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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên nhiệm vụ: Mua sắm, luân chuyển sách báo và vận hành thư viện lưu 
động năm 2026 của Trung tâm Bảo tồn di sản, Bảo tàng và Thư viện tỉnh Thanh 
Hóa; 

- Chủ đầu tư: Trung tâm Bảo tồn di sản, Bảo tàng và Thư viện tỉnh Thanh 
Hóa; 

- Nguồn vốn: Theo Quyết định số 971/QĐ-SVHTTDL ngày 23/10/2025 
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; 

- Gói thầu: Gói thầu số 03: Mua sắm, luân chuyển sách báo và vận hành thư 
viện lưu động năm 2026 của Trung tâm Bảo tồn di sản, Bảo tàng và Thư viện tỉnh 
Thanh Hóa; 

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày; 

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua Hệ 
thống mạng đấu thầu; Một giai đoạn một túi hồ sơ; 

- Loại hợp đồng: Trọn gói; 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 20 ngày. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 
 I BỔ SUNG SÁCH CHO THƯ VIỆN TỈNH 

 
SÁCH CHÍNH TRỊ XÃ HỘI - PHÁP 
LUẬT  

      

1 
Đại diện nhân dân tham gia xét xử án hình sự 
xưa và nay 

TS.LS.Liêu Chí 
Trung 

Tư pháp 2024 

2 
Định tội danh các tội xâm phạm nhân thân sở 
hữu trong luật hình sự - Một số vấn đề lý luận 
và thực tiễn 

Nhiều tác giả CAND 2025 

3 Giới hạn xét xử sơ thẩm trong tố tụng hình sự 
PGS.TS Nguyễn 

Thái Phúc 
CAND 2024 

4 
Luật an ninh mạng và văn bản hướng dẫn thi 
hành 

Quốc Hội Lao động 2024 

5 
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
năm 2025 

Quốc hội Lao động 2025 

6 Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025 Quốc hội Lao động 2025 
7 Luật công nghiệp công nghệ số năm 2025 Quốc hội Lao động 2025 
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STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

8 
Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và 
động viên công nghiệp; 

Quốc Hội 
Thanh 
Niên  

2024 

9 Luật hóa chất năm 2025 Quốc hội Lao động 2025 
10 Luật năng lượng nguyên tử năm 2025 Quốc hội Lao động 2025 
11 Luật nhà giáo năm 2025 Quốc hội Lao động 2025 

12 
Luật tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của 
Liên hợp quốc năm 2025 

Quốc hội Lao động 2025 

13 
Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 
2025 

Quốc hội Lao động 2025 

14 Luật việc làm năm 2025 Quốc hội Lao động 2025 

15 

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật 
tự ở cơ sở (Hiện hành) Được Quốc hội thông 
qua ngày 28-11-2023, có hiệu lực kể từ ngày 
01-7-2024) 

Quốc Hội  TT&TT 2024 

16 
Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn (Hiện 
hành)  

Quốc hội TT&TT 2025 

17 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024 Quốc Hội  CTQG 2025 

18 
Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 
(hiện hành) sửa đổi, bổ sung vào các năm 
2008, 2014 và 2024 

Quốc hội TT&TT 2025 

19 Luật tư pháp người chưa thành niên năm 2024 Quốc Hội  CTQG 2025 

20 Lịch sử thế giới qua 12 tấm bản đồ 
Jerry Brotton - 

Hoàng Ly (dịch) 
Thanh 
Niên 

2025 

21 Danh nhân thế giới (Sách tham khảo)  
Đoàn Trang (TC và 

GT) 
Hồng Đức 2023 

22 Hoàng Đạo - Điệp viên A.13 
Nguyễn Thị Ngọc 

Hải 
Đồng Nai 2025 

23 
Những là thư đặc biệt của Bác Hồ - bao tâm 
tình Người gửi lại 

Bích Thuỷ tổng 
hợp,giới thiệu 

Lao Động 2025 

24 Abraham Lincoln và những điều bí ẩn Dale Carnegie Văn học 2025 

25 
Alibaba - Sự tương tác phức tạp giữa nhà 
nước và vốn tư bản trong bối cảnh Trung 
Quốc vươn ra toàn cầu 

Hong Shen  Hà Nội 2024 

26 
Alphabet - Không chỉ là công cụ tìm kiếm 
Google mà còn thiết lập đế chế trong thời đại 
mới 

Mickey Lee  Đà Nẵng  2024 

27 
Amazon - Lãnh chúa thời đại số trỗi dậy nhờ 
bất bình đẳng xã hội 

Benedetta Brevini 
& 

 Lukasz Swiatek 
 Đà Nẵng  2024 

28 Bà đại sứ Trần Thanh Ngọc Phụ nữ 2024 

29 
Baidu - Biến động địa chính trị trên Internet 
tại Trung Quốc 

ShinJoung Yeo  Hà Nội 2024 

30 
Báo chí công dân, mạng xã hội và PR trong kỷ 
nguyên mới 

Nguyễn Bá Ngọc Thế Giới 2025 
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STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

31 
Bertelsmann - Ẩn mình trong trụ sở nhỏ bé 
nhưng vẫn là hoàng đế của vũ trụ truyền thông 

Mandy Tröger và 
Jörg Becker 

 Đà Nẵng  2024 

32 

Đại tướng Võ Nguyễn Giáp - Linh hồn của 
chiến dịch Điện Biên “Người anh hùng như 
bước ra từ thần thoại Việt Nam”. (sách phục 
vụ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên 
Phủ) 

Ánh Dương 
Thanh 
Niên  

2024 

33 
Đồng chí Nguyễn Chí Thanh với cách mạng 
Thừa Thiên Huế (1937-1949) 

Nhiều tác giả CTQG 2024 

34 
Du khảo: Rực rỡ sắc màu trang phục phụ nữ 
các dân tộc Việt Nam (Song ngữ Việt - Anh) 

Bông Mai CTQG 2025 

35 Đường Cách mệnh (Xuất bản lần thứ sáu) Hồ Chí Minh CTQG 2024 

36 
Gia đình, bạn bè và đất nước (Hồi ký) (Xuất 
bản lần thứ hai) 

Nguyễn Thị Bình CTQG 2025 

37 Giải phóng (Xuất bản lần thứ ba) Tiziano Terzani CTQG 2025 

38 
Grupo Clarin - Hành trình từ Báo Xã luận đến 
ông trùm Truyền thông Argentina 

Guillermo Mastrini, 
Martín Becerra & 

Ana Bizberge 
 Đà Nẵng  2024 

39 Hồ Chí Minh - Người tin ở con người Hải Như CTQG 2024 

40 
Hồ Chí Minh - Vĩ đại một con người (Tái bản, 
có chỉnh sửa) 

Trần Văn Giàu CTQG 2025 

41 
Hồ Chí Minh qua hồi ức của những cựu tù 
chính trị Côn Đảo 

Nhiều tác giả CTQG 2025 

42 Hồ Chí Minh về xây dựng và chỉnh đốn Đảng 
Bảo tàng Hồ Chí 

Minh 
CTQG 2025 

43 
Hồ Chủ Tịch - Hình ảnh của dân tộc, tinh hoa 
của thời đại (Xuất bản lần thứ hai) 

Phạm Văn Đồng CTQG 2025 

44 
Hồ Chủ tịch của chúng ta (Xuất bản lần thứ 
tư) 

Nam Mộc CTQG 2025 

45 Hội nghị Genève về Đông Dương năm 1954 Hoàng Nguyên CTQG 2024 

46 
Hội nghị Genève về Đông Dương năm 1954. 
Góc nhìn của người trong cuộc 

Nguyễn Minh Tiến CTQG 2024 

47 Hồi ức Quảng Trị Nguyễn Thụy Kha CTQG 2024 

48 
Keynes – Tư tưởng kinh tế hữu ích cho nền 
kinh tế thế giới ngày nay  

Peter Temin & 
David Vines 

 Đà Nẵng 2025 

49 
Khác biệt để thành công: Độc chiêu kinh 
doanh của các doanh nghiệp Việt Nam 

Lý Quí Trung XBT 2024 

50 Khám phá sử Việt 
Nguyễn Thanh 

Tuyền 
CTQG 2025 

51 
Kinh nghiệm giải quyết các vấn đề an ninh phi 
truyền thống trên thế giới và gợi mở đối với 
Việt Nam (Sách chuyên khảo) 

PGS. TS. Nguyễn 
Thị Trường Giang 

CTQG 2024 

52 
Kinh tế kỷ nguyên số: Thách thức và cơ hội 
(Xuất bản lần thứ hai) 

Diane Coyle CTQG 2024 
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STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

53 
Kinh tế số ảnh hưởng tới năng xuất lao động và 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại Việt Nam 

PGS.TS Đặng Thị 
Việt Đức 

ThS. Đặng Phong 
Nguyên 

TT&TT 2025 

54 Làng nghề, phố nghề Thăng Long - Hà Nội Nhiều tác giả CTQG 2024 

55 
Lịch sử khoa học chính trị: hành trình trở 
thành một khoa học về quyền lực hay khám 
phá đời sống chính trị (Sách chuyên khảo) 

Phan Duy Anh CTQG 2025 

56 
Lịch sử quân sự Việt Nam. Tập 1: Buổi đầu 
giữ nước thời Hùng Vương - An Dương 
Vương 

Viện lịch sử Quân 
sự 

CTQG 2024 

57 
Lịch sử quân sự Việt Nam. Tập 10: Cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp (1945- 
1954) 

Viện lịch sử Quân 
sự 

CTQG 2024 

58 
Lịch sử quân sự Việt Nam. Tập 11: Cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 
1975) 

Viện lịch sử Quân 
sự 

CTQG 2024 

59 
Lịch sử quân sự Việt Nam. Tập 12: Những 
nhân tố hợp thành sức mạnh Việt Nam thắng 
Mỹ 

Viện lịch sử Quân 
sự 

CTQG 2024 

60 
Lịch sử quân sự Việt Nam. Tập 13: Thời kỳ 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975 - 2000) 

Viện lịch sử Quân 
sự 

CTQG 2024 

61 Lịch sử quân sự Việt Nam. Tập 14: Tổng luận 
Viện lịch sử Quân 

sự 
CTQG 2024 

62 
Lịch sử quân sự Việt Nam. Tập 2: Đấu tranh 
giành độc lập, tự chủ (Từ năm 179 trước Công 
nguyên đến năm 938) 

Viện lịch sử Quân 
sự 

CTQG 2024 

63 
Lịch sử quân sự Việt Nam. Tập 3: Thời Ngô - 
Đinh - Tiền Lê - Lý (939 - 1225) 

Viện lịch sử Quân 
sự 

CTQG 2024 

64 
Lịch sử quân sự Việt Nam. Tập 4: Hoạt động 
quân sự thời Trần (1226 - 1400) 

Viện lịch sử Quân 
sự 

CTQG 2024 

65 
Lịch sử quân sự Việt Nam. Tập 5: Hoạt động 
quân sự thời Hồ - Lê sơ (1400 - 1527) 

Viện lịch sử Quân 
sự 

CTQG 2024 

66 
Lịch sử quân sự Việt Nam. Tập 6: Hoạt động 
quân sự từ năm 1527 đến năm 1771 

Viện lịch sử Quân 
sự 

CTQG 2024 

67 
Lịch sử quân sự Việt Nam. Tập 7: Hoạt động 
quân sự thời kỳ Tây Sơn (1771 - 1802) 

Viện lịch sử Quân 
sự 

CTQG 2024 

68 
Lịch sử quân sự Việt Nam. Tập 8: Hoạt động 
quân sự từ năm 1802 đến năm 1896 

Viện lịch sử Quân 
sự 

CTQG 2024 

69 
Lịch sử quân sự Việt Nam. Tập 9: Hoạt động 
quân sự từ năm 1897 đến Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945 

Viện lịch sử Quân 
sự 

CTQG 2024 

70 
Liên minh sai lầm Ngô Đình Diệm, Mỹ và số 
phận Nam Việt Nam 

Edward Miller CTQG 2024 

71 Miền Nam trong trái tim Hồ Chí Minh Trần Văn Giàu CTQG 2025 
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STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

72 
Một số vấn đề cơ bản của tư tưởng Tập Cận 
Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc 
thời đại mới 

Trường Đảng TW 
Đảng Cộng sản 

Trung Quốc 
CTQG 2024 

73 
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ 
nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội ở Việt Nam (Xuất bản lần thứ ba) 

Nguyễn Phú Trọng CTQG 2024 

74 

Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến 
lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 
thời kỳ mới ( Xuất bản lần thứ hai) 

Nguyễn Phú Trọng CTQG 2024 

75 Nét hoạ giang sơn - Hào khí trời Nam 

Phong Anh, Mia, 
Hoa Tre, Ngọc 

Linh, Tiến Nhật, 
Dũng Joy 

Phụ Nữ  2025 

76 

Ngẫm lại chiến tranh trong thế kỷ XXI - Ảnh 
hưởng và tác động của sự tổng hòa yếu tố 
chính trị, thông tin và truyền thông (Sách tham 
khảo) 

Iulian Chifu, Greg 
Simons 

CTQG 2024 

77 Nghệ thuật lãnh đạo Hồ Chí Minh Đào Đình Tuấn  CTQG 2024 
78 Nghìn Lẻ Một Cách Thế Giới Ra Đời  Morpheus Dân Trí 2025 

79 
Ngoại giao văn hóa Mỹ trong hai thập niên 
đầu thế kỷ XXI 

TS. Nguyễn Văn 
Duẩn 

CTQG 2024 

80 Người bạn đường du lịch văn hóa Hội An Nhiều tác giả CTQG 2024 

81 
Người xưa giữ nước (Kể chuyện bảo vệ biên 
cương, biển đảo) 

TS. Nguyễn Hữu 
Tâm 

CTQG 2024 

82 Nhà Tây Sơn Nhiều tác giả CTQG 2024 

83 

Nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua 
các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng (Sách chuyên khảo, xuất bản lần thứ 
hai, có chỉnh sửa, bổ sung) 

PGS. TS. Vũ Trọng 
Lâm 

CTQG 2024 

84 
Những biên bản cuối cùng của Nhà Trắng: 
Phút sụp đổ của Việt Nam Cộng hòa (Xuất 
bản lần thứ ba) 

Viện Nghiên Cứu 
Phát Triển Phương 

Đông 
CTQG 2025 

85 
Những bức thư kể chuyện Bác Hồ (Xuất bản 
lần thứ hai) 

Vũ Kỳ CTQG 2025 

86 
Những lá thư thời chiến Việt Nam (Tuyển tập) 
(Xuất bản lần thứ hai) 

Đặng Vương Hưng CTQG 2025 

87 
Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ 
Chủ tịch 

Trần Dân Tiên CTQG 2024 

88 
Những mẩu chuyện về phong cách Hồ Chí 
Minh 

Nhiều tác giả CTQG 2024 

89 
Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh - Tập I 

Ban Tuyên giáo 
TW 

CTQG 2024 
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STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

90 
Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh - Tập II 

Ban Tuyên giáo 
TW 

CTQG 2024 

91 
Nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
tại Khu Phủ Chủ tịch - Hà Nội 

Trần Viết Hoa CTQG 2025 

92 Phật giáo với dân tộc: Từ thời nhà Lý đến nay Nhiều tác giả CTQG 2024 

93 

Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người 
Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát 
triển đất nước (Sách chuyên khảo) (Xuất bản 
lần thứ hai, có chỉnh sửa, bổ sung) 

Nhiều tác giả CTQG 2024 

94 
Phật tích - Trung tâm Phật giáo cổ nhất ở Việt 
Nam 

Nhiều tác giả CTQG 2025 

95 
Phát triển kinh tế số ở Việt Nam (Xuất bản lần 
thứ hai) 

Nhiều tác giả CTQG 2024 

96 Phong cách làm việc Hồ Chí Minh 
Bảo tàng Hồ Chí 

Minh 
CTQG 2025 

97 Phong cách sống Hồ Chí Minh 
Bảo tàng Hồ Chí 

Minh 
CTQG 2025 

98 Phong cách tư duy Hồ Chí Minh 
Bảo tàng Hồ Chí 

Minh 
CTQG 2025 

99 Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh 
Bảo tàng Hồ Chí 

Minh 
CTQG 2025 

100 Phụ nữ Việt Nam có một thời như thế Nhiều tác giả CTQG 2024 

101 
Sách thánh hiền - Lễ (Xuất bản lần thứ hai, có 
sửa chữa) 

Nhiều tác giả CTQG 2025 

102 
Sách thánh hiền - Nghĩa (Xuất bản lần thứ hai, 
có sửa chữa) 

Nhiều tác giả CTQG 2025 

103 
Sách thánh hiền - Nhân (Xuất bản lần thứ hai, 
có sửa chữa) 

Nhiều tác giả CTQG 2025 

104 Sài Gòn Ralph Pezzullo CTQG 2024 

105 
Sổ tay nghiệp vụ công tác tố tụng hành chính 
dùng cho cơ quan hành chính nhà nước 

Nguyễn Hùng Anh CTQG 2024 

106 Sổ tay thanh niên học và làm theo lời Bác NXB CTQGST CTQG 2024 
107 Sông núi Điện Biên Trần Lê Văn CTQG 2024 
108 Sử ta so với sử Tàu Nguyễn Văn Tố CTQG 2025 

109 
Sự trỗi dậy của Trung Quốc thách thức trật tự 
thế giới như thế nào - Nhìn từ luật chống độc 
quyền 

Angela Huyue 
Zhang 

 Đà Nẵng 2025 

110 Sự trỗi dậy và suy tàn của Đế chế thứ 2  Katja Hoyer Dân Trí 2024 

111 
Tài liệu Nhận thức và triển khai công tác xây 
dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức 
trong giai đoạn hiện nay 

Ban Tuyên giáo 
TW 

CTQG 2024 

112 
Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến 
thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở (Xuất bản 
lần thứ tư, có sửa chữa, bổ sung) 

Ban Tuyên giáo 
TW 

CTQG 2024 
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STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 
113 Tám vị Vua triều Lý Vũ Ngọc Khánh CTQG 2024 
114 Tham nhũng: Mưu mô và trừng phạt Hà Hồng Hà CTQG 2024 

115 
Thành lập và thay đổi địa danh, địa giới đơn vị 
hành chính trong lịch sử Việt Nam - Tập 1: Từ 
thời Hùng Vương đến tháng 4/1975 

Nguyễn Quang Ân CTQG 2025 

116 
Thành lập và thay đổi địa danh, địa giới đơn vị 
hành chính trong lịch sử Việt Nam - Tập 2: Từ 
tháng 5/1975 đến 12/2024 

Nguyễn Quang Ân CTQG 2025 

117 
Thành phố Hồ Chí Minh - Giờ khắc số 0 
Những phóng sự về kết thúc cuộc chiến tranh 
30 năm 

Borries Gallasch CTQG 2025 

118 
Thế giới còn đổi thay, nhưng tư tưởng Hồ Chí 
Minh sống mãi 

Đại tướng  
Võ Nguyên Giáp 

CTQG 2024 

119 
Thế giới giàu, thế giới nghèo - Đấu tranh để 
thoát nghèo (Sách tham khảo) 

Ali A.Allawi CTQG 2024 

120 Thế giới nhìn nghiêng...Bang giao kể chuyện Vũ Sơn Thủy CTQG 2024 

121 
Thời đại Hùng Vương (Lịch sử, kinh tế, chính 
trị, văn hóa, xã hội) 

Nhiều tác giả CTQG 2025 

122 
Thời niên thiếu của Bác Hồ (Xuất bản lần thứ 
hai) 

Nhiều tác giả CTQG 2025 

123 
Thư ký Bác Hồ kể chuyện (Xuất bản lần thứ 
tư, có chỉnh sửa) 

Vũ Kỳ CTQG 2025 

124 
Thủ tướng Phan Văn Khải và những quyết 
sách chiến lược (Tuyển chọn tài liệu lưu trữ) 
(Xuất bản lần thứ hai) 

Trung tâm Dữ liệu 
quốc gia III 

CTQG 2024 

125 Thư vào Nam (Xuất bản lần thứ ba) Lê Duẩn CTQG 2025 

126 
Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Ban Nội chính 
Trung ương 

CTQG 2024 

127 
Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt 
Nam 

Nhiều tác giả CTQG 2024 

128 

Tính trước nguy cơ - Suy ngẫm sau 20 năm 
Đảng Cộng sản Liên Xô mất Đảng (Sách tham 
khảo, xuất bản lần thứ hai, có chỉnh sửa, bổ 
sung) 

Lý Thận Minh - 
Trần Chí Hoa 

CTQG 2024 

129 
Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng 
Hồi ức Phạm Chí Nhân thể hiện 

Đại tướng  
Võ Nguyên Giáp 

CTQG 2025 

130 Trụ cột văn hóa: Một góc nhìn 
GS. TS. Nguyễn 

Trọng Chuẩn 
CTQG 2024 

131 
Từ đội quân tóc dài tới phong trào đồng khởi: 
Mãi tự hào dáng đứng Bến Tre 

Ánh Dương  Hà Nội 2025 

132 
Tư duy của các quốc gia: Đối ngoại lý trí 
(Sách tham khảo) 

Nhiều tác giả CTQG 2024 
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STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

133 
Tư duy hệ thống cho mọi người - Hành trình 
từ lý thuyết tới tác động thực tiễn tại Việt 
Nam (Xuất bản lần thứ ba) 

Nhiều tác giả CTQG 2024 

134 
Tủ sách Giới và Phát triển: Huỳnh Thị Bảo 
Hòa - vấn đề Phụ nữ ở nước ta 

Đoàn Ánh Dương Phụ nữ 2024 

135 
Tủ sách HCM - Chủ tịch HCM với công tác 
GDGĐ và Chính sách thiếu niên 

Nguyễn Như Ý Phụ nữ 2024 

136 Tủ sách HCM - Chủ tịch HCM với Phụ nữ Nguyễn Như Ý Phụ nữ 2024 

137 
Tư tưởng ngoại giao bảo vệ Tổ quốc trong lịch 
sử dân tộc Việt Nam (Từ thuở lập nước đến 
năm 1930) (Sách chuyên khảo) 

Nhiều tác giả CTQG 2025 

138 
Tương lai của tiền tệ: Cuộc cách mạng kỹ 
thuật số đang biến đổi tiền tệ và tài chính như 
thế nào 

Eswar S, Prasad CTQG 2024 

139 Văn hóa Hồ Chí Minh 
Hà Minh Đức (Sưu 

tầm) 
CTQG 2025 

140 Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi 
Chủ tịch Hồ Chí 

MInh 
CTQG 2024 

141 Văn hóa trầm hương Việt Nam Nguyễn Duy Thái CTQG 2025 

142 
Về các Tổng thống Mỹ trong cuộc chiến tranh 
xâm lược Việt Nam (Xuất bản lần thứ ba, có 
chỉnh sửa) 

Nguyễn Phương 
Nam 

CTQG 2025 

143 
Về Đại thắng mùa Xuân năm 1975 qua tài liệu 
của chính quyền Sài Gòn (Sách tham khảo) 
(Xuất bản lần thứ ba, có sửa chữa,  bổ sung) 

Nhiều tác giả CTQG 2025 

144 
Việt Nam thời đại HCM - Những chặng 
đường LS: Bài học của sức mạnh DT kết hợp 
sức mạnh 

Đông Phương (ST - 
TC) 

Hồng Đức 2025 

145 
Việt Nam thời đại HCM: Đảng ta: Trung - 
Hiếu vẹn tròn 

Đông Phương (ST - 
TC) 

Hồng Đức 2025 

146 
Việt Nam thời đại HCM: Lòng dân - Sức dân - 
Vận mệnh dân tộc 

Đông Phương (ST - 
TC) 

Hồng Đức 2025 

147 
Việt Nam thời đại HCM: Tự đổi mới, tự chỉnh 
đốn: để xứng đáng Đảng của nhân dân 

Đông Phương (ST - 
TC) 

Hồng Đức 2025 

148 
Võ Nguyên Giáp - Danh tướng thời đại Hồ 
Chí Minh 

Trần Trọng Trung CTQG 2024 

149 
Võ Nguyên giáp - Vị tướng của nhân dân 
(Xuất bản lần thứ hai có chỉnh sửa) 

Vũ Trọng Lâm CTQG 2024 

150 

Vũ khí kinh tế: Sự trỗi dậy của các biện pháp 
trừng phạt kinh tế như một công cụ chiến 
tranh hiện đại (Sách tham khảo, xuất bản lần 
thứ hai) 

Nicholas Mulder CTQG 2024 

151 
Vừa đi đường vừa kể chuyện (Xuất bản lần 
thứ 11) 

T. Lan CTQG 2024 
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STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

152 
Xã hội hóa thi hành án dân sự ở Việt Nam ( 
Sách chuyên khảo) 

Chí Trung  CAND 2025 

153 
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong 
sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 

Nguyễn Phú Trọng CTQG 2024 

154 

Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại 
giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm 
bản sắc "cây tre Việt Nam" (Xuất bản lần thứ 
hai) 

Nguyễn Phú Trọng CTQG 2024 

155 
Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 

Nguyễn Phú Trọng CTQG 2024 

156 
Xây dựng xã hội học tập: Cách tiếp cận mới 
cho tăng trưởng, phát triển và tiến bộ xã hội 

Nhiều tác giả CTQG 2025 

157 
Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Giai đoạn mới, 
yêu cầu mới (Sách chuyên khảo) 

Nhiều tác giả CTQG 2024 

  KHOA HỌC KỸ THUẬT - KINH TẾ          
158 Bí quyết làm giàu của người Babylon G. Classon Dân Trí 2023 
159 Cách biến năng lực của bạn thành tiền Earlprevette Dân Trí 2023 
160 Nghĩ giàu & Làm giàu Napolen Hill Dân Trí 2023 
161 Gallery và Nghề thương gia nghệ thuật Mai Đỗ Dân Trí 2025 

162 
25 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm 
T1 

Trang Anh ĐHQG 2024 

163 
25 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm 
T2 

Trang Anh ĐHQG 2023 

164 600 động từ bất quy tắc  Trang Anh ĐHSP 2024 
165 Cẩm nang cấu trúc tiếng anh Trang Anh ĐHQG 2024 
166 Chinh phục cụm động từ Trang Anh ĐHQG 2023 
167 Kỹ thuật cắt may cơ bản T1  Ngọc Huyền BKHN 2024 
168 Kỹ thuật cắt may cơ bản T2 Ngọc Huyền BKHN 2024 
169 Kỹ thuật sửa chữa ô tô cơ bản Đức Huy BKHN 2024 
170 The World as I See It Albert Einstein Đồng Nai 2024 

171 Cuộc đời của Nấm  
Merlin Sheldrake - 
Tiêu Linh (dịch) 

Dân Trí 2025 

172 Khi bạn tắc đường thì tôi đang chơi Golf  
Simon Thompson - 

Gia Linh 
KTQD 2025 

173 Đồng tiền hạnh phúc 
Ken Honda - 

Nguyễn Thị Linh 
(Dịch) 

KTQD 2025 

174 
KTNN: Hướng dẫn cách trồng gối, xen canh, 
luân canh, các loại rau, cây. 

Minh Khôi (ST - 
BS) 

Hà Nội 2025 

175 
KTNN: Hướng dẫn chọn giống và chăn nuôi 
một số loài gia cầm lấy trứng, thịt 

Linh Đan (ST - BS) Hà Nội 2025 
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STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

176 
KTNN: Hướng dẫn chọn giống, trồng và chăm 
sóc cà rốt, củ dền, su hào, súp lơ 

Minh Khôi (ST - 
BS) 

Hà Nội 2025 

177 
KTNN: Hướng dẫn chọn giống, trồng và chăm 
sóc đu đủ, hồng, hồng xiêm, mít 

Minh Khôi (ST - 
BS) 

Hà Nội 2025 

178 
KTNN: Hướng dẫn chọn giống, trồng và chăm 
sóc hành, tỏi, ớt, nghệ, gừng 

Minh Khôi (ST - 
BS) 

Hà Nội 2025 

179 
KTNN: Hướng dẫn chọn giống, trồng và chăm 
sóc khoai, sắn, kê  

Linh Đan (ST - BS) Hà Nội 2025 

180 
KTNN: Hướng dẫn chọn giống, trồng và chăm 
sóc một sỗ loại cây dược liệu 

Linh Đan (ST - BS) Hà Nội 2025 

181 
KTNN: Hướng dẫn chọn giống, trồng và chăm 
sóc một số loại dưa 

Linh Đan (ST - BS) Hà Nội 2025 

182 
KTNN: Hướng dẫn chọn giống, trồng và chăm 
sóc một số loài hoa bằng củ   

Minh Khôi (ST - 
BS) 

Hà Nội 2025 

183 
KTNN: Hướng dẫn chọn giống và chăm sóc 
một số loại cá nước lợ 

Minh Khôi (ST - 
BS) 

Hà Nội 2025 

184 
KTNN: Hướng dẫn chọn giống và chăn nuôi 
một số loài gia súc lớn   

Minh Khôi (ST - 
BS) 

Hà Nội 2025 

185 
10 chiến lược định vị thương hiệu cá nhân 
trong thời đại số 

Catherine Kaputa XBT 2024 

186 
100 bí quyết nâng tầm hiệu suất - Những thay 
đổi nhỏ bứt phá thành công 

Nigel Cumberland XBT 2025 

187 12 nguyên tắc quản trị kinh doanh của Inamori Inamori Kazuo XBT 2025 
188 5 phút chốt đơn Alex Goldfayn XBT 2024 

189 6 Bí quyết quản lý dự án hiệu quả 
Bloomsbury  
Publishing 

Thanh Hóa 2024 

190 Bậc thầy giao dịch cứ thích là bán Grant Cardone Dân Trí 2024 

191 
Bản đồ AI - Quyền lực, chính trị, và sự tiêu 
tốn tài nguyên của hành tinh 

Kate Crawford XBT 2024 

192 Bán hàng tư vấn sao cho đúng Vương Kiến Tứ 
Thanh 
Niên 

2024 

193 Bồi dưỡng kĩ năng tài chính cho trẻ Tào Quỳ Phụ Nữ 2025 

194 
Cẩm nang chuyển đổi số (bổ sung thêm 365 
câu trích dẫn về chuyển đổi số) 

Bộ Thông tin và 
Truyền thông 

TT&TT 2024 

195 
Cẩm nang phòng cháy, chữa cháy và thoát 
hiểm an toàn (Công sở; nhà xưởng; khu dân 
cư và nhà cao tầng)  

Nguyễn Ngọc 
Quang 

TT&TT 2024 

196 Cẩm nang sự nghiệp hậu tốt nghiệp Steve Rook 
Thanh 
Niên 

2025 

197 
Cẩm nang tài chính dành cho thanh thiếu niên 
- Các cách tiết kiệm,kiếm tiền và đầu tư 

Michelle Hung  Hồng Đức 2025 

198 Chat GPT từ A đến Z trong một ngày  Promt creator   Hồng Đức  2025 
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Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

199 
Chỉ có niềm đam mê: 20 điều chia sẻ cùng 
người khởi nghiệp 

Quyển XBT 2024 

200 
Chương trình " 1001 cách làm ăn " - Cách 
nuôi dế 

Nguyễn Lân Hùng 
Nông 

nghiệp 
2024 

201 
Chương trình " 1001 cách làm ăn " -Cách 
Nuôi Cua Biển  

Vũ Thị Quyền 
Nông 

nghiệp 
2024 

202 
Chương trình " 1001 cách làm ăn " -Cách 
Nuôi Hươu Sao  

Võ Văn Sự  
Nông 

nghiệp 
2024 

203 
Chương trình " 1001 cách làm ăn " -Cách nuôi 
Rắn ráo trâu 

Cao Thị Lý 
Nông 

nghiệp 
2024 

204 
Chương trình " 1001 cách làm ăn " -Cách 
trồng cây dẻ ăn hạt 

Hoàng Lê Minh 
Nông 

nghiệp 
2024 

205 
Chương trình " 1001 cách làm ăn " -Cách 
Trồng Cây không dùng đất  

Vũ Thị Quyền 
Nông 

nghiệp 
2024 

206 
Chương trình " 1001 cách làm ăn " -Cách 
Trồng Hành Dài ( Hành PARO) 

Hoàng Minh Châu  
Nông 

nghiệp 
2024 

207 
Chương trình " 1002 cách làm ăn " -Cách nuôi 
Bèo Hoa Dâu  

Nguyễn Duy 
Phương  

Nông 
nghiệp 

2024 

208 
Chương trình " 1002 cách làm ăn " -Cách 
Trồng Cây Dó Bầu  

Nguyễn Thế Thành 
Nông 

nghiệp 
2024 

209 
Chương trình " 1003 cách làm ăn " -Cách sản 
xuất giống và nuôi Tôm Càng Sông  

Kim Văn Vạn  
Nông 

nghiệp 
2024 

210 
Chương trình " 1003 cách làm ăn " -Cách 
Trồng Cây Bí Ngồi theo Vietgap 

Nguyễn Thế Thành 
Nông 

nghiệp 
2024 

211 
Chương trình " 1004 cách làm ăn " -Cách 
Nuôi Ếch  

Phạm Văn Khánh  
Nông 

nghiệp 
2024 

212 
Chương trình " 1004 cách làm ăn " -Cách 
Nuôi Hàu  

Phạm Thanh Hà  
Nông 

nghiệp 
2024 

213 
Chương trình " 1005 cách làm ăn " -Cách 
Nuôi Cá Chình  

Phạm Văn Khánh 
Nông 

nghiệp 
2024 

214 
Chương trình " 1005 cách làm ăn " -Cách 
Nuôi Rắn Hổ Mang 

Ngô Thị Kim  
Nông 

nghiệp 
2024 

215 Chuyển đổi số trong giáo dục 
TS Hoàng Sỹ 

Tương 
TT&TT 2025 

216 
Con đường Trung Quốc và phát triển kinh tế 
chất lượng cao (Sách tham khảo) 

Lệ Dĩ Ninh CTQG 2024 

217 
Con gái học cách lập trình - Không khó khi có 
bí quyết trong tay! 

Quyển XBT 2024 

218 
Công nghiệp không carbon: Chuyển đổi công 
nghệ và chính sách để đạt được thịnh vượng 
bền vững 

Jeffrey Rissman CTQG 2024 

219 Để ngôn từ trở thành sức mạnh 
Nobuyuki 
Takahashi 

Lao Động 2024 
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bản 
Năm 

xuất bản 

220 
Đỉnh cao của thuật lãnh đạo: Những bài học 
lãnh đạo từ độ cao 5.895 m 

Blair Singer XBT 2025 

221 Đô thị thông minh - Đô thị của tương lai 
TS. Nguyên  Nhật 

Quang 
TT&TT 2025 

222 Doanh nghiệp của thế kỷ 21   XBT 2024 

223 Đọc nhanh, hiểu sâu, nhớ lâu trọn đời Atsushi Innami 
Công 

Thương 
2025 

224 
Giao tiếp chuyên nghiệp để bán hàng thành 
công   

Mạc Hạo Kiệt 
Thanh 
Niên 

2024 

225 Hiểu đúng về Tiền Quyển XBT 2024 

226 
Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (Dành 
cho An toàn, vệ sinh viện)  

Đức Minh TT&TT 2024 

227 
Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (Dành 
cho Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao 
động)  

Đức Minh TT&TT 2024 

228 
Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (Dành 
cho Người lao động làm công việc có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động)  

Đức Minh TT&TT 2024 

229 
Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (Dành 
cho Người lao động làm việc trong điều kiện 
bình thường, không nguy hiểm)  

Đức Minh TT&TT 2024 

230 
Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (Dành 
cho Người quản lý, phụ trách công tác an 
toàn, vệ sinh lao động)  

Đức Minh TT&TT 2024 

231 
Hướng dẫn các tình huống thoát nạn, thoát 
hiểm, sơ cấp cứu và phòng chống cháy nổ  

Nguyễn Ngọc 
Quang 

TT&TT 2024 

232 
Hướng dẫn sử dụng phương tiện bảo vệ cá 
nhân  

Bùi Hữu Hạnh TT&TT 2024 

233 Kết cấu nhà bằng Bê tông cốt thép  
Ngô Thế Phong, 

Phan Quang Minh 
KHKT 2024 

234 Làm chủ tiền bạc từ khi còn đi học TS. Vũ Minh Tú XBT 2024 

235 
Làm lãnh đạo: Ba động lực tạo ra hiệu quả 
vượt trội 

Patrick Faniel 
Công 

Thương 
2024 

236 Làng số Bộ Thông tin và TT TT&TT 2024 

237 Lãnh đạo bằng lòng biết ơn 
Adrian Gostick & 

Chester Elton 
XBT 2024 

238 
Lãnh đạo giỏi cần chi quy tắc: Cách chuyển 
đổi đội ngũ và doanh nghiệp 

Kevin Kruse XBT 2024 

239 Luật hấp dẫn - Bí mật tối cao Som Sujeera  Lao Động 2024 

240 Marketing trong kỷ nguyên số Alan Charlesworth 
 Thanh 

Hóa 
2024 

241 Người phụ nữ giàu Quyển XBT 2024 

242 Những bí mật để trở thành một quản lý tài ba  Jim Edwards 
Thanh 
Niên 

2025 
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STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

243 
Những bộ óc tỷ đô - Bill Gates: Người kiến 
tạo nền văn minh số 

The Gurus  Hồng Đức 2025 

244 
Những bộ óc tỷ đô - Jeff Bezos: Gã "phù 
thủy" ngành thương mại điện tử 

The Gurus  Hồng Đức 2025 

245 
Những bộ óc tỷ đô - Larry Ellison: Từ kẻ 
trắng tay trở thành tỷ phú công nghệ của đế 
chế Oracle 

The Gurus  Hồng Đức 2025 

246 
Những bộ óc tỷ đô - Larry Page & Sergey 
Brin: Hành trình bá chủ thế giới internet của 
đế chế Google 

The Gurus  Hồng Đức 2025 

247 
Những bộ óc tỷ đô - Mã Hóa Đằng: Người 
biến "mười xu" thành tỷ đô trong thế giới số 

The Gurus  Hồng Đức 2025 

248 
Những bộ óc tỷ đô - Steve Jobs: Thiên tài lập 
dị và ván cờ Apple nghìn tỷ 

The Gurus  Hồng Đức 2025 

249 
Những bộ óc tỷ đô - Warren Buffett: Nhà tiên 
tri xứ Omaha và trò chơi trăm tỷ của Phố Wall 

The Gurus  Hồng Đức 2025 

250 
Những bộ óc tỷ đô: Mark Zuckerberg: Thiên 
tài lập trình định hình kỷ nguyên mạng xã hội 
toàn cầu 

Ozan Varol  Hồng Đức 2025 

251 
Những bộ óc tỷ đô: Michael Dell - Bố già 
công nghệ và cuộc cách mạng chiếc máy tính 
cá nhân 

The Gurus  Hồng Đức 2025 

252 Những cuộc đối đầu thông minh 
Feng Zhu, Bonnie 

Yining Cao 
Thế Giới 2025 

253 Nói thế nào để bán được hàng Vương Kiến Tứ 
Thanh 
Niên 

2025 

254 
P. Kotler. Tư duy thức thời, bán lẻ thảnh thơi: 
10 nguyên tắc bán lẻ thời hậu kỹ thuật số 

Philip Kotler, 
Giuseppe Stigliano 

XBT 2025 

255 P.Kotler. Tiếp thị 6.0: Tương lai là toàn nhập 

Philip Kotler, 
Hermawan 

Kartajaya, Iwan 
Setiawan 

XBT 2024 

256 
P.Kotler. Tiếp thị với tinh thần doanh chủ - 
Vượt qua sự chuyên nghiệp để hướng tới sáng 
tạo, lãnh đạo và bền vững 

Philip Kotler, 
Hermawan 

Kartajaya, Hooi 
Den Huan và Jacky 

Mussry 

XBT 2024 

257 
Phản biện như một chuyên gia - Lập luận sắc 
bén và tư duy hiệu quả 

Lang Minh XBT 2024 

258 
Programming newbies - dành cho người mới 
học lập trình C++ 

Đỗ Thị Hồng Ngát TT&TT 2024 

259 Quản lý hiệu quả nguồn nhân lực  
Thaihabooks biên 

soạn 
Công 

Thương 
2024 

260 
Quan trọng hơn tiền bạc... chính là đội nhóm 
của doanh nhân 

Robert Kiyosaki và 
các cố vấn Rich 

Dad 
XBT 2024 
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STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 
261 Sếp Tồi Michelle Gibbings Dân Trí 2024 
262 Sổ tay an toàn Vệ sinh viên  Nguyễn Việt Đồng TT&TT 2024 

263 Sổ tay An toàn vệ sinh viên (VNPT) 
Tập đoàn 
BCVTVN 

TT&TT 2024 

264 
Sổ tay kế hoạch kinh doanh - Chìa khóa để 
khởi nghiệp thành công 

Colin Barrow,Paul 
Barrow,Robert 

Brown 

Thanh 
Niên 

2025 

265 
Sổ tay pháp luật lao động (Những điểm mới 
của Bộ luật Lao động 2019)  

Ng. Hoàng Vĩnh 
Thanh 

TT&TT 2024 

266 
Starbucks – Tôi đã tìm thấy ánh sáng cuộc đời 
trong những ngày tăm tối nhất 

Michael Gates Gill Dân Trí 2024 

267 
Sự minh triết của tài chính: Đi tìm tính nhân 
văn trong thế giới của rủi ro và lợi nhuận 

Quyển XBT 2024 

268 Tài năng làm giàu thiên bẩm  Bob Proctor Dân trí 2024 

269 
Tay trắng dựng cơ đồ: Gửi đến bạn - những 
người "chưa là ai cả" 

 Yuji Mizoguchi   Hồng Đức  2025 

270 
Tencent - Quyền lực của giao tiếp và kết nối 
trong thúc đẩy nền kinh tế 

Min Tang  Hà Nội 2024 

271 
Thẩm định phương pháp và đánh giá độ không 
đảm bảo đo trong phân tích hoá học 

Trần Cao Sơn (Chủ 
biên) 

KHKT 2025 

272 
Tham vọng vĩ đại: 6 nguyên tắc điều hướng 
tham vọng để có một cuộc sống tốt đẹp hơn 

Jim Rohn  Hồng Đức 2024 

273 Thao túng tâm lý khách hàng bằng tâm lý học Lý Hạo Hiên  Hồng Đức 2024 

274 
The new model of selling - Mô hình bán mới : 
Để khách hàng tự thuyết phục chính mình 

Jerry Acuff & 
Jeremy Miner 

Văn Học 2025 

275 
The Reverser Người đi ngược dòng - Chiến 
lược 7 bước để đạt được tự do trong tài chính 
và "khởi nghiệp 0 đồng" 

 Jachung   Hồng Đức  2025 

276 
Thị trường - Chiến lược - Cơ cấu: Cạnh tranh 
về Giá trị gia tăng. 

Tôn Thất Nguyễn 
Thiêm 

XBT 2024 

277 
Thiên tài hay kẻ điên? - Giải mã tâm lý học 
đằng sau những hành vi kỳ lạ của con người 

Tiêu Nhất Binh  Hồng Đức 2024 

278 Thương mại điện tử 
TS. Ao Thu Hoài - 
PGS .TS Nguyễn 

Việt Khôi 
TT&TT 2024 

279 
Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thực 
phẩm  

GS.TS. Nguyễn Thị 
Hiền (Chủ biên), 
ThS. Lê Thị Lan 
Chi, TS. Từ Việt 

Phú, PGS.TS. 
Lương Hồng Nga 

KHKT 2024 

280 
Tiếp thị không gượng ép Dòng chảy ngầm 
trong các quyết định mua hàng 

 Leslie Zane   Hồng Đức  2025 

281 
Tìm hiểu kĩ năng sống để thành công: Làm 
việc nhóm 

Dg Ngô Hà Thu Phụ nữ 2024 
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STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 
282 Tìm hiểu kĩ năng sống để thành công: Thái độ Dg Ngô Hà Thu Phụ nữ 2024 

283 
Tìm hiểu kĩ năng sống để thành công: Tư duy 
phản biện 

Dg Ngô Hà Thu Phụ nữ 2024 

284 
Tin Học Văn Phòng - Công Thức & Hàm 
Excel 

VN-Guide - Ngọc 
Chi 

Thanh Hóa 2025 

285 
Tin tức kiến tạo - Vực dậy nền truyền thông 
và dân chủ với tư duy báo chí của tương laii 

Ulrik Haagerup XBT 2025 

286 Tinh hoa kỹ năng đào tạo và truyền cảm hứng  Như Fenty  
Công 

Thương 
2024 

287 
Tính ưu việt của hoài nghi - Từ vật lý lượng tử 
đến biến đổi khí hậu: khoa học vế sự bất định 
giúp chúng ta hiểu về thế giới hỗn độn 

Tim Palmer XBT 2025 

288 
Tổ chức quản lý vệ sinh, an toàn lao động tại 
nơi làm việc - Kỹ năng kiểm soát  

Ng. Đức Dân TT&TT 2024 

289 
Tư duy hiệu suất cao – 7 Chiến lược để thành 
công bền vững 

 Masumura Takeshi   Hồng Đức  2025 

290 
Tư duy hình chữ U: Lối tư duy mở cửa cho 
tương lai đột phá 

Thẩm Thác  Hồng Đức 2025 

291 
Từ thương hiệu và chất lượng đến tuyển sinh 
hiệu quả  

Nguyên Thanh  
Công 

Thương 
2024 

292 
Tương lai số: Bốn lộ trình để nắm bắt giá trị 
số 

Stephanie L. 
Woerner, Peter 
Weill, Ina M. 

Sebastian 

XBT 2024 

293 Ứng dụng của công nghệ sinh học 
GS.TS. Nguyễn 

Lân Dũng 
KHKT 2024 

294 
Ứng dụng Phân tích báo cáo tài chính và định 
giá doanh nghiệp trong thực tiễn  

Lý Lâm Duy 
Công 

Thương 
2024 

295 Văn hóa An toàn lao động  Đức Minh TT&TT 2024 

296 
Vua bán hàng - Bí kíp trở thành tỷ phú nhờ 
livestream 

Lý Anh  Hồng Đức 2024 

297 
Vượt hiệu suất: Bí quyết làm việc của những 
"bậc thầy tốc độ" 

Kazuo Ishikawa  Hồng Đức 2024 

298 
Xin chào AI! Học và chơi cùng Trí tuệ Nhân 
tạo 

Nguyễn Thúy Uyên 
Phương 

XBT 2024 

  VĂN HỌC       
299 Bỉ vỏ (Quốc ngữ thi thư) Nguyên Hồng Văn học 2025 
300 Bờ vai nghiêng nắng Từ Kế Tường Văn Học 2023 

301 Cánh buồm đỏ thắm 
Alexandr Grin - 

Phan Hồng Giang 
(dịch) 

Văn Học 2024 

302 Cậu nhóc gặt gió 
William 

Kamkwamba 
Thanh 
Niên 

2024 

303 Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer  
Mark Twain - Xuân 

Oanh (Dịch) 
Văn Học 2024 
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bản 
Năm 

xuất bản 

304 Cuộc thám hiểm vào lòng đất 
Jules verne - Giang 

Hà Vỵ (dịch) 
Văn Học 2025 

305 Đàn bà phù phiếm Ts Hà Thanh Vân Dân Trí 2025 
306 Gió lạnh đầu mùa  Thạch Lam Văn Học 2024 
307 Gió lạnh đầu mùa (tập truyện) Thạch Lam Văn học 2025 
308 Hà Nội đến và …thấy Ngô Vĩnh Bình Văn học   
309 Hai đứa trẻ (tập truyện) Thạch Lam Văn học 2025 

310 Hai số phận (bìa mềm) 
Jeffrey Archer - 
Nguyễn Việt Hải 

(dịch) 
Văn Học 2024 

311 Hải trình nghiệt ngã  
David Grann - Trần 

Quốc Tân (dịch) 
Văn Học 2025 

312 Hai vạn dặm dưới đáy biển 
Jules verne - Đỗ Ca 

Sơn(dịch) 
Văn Học 2024 

313 Hoa lưu ly không về Từ Kế Tường Văn Học 2023 
314 Hoa Tuylip đen Alexandre Dumas Văn học 2025 
315 Huyền Xưa Từ Kế Tường Văn Học 2023 

316 Jane Eyre  
Charlotte Bronte - 

Trần Anh Kim 
(Dịch) 

Văn Học 2024 

317 JODY và chú nai con 
Marjorie Kinna 
Rawlings - Nhật 

Phi (Dịch) 
Văn Học 2024 

318 Không gia đình BC 
HectorMalot - Như 

Phong (dịch) 
Văn Học 2024 

319 Kiêu hãnh và định kiến Jane Austen Văn học 2025 
320 Một lần tới Thủ đô Trần Đăng Văn học 2025 
321 Nam Cao - 10 truyện ngắn đặc sắc Nam Cao Văn học 2025 
322 Nam Cao - Một bữa no và những truyện khác Nam Cao Văn học 2025 

323 Nam hải dị nhân liệt truyện Phan Kế Bính 
Thanh 
Niên  

2024 

324 Nắng trong vườn (tập truyện) Thạch Lam Văn học 2025 

325 Nếu còn có ngày mai (Bìa mềm) 
Sydney Sheldon - 
Bá Long (Dịch) 

Văn Học 2025 

326 Người đàn bà quỷ quyệt 
Sidney Sheldon - 
Nguyễn Bá Long 

(Dịch) 
Văn Học 2025 

327 Người mẹ 
Grazia Deledda 

(Bích Thủy dịch) 
Lao Động 2025 

328 Người mẹ cầm súng (và các truyện ngắn khác) Nguyễn Thi Văn học   
329 Người ở bến Phù vân Khuất Quang Thuỵ Văn học 2025 
330 Nhật Ký trong tù Hồ Chí Minh Văn Học 2024 
331 Như Đóa Hoa Sương Gào Văn Học 2023 
332 Như Mưa Ngọt Ngào Từ Kế Tường Văn Học 2023 
333 Những ngày thơ ấu (Quốc ngữ thi thư) Nguyên Hồng Văn học 2025 
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xuất bản 

334 Số phận một con người 
Andrey Sokolov 

(Du ca dịch) 
Hà Nội   

335 Tắt đèn Ngô Tất Tố Văn Học 2025 
336 Thả diều trên đê Nhiều tác giả Văn Học 2024 

337 Thánh kinh của những tín đồ cà phê 
Dr. Bob Arnot - 
Hoàng Quyên 

(Dịch) 
Dân Trí 2025 

338 Thép đã tôi thế đấy 
Nhi-Ca Lai A-Xtơ-

Rốp - Thép Mới, 
Huy Vân (dịch) 

Văn Học 2024 

339 Thiên thần nổi giận 
Sidney Sheldon - 
Nguyễn Bá Long 

(Dịch) 
Văn Học 2025 

340 Thơ cho thiếu nhi Nhiều tác giả Văn Học 2024 
341 Thơ Xuân Diệu Xuân Diệu Văn Học 2024 
342 Tôi tư duy là tôi chơi bóng Andrea Pirlo Lao Động 2023 

343 Trà hoa nữ 
Alexsandre Dumas 

- Hải Nguyên 
(Dịch) 

Văn Học 2024 

344 Trần Đăng Khoa - Góc sân và khoảng trời  Trần Đăng Khoa Văn Học 2024 

345 Trên sa mạc và trong rừng thẳm  

Henrryk 
Sienkiewicz - Lê 
Ngọc Song Thu 

(dịch) 

Văn Học 2024 

346 Trong gia đình 
HectorMalot - Như 

Phong (dịch) 
Văn Học 2025 

347 Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan: Nam Cao Văn học 2025 
348 Tục ngữ ca dao Việt Nam Mã Giang Lân (BS) Văn Học 2024 

349 Túp lều Bác Tôm 
Harriet Becher 

Stowe - Đỗ Đức 
Hiểu (dịch) 

Văn Học 2024 

350 Tuyển tập truyện ngắn đặc sắc  Nhiều tác giả Lao Động 2025 

351 Vị khách xuyên không  
Mark Twain - 

Nguyễn Tuấn Linh 
(dịch) 

văn Học 2025 

352 Vô đối môn Lý Tứ Dân Trí 2024 
353 Xung kích Nguyễn Đình Thi Văn  học 2025 
354 Agatha Christie. Án mạng giữa không trung Agatha Christie XBT 2025 
355 Agatha Christie. Án mạng vùng Lưỡng Hà Agatha Christie XBT 2025 

356 
Agatha Christie. Bí ẩn thảm án ở Styles - Một 
vụ án của Hercule Poirot 

Agatha Christie XBT 2025 

357 Agatha Christie. Kỳ án bảy mặt đồng hồ Agatha Christie XBT 2025 

358 
Agatha Christie. Tấm gương nứt vỡ: Một vụ 
án của Jane Marple 

Agatha Christie XBT 2025 

359 NNA. Tiệm sách của nàng (bìa cứng) Nguyễn Nhật Ánh XBT 2024 
360 NNT. Ngày mai của những ngày mai Nguyễn Ngọc Tư XBT 2024 
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Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 
361 Miễn là cây chanh còn mọc Zoulfa Katouh Văn học 2025 

362 
75 câu chuyện tiểu sử truyền cảm hứng (tái 
bản) 

Larry Anderson 
Thanh 
Niên 

2024 

363 Tôi tư duy tôi viết Lê Minh Nguyệt Dân Trí 2024 
364 Kỳ lạ thế đấy cuộc đời này Danilil Granin Lao động 2024 
365 0852 Giải Tổng  Dân Trí 2024 

366 
9 nhớ 10 thương 24 giờ nhảm nhí – Hà Thủy 
Nguyên 

Hà Thủy Nguyên HNV 2025 

367 Anh muốn thấy đại dương trong mắt em Kỳ Dương Văn học 2024 
368 Ánh sáng vô hình Anthony Doer Dân Trí 2024 

369 Áo bông che bạn - Tuyển tập thơ 
Trần Tế Xương 

(Thanh Mai tuyển 
chọn) 

Văn học 2025 

370 
Bà tổng thống trước họng súng - Hai số phận - 
phần III  

Jeffrey Archer 
Thanh 
Niên 

2024 

371 Bài ca mừng Giáng sinh 
Tác giả: Charles 

Dickens, Minh họa: 
Arthur Rackham 

Văn học 2024 

372 Bão người - Tiểu thuyết Nguyễn Văn Học Văn học 2025 
373 Biển cả đi tìm tự do Bùi Thế Dũng Văn học 2025 
374 Bộ răng vàng và những truyện khác  Vũ Trọng Phụng Văn học 2025 
375 Bóng đêm và mặt trời Dương Hướng Phụ nữ 2025 
376 Bước chậm lại giữa thế gian vội vã  Hae Min HNV 2025 
377 Bước ngoặt cuối cùng Jerrery Deaver Lao Động 2024 
378 Búp sen xanh Sơn Tùng Kim Đồng 2025 
379 Cách phá huỷ học sinh hệ chuyên Trang Quỳnh Văn Học 2025 
380 Cạm bẫy người - Phóng sự  Vũ Trọng Phụng Văn học 2025 
381 Carrie Vũ hội đẫm máu  Stephen King HNV 2025 

382 Câu chuyện không ai biết ấy 1 Twentine 
Thanh 
Niên 

2024 

383 Câu chuyện không ai biết ấy 2 Twentine 
Thanh 
Niên 

2024 

384 Châu Âu - 10 năm chuyện vặt Nguyễn Đình Lộc  Văn học 2025 
385 Chiêu Thánh, Chiêu Thánh Inako Phụ nữ 2025 
386 Chu Công án Quảng Tư Dân Trí 2025 
387 Chút tình nặng mang (Tuyển tập thơ) Khắc Ngọc Văn học 2024 
388 Chuyện con mèo dạy hải âu bay   Luis Sepulveda HNV 2025 
389 Chuyện ngày bé Nguyễn Minh Anh Văn học 2025 
390 Có con mèo đi tìm ngàn năm Chanh 30 Văn học 2024 
391 Cọ hoang William Faulkner Lao Động 2025 
392 Con đường sáng Hoàng Đạo Văn học 2025 
393 Cùng cha tới Auschwitz  Jeremy Dronfield Văn học 2024 

394 Cuộc Đời Của Pi   
Yann Martel 

Dịch: Trịnh Lữ 
 Văn học 2025 
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395 Cuốn sách xanh ở Nebo Manon Steffan Ros 
Công 

Thương 
2024 

396 Đạo tình Tập 1  Chu Ngọc Phụ nữ 2024 
397 Đạo tình Tập 2  Chu Ngọc Phụ nữ 2024 

398 
Dẫu thế gian khắc nghiệt, vẫn mong em dịu 
dàng 

Dạ Hi Tài Chính 2025 

399 Đêm trắng (tái bản 2025) Doxtoievsky Phụ nữ 2024 
400 Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya   Higashino Keigo HNV 2025 
401 Đợi anh trong mùa xuân ngày hôm qua  Mei Hachimoku  Hà Nội 2024 
402 Đồi gió hú  Emily Bronte Văn học 2025 

403 Đội gạo lên chùa 
Nguyễn Xuân 

Khánh 
Phụ nữ 2024 

404 Đời Thừa Nam Cao Văn học 2024 
405 Đương đầu với những cơn gió ngược Lệ Hồng HNV 2024 

406 Đường về nhà  Ben Katt 
Công 

Thương 
2024 

407 Duyên đứt gánh Thủy Trần Dân Trí 2025 
408 Gặp lại giữa lưng chừng nhân thế Thu Hằng Dân Trí 2025 
409 Ghi chép hiện trường Bạch Âu Dân Trí 2024 
410 Gia đình bé mọn Dạ Ngân Phụ nữ 2025 
411 Giết con chim nhại  Harper Lee HNV 2025 
412 Giông Tố  Vũ Trọng Phụng Văn học 2025 

413 Giữa những con sóng 
Nguyễn Tuấn 

Thành 
Văn học 2025 

414 Giữa thế gian muôn màu, tôi chọn vẽ chính tôi Cao Lâm Văn Học 2025 
415 Gương... tống tiền và những truyện khác  Vũ Trọng Phụng Văn học 2025 
416 Hà Nội băm sáu phố phường  Thạch Lam Văn học 2025 
417 Hai đứa trẻ và những truyện khác Thạch Lam Văn học 2025 
418 Hẹn đẹp như mơ Phỉ Ngã Tư Tồn Phụ nữ 2024 
419 Hồ Điệp và Kình Ngư Tuế Kiến Văn học 2024 
420 Hồ nước mùa Xuân Minh Ngọc Phụ nữ 2025 
421 Kafka bên bờ biển   Haruki Murakami Văn học 2025 
422 Kẻ canh gác bầu trời  NG.UYÊN Văn học 2024 
423 Kẻ tình nghi hoàn mỹ  Trần Nghiên Nhất Hà Nội 2025 

424 Khi anh cười, hào hoa phong nhã Thư Viễn 
Thanh 
Niên 

2024 

425 Khi mọi điều không như ý  Hae Min thế giới 2025 

426 Khi Sao Kim phải lòng Sao Hỏa Khúc cẩm huyên 
Thanh 
Niên 

2024 

427 Khi vết thương nằm xuống - Tiểu thuyết Nguyễn Văn Học Văn học 2025 
428 Không gia đình: Cuộc sống mưu sinh  Hector Malot  Hồng Đức 2024 

429 
Không gia đình: Hồi ức về một tuổi thơ không 
cha mẹ  

Hector Malot  Hồng Đức 2024 

430 Không gia đình: Màu sắc của hy vọng  Hector Malot  Hồng Đức 2024 
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431 Không gia đình: Những ngày lưu lạc Hector Malot  Hồng Đức 2024 

432 Khu vườn bí mật   
Frances Hodgson 
Burnett - Nguyễn 

Tuấn Khanh (dịch) 
Văn học 2025 

433 Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau Brian L Weiss Lao Động 2025 

434 
Kỹ nghệ lấy Tây; Cơm thầy cơm cô (Phóng 
sự)  

Vũ Trọng Phụng Văn học 2025 

435 Làm đĩ  Vũ Trọng Phụng Văn học 2025 

436 Lâu đài thần bí 
Tác giả: Edith 

Nesbit, Minh họa: 
H. R. Millar 

Văn học 2024 

437 Lều Chõng  Ngô Tất Tố Văn học 2025 

438 Mặt trăng và đồng xu 
William Somerset 

Maugham 
Văn học 2024 

439 Mơ tiên - Tuyển tập thơ Nguyễn Bính Văn học 2025 
440 Một lít nước mắt   Kito Aya HNV 2025 
441 Một tiệc ăn vạ - Tác phẩm chọn lọc  Ngô Tất Tố Văn học 2025 

442 Mùa xuân chín - Tuyển tập thơ 
Hàn Mặc Tử 

(Thanh Mai tuyển 
chọn) 

Văn học 2025 

443 Nằm ngủ ngoài triền đê Doãn Hằng Lao Động 2025 
444 Năm tuần lễ trên khinh khí cầu Jules verne Văn học 2024 
445 Nắng hanh Má Bánh Bao Dân Trí 2025 
446 Ngỡ mây chiều in bóng nước  Trường Tình Dân Trí 2024 
447 Ngôi nhà nghìn hành lang  Diana Wynne Jones HNV 2025 

448 
Ngược dòng trưởng thành mới có thể ngược 
gió bay cao 

Bán Sơn Văn Tập Dân Trí 2024 

449 Người đua diều   Khaled Hosseini HNV 2025 

450 
Người trở về từ thiên hà ánh sáng – Tiểu 
thuyết khoa học viễn tưởng  

Nguyễn Đình Gấm HNV 2024 

451 Nguyện cúi đầu để ôm em Lục Mang Tinh Dân Trí 2024 
452 Nhà & Người (Tản văn) Lê Thiết Cương  HNV 2025 

453 
Nhắn gửi tất cả các em, những người tôi đã 
yêu  

Otono Yomoji Hà Nội 2025 

454 Nhớ thương - Tuyển tập thơ Hàn Mặc Tử Văn học 2025 
455 Như sơ Việt chi  Phụ nữ  2024 
456 Những Cuộc Phiêu Lưu Của Sherlock Holmes  Conan Doyle Văn học 2025 
457 Những ngày thơ ấu  Nguyên Hồng Kim Đồng 2025 
458 Những Vụ Kỳ Án Của Sherlock Holmes  Conan Doyle Văn học 2024 
459 NNA  Lá nằm trong lá  Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2024 
460 NNA  Ngày xưa có một chuyện tình  Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2024 
461 Nỗi đau của bướm đêm Nguyễn Thu Hằng  HNV 2024 
462 Núi trên đất bằng (Tiểu thuyết) Võ Đình Duy Văn học 2025 
463 Ông nội phiêu lưu ký   Jenny Pearson HNV 2025 
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464 Phong quốc 
Nguyễn Dương 

Quỳnh 
Văn học 2024 

465 Rừng Nauy   Haruki Murakami HNV 2025 

466 Sao cát xanh (Tập truyện ngắn) 
Nguyễn Thanh 

Thúy 
Văn học 2025 

467 
Sau khi tôi chết, anh ấy không cưới thêm ai 
nữa 

Bạch Đường Tống 
Tử Tinh 

Văn học 2024 

468 Sẽ mang theo (Tuyển tập Truyện ngắn) Dạ Ngân Phụ nữ 2025 
469 Soda muối bên vịnh chanh vàng Feileniao  Hà Nội 2025 
470 Sơn Hải Kinh Khuyết danh Văn học 2024 

471 
Sơn Hải Kinh Đồ (Với gần 150 tuyệt phẩm 
thần quái Trung Hoa từ họa sĩ cung đình nhà 
Thanh và họa sư Nhật Bản) 

Nguyễn Đức Vịnh 
sưu tầm, dịch và 

biên soạn 
Văn học 2024 

472 Sưởi ấm mặt trời  
Jose Mauro De 

Vasconcelos 
HNV 2025 

473 Sương Khói Đông Kinh Tập 1 MinWoo HNV 2025 
474 Sương Khói Đông Kinh Tập 2 MinWoo HNV 2025 
475 Tay súng bắn tỉa  Trương Quốc Lập Văn học 2025 
476 Thần thoại Bắc Âu   Neil Gaiman Văn học 2025 
477 Thành lũy của kỳ quan thứ 8 Nhiều tác giả Văn học 2024 
478 Thanh xuân sao mà đau đớn   Random Kim Hà Nội 2025 
479 Thế Thân  Mạnh Tuấn Dân Trí 2024 
480 Thơ trữ tình A.S.Pushkin Puskin Văn học 2024 
481 Thời gian còn sót lại Thuỵ Phụ Nữ  2025 
482 Thứ Kình - Về bên anh Tập 1 Giải Tổng Dân Trí 2025 
483 Thứ Kình - Về bên anh Tập 2 Giải Tổng Dân Trí 2025 

484 Thư viện bí ẩn  

Rebecca 
Stead,Wendy Mass 

- Rồng Thả Hoa 
(dịch) 

TPHCM 2025 

485 Thủy thiên nhu 
Quang Nguyên H-

NG 
HNV 2024 

486 Tiệm bánh chuối hạnh phúc  Yamaguchi Eiko Hà Nội 2025 
487 Tiến trình thành nhân  Carl R. Rogers Phụ nữ 2024 
488 Tiếng pháo xuân và những truyện khác Hoàng Đạo Văn học 2025 

489 Tiểu thuyết lịch sử: Vạn Xuân,T1,275 
Nguyễn Khắc 
Dương (dịch) 

Phụ nữ 2025 

490 Tiểu thuyết lịch sử: Vạn Xuân,T2,299 
Nguyễn Khắc 
Dương (dịch) 

Phụ nữ 2025 

491 Trái tim chó Mikhaiin Bulgacov Lao động 2024 

492 Trăm năm cô đơn  
Gabriel Garcia 

Márquez 
Văn học 2025 

493 Triền non xanh dắt tôi đi mãi Hữu Vi Văn học 2024 
494 Trúng số độc đắc - Tiểu thuyết  Vũ Trọng Phụng Văn học 2025 
495 Tuổi thơ dữ dội T1  Phùng Quán Kim Đồng 2025 
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bản 
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496 Tuổi thơ dữ dội T2  Phùng Quán Kim Đồng 2025 
497 Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu    Rosie Nguyễn HNV 2025 
498 Tuyển Tập Nam Cao Nam Cao Văn học 2025 
499 Tuyển Tập Ngô Tất Tố Ngô Tất Tố Văn học 2024 
500 Tuyển Tập Thạch Lam Thạch Lam Văn học 2024 
501 Tuyển Tập Vũ Trọng Phụng Vũ Trọng Phụng Văn học 2024 
502 Việc Làng  Ngô Tất Tố Văn học 2024 
503 Vỡ Đê  Vũ Trọng Phụng Văn học 2025 
504 Vợ ngọt 1 Giảo Xuân Bính Văn học 2025 
505 Vợ ngọt 2 Giảo Xuân Bính Văn học 2025 
506 Vợ Nhặt  Kim Lân Văn học 2025 
507 Vụ án mạng ở lữ quán Kairotei  Higashino Keigo Hà Nội 2025 

508 
Vũ Trọng Phụng - Lấy nhau vì tình (Tiểu 
thuyết)  

Vũ Trọng Phụng Văn học 2025 

509 Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ  
Nguyễn Ngọc 

Thuần 
XBT 2025 

510 Vùng đất quỷ tha ma bắt  Kevin Chen Hà Nội 2025 
511 Vườn độc dược 1: 9 kỳ án chấn động thế giới Hà Mạt Bì  Hồng Đức 2024 
512 Vườn độc dược 2: Dấu vết của tội ác Hà Mạt Bì  Hồng Đức 2024 
513 Xứ cát   Frank Herbert HNV 2025 
514 Yêu anh hơn cả tử thần  Tào Đình Văn học 2024 

  THIẾU NHI - GIÁO DỤC KỸ NĂNG 
SỐNG 

         

515 Hỏi đáp nhanh trí - Bí kíp gây cười Thùy Dương BS Phụ Nữ 2025 
516 Hỏi đáp nhanh trí - Câu đố xoắn não Thùy Dương BS Phụ Nữ 2025 
517 Hỏi đáp nhanh trí - Đố vui hại não Thùy Dương BS Phụ Nữ  2025 
518 Hỏi đáp nhanh trí - Nâng cấp IQ Thùy Dương BS Phụ Nữ 2025 
519 Hỏi đáp nhanh trí - Phát tán bom cười Thùy Dương BS Phụ Nữ  2025 
520 Hỏi đáp nhanh trí - Thể thao cho não Thùy Dương BS Phụ Nữ  2025 
521 Hỏi đáp nhanh trí - Vô địch hài hước Thùy Dương BS Phụ Nữ 2025 
522 Bạn Đã Nghĩ Quá Nhiều Đàn Kim Thanh Hóa 2025 

523 
Đọc sách ngày xuân, quây quần đón Tết - Én 
bay khắp miền, Tết về bình yên 

Lời: Thành Đạt, 
Minh họa: Bích 

Phượng 
 Hà Nội 2024 

524 
Dạy Con Bằng Kể Chuyện - Dũng Cảm Làm 
Chính Mình 

Đồng Niên Hồng Đức 2025 

525 
Hãy để tuổi thanh xuân trở thành lần ra đời 
thứ hai 

Ngô Cam Lâm Hồng Đức 2024 

526 
100 Truyện ngụ ngôn song ngữ Anh - Việt 
hay nhất 

Nguyễn Châu 
Nguyên 

 Mỹ thuật 2025 

527 
Cuốn Sách Đầu Tiên Của Tớ: Truyện Cổ 
Grimm  

Triệu Trân - Lưu 
Lệ Cầm 

 Mỹ thuật 2025 

528 Kể Chuyện Danh Nhân Việt Nam  
Nguyễn Phương 

Bảo An 
Văn học 2025 
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529 Kể chuyện đạo đức và cách làm người Hoàng Giang Văn học 2025 

530 Kể Chuyện Gương Hiếu Học  
Nguyễn Phương 

Bảo An 
Văn học 2025 

531 
Khí phách Lạc Hồng - Chu Văn An - Người 
thầy chuẩn mực của muôn đời 

Lời: Hà Giang; 
Minh họa: Trang 
Phạm - Quỳnh 

Hương 

Thanh 
Niên 

2025 

532 
Khí phách Lạc Hồng - Hai Bà Trưng - Hai nữ 
anh hùng vĩ đại của dân tộc 

Lời: Hà Giang; 
Minh họa: Trang 
Phạm - Quỳnh 

Hương 

Thanh 
Niên 

2025 

533 
Khí phách Lạc Hồng - Lê Quý Đôn - Nhà bác 
học lỗi lạc thời phong kiến 

Lời: Hà Giang; 
Minh họa: Trang 
Phạm - Quỳnh 

Hương 

Thanh 
Niên 

2025 

534 
Khí phách Lạc Hồng - Quang Trung - Vị vua 
sáng suốt trong lịch sử Việt Nam 

Lời: Hà Giang; 
Minh họa: Trang 
Phạm - Quỳnh 

Hương 

Thanh 
Niên 

2025 

535 
Khí phách Lạc Hồng - Trần Hưng Đạo - Vị 
tướng kiệt xuất lưu danh muôn thuở 

Lời: Hà Giang; 
Minh họa: Trang 
Phạm - Quỳnh 

Hương 

Thanh 
Niên 

2025 

536 
Truyện Hay Mỗi Ngày - Bồi Dưỡng Phẩm 
Chất Tốt 

Đồng Tâm Phụ nữ 2025 

537 
Truyện Hay Mỗi Ngày - Bồi Dưỡng Thói 
Quen Tốt 

Đồng Tâm Phụ nữ 2025 

538 
Tuyển tập Nghìn lẻ một đêm - Aladdin và cây 
đèn thần 

Người kể: Kellie 
Jones; Minh họa: 
Grace Westwood 

Văn học 2025 

539 
Tuyển tập Nghìn lẻ một đêm - Ali Baba và 
bốn mươi tên cướp 

Người kể: Kellie 
Jones; Minh họa: 

Sarah Grace 
Văn học 2025 

540 
Tuyển tập Nghìn lẻ một đêm - Ba hoàng tử và 
tấm thảm thần 

Người kể: Kellie 
Jones; Minh họa: 
Grace Westwood 

Văn học 2025 

541 
Tuyển tập Nghìn lẻ một đêm - Con ngựa thần 
kỳ 

Người kể: Kellie 
Jones; Minh họa: 

Sarah Grace 
Văn học 2025 

542 
Tuyển tập Nghìn lẻ một đêm - Người đánh cá 
và vị thần 

Người kể: Kellie 
Jones; Minh họa: 
Grace Westwood 

Văn học 2025 

543 
Tuyển tập Nghìn lẻ một đêm - Thủy thủ 
Sinbad 

Người kể: Kellie 
Jones; Minh họa: 
Grace Westwood  

Văn học 2025 

544 
30 ngày cùng em học hiểu về phòng cháy, 
chữa cháy 

Nhiều tác giả Tri Thức 2025 
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545 
30 ngày cùng em học hiểu về phòng chống 
đuối nước 

Nhiều tác giả Lao Động 2025 

546 
Bài học hay từ 5 điều Bác dạy - Đoàn kết tốt, 
kỷ luật tốt - Sự cố khó quên 

Nhiều tác giả  Hà Nội 2025 

547 
Bài học hay từ 5 điều Bác dạy - Giữ gìn vệ 
sinh thật tốt - Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn 

Nhiều tác giả  Hà Nội 2025 

548 
Bài học hay từ 5 điều Bác dạy - Học tập tốt 
lao động tốt - Cõng em đến lớp 

Nhiều tác giả  Hà Nội 2025 

549 
Bài học hay từ 5 điều Bác dạy - Khiêm tốn, 
thật thà, dũng cảm - Lời thú nhận chân thành 

Nhiều tác giả  Hà Nội 2025 

550 
Bài học hay từ 5 điều Bác dạy - Yêu tổ quốc, 
yêu đồng bào - Món quà bí mật 

Nhiều tác giả  Hà Nội 2025 

551 Con là trợ thủ làm việc nhà Nhiều tác giả  Hồng Đức 2025 

552 
Kĩ năng an toàn cho học sinh - An toàn khi ở 
ngoài 

Chơi Mà Học Phụ Nữ 2025 

553 
Kĩ năng an toàn cho học sinh - An toàn khi ở 
nhà 

Chơi Mà Học Phụ Nữ 2025 

554 
Kĩ năng an toàn cho học sinh - An toàn khi ở 
trường 

Chơi Mà Học Phụ Nữ 2025 

555 
Kĩ năng an toàn cho học sinh - An toàn trên 
không gian mạng 

Chơi Mà Học Phụ Nữ 2025 

556 
Nhật ký trưởng thành - Bạn thân đôi khi thật 
khó hiểu 

Chú Khải - Mạch 
Đại Mễ 

Thanh 
Niên 

2025 

557 
Nhật ký trưởng thành - Bố mẹ mình vẫn là tốt 
nhất 

Chú Khải - Mạch 
Đại Mễ 

Thanh 
Niên 

2025 

558 
Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng giao 
tiếp 

Phòng Đọc Sách Văn Học 2025 

559 
Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng quản 
lí cảm xúc 

Phòng Đọc Sách Văn Học 2025 

560 
Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng quản 
lí thời gian 

Phòng Đọc Sách Văn Học 2025 

561 
Ai cũng có ranh giới riêng tư - Tại sao cậu 
không xin phép trước? 

Lời: Hyeon-hye 
Lee; Tranh: Ju-li 

Kim 
Văn học 2025 

562 
Ai cũng có ranh giới riêng tư - Tớ có thể ôm 
cậu không? 

Lời: Hyeon-hye 
Lee; Tranh: Hyo-sil 

Lee 
Văn học 2025 

563 Làm văn thật dễ - Cách diễn đạt câu 
Đoàn Trương Thủ 

Nghệ  
Văn học 2025 

564 
Làm văn thật dễ - Hãy thay đổi góc độ quan 
sát 

Đoàn Trương Thủ 
Nghệ  

Văn học 2025 

565 
Làm văn thật dễ - Sức mạnh của biện pháp tu 
từ 

Đoàn Trương Thủ 
Nghệ  

Văn học 2025 

566 
Làm văn thật dễ - Tầm quan trọng của trí 
tưởng tượng 

Đoàn Trương Thủ 
Nghệ  

Văn học 2025 
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567 Làm văn thật dễ - Tìm kiếm các chi tiết 
Đoàn Trương Thủ 

Nghệ  
Văn học 2025 

568 Làm văn thật dễ - Từ loại thật phong phú 
Đoàn Trương Thủ 

Nghệ  
Văn học 2025 

569 
Conan màu: Cuộc điều tra giữa biển khơi - 
Tập 1 

Gosho Aoyama Kim Đồng 2024 

570 
Conan màu: Cuộc điều tra giữa biển khơi - 
Tập 2 

Gosho Aoyama Kim Đồng 2024 

571 
Conan màu: Hoa hướng dương trong biển lửa 
- Tập 1 

Gosho Aoyama Kim Đồng 2024 

572 
Conan màu: Hoa hướng dương trong biển lửa 
- Tập 2 

Gosho Aoyama Kim Đồng 2024 

573 Conan màu: Khinh khí cầu mắc nạn - Tập 1 Gosho Aoyama Kim Đồng 2024 
574 Conan màu: Khinh khí cầu mắc nạn - Tập 2 Gosho Aoyama Kim Đồng 2024 

575 Đội quân Doraemon Đặc biệt - Tập 1 
Fujiko F Fujio, 

Masaru Miyazaki, 
Yukihiro Mitani 

Kim Đồng 2024 

576 Đội quân Doraemon Đặc biệt - Tập 10 
Fujiko F Fujio, 

Masaru Miyazaki, 
Yukihiro Mitani 

Kim Đồng 2024 

577 Đội quân Doraemon Đặc biệt - Tập 11 
Fujiko F Fujio, 

Masaru Miyazaki, 
Yukihiro Mitani 

Kim Đồng 2024 

578 Đội quân Doraemon Đặc biệt - Tập 12 
Fujiko F Fujio, 

Masaru Miyazaki, 
Yukihiro Mitani 

Kim Đồng 2024 

579 Đội quân Doraemon Đặc biệt - Tập 2 
Fujiko F Fujio, 

Masaru Miyazaki, 
Yukihiro Mitani 

Kim Đồng 2024 

580 Đội quân Doraemon Đặc biệt - Tập 3 
Fujiko F Fujio, 

Masaru Miyazaki, 
Yukihiro Mitani 

Kim Đồng 2024 

581 Đội quân Doraemon Đặc biệt - Tập 4 
Fujiko F Fujio, 

Masaru Miyazaki, 
Yukihiro Mitani 

Kim Đồng 2024 

582 Đội quân Doraemon Đặc biệt - Tập 5 
Fujiko F Fujio, 

Masaru Miyazaki, 
Yukihiro Mitani 

Kim Đồng 2024 

583 Đội quân Doraemon Đặc biệt - Tập 6 
Fujiko F Fujio, 

Masaru Miyazaki, 
Yukihiro Mitani 

Kim Đồng 2024 

584 Đội quân Doraemon Đặc biệt - Tập 7 
Fujiko F Fujio, 

Masaru Miyazaki, 
Yukihiro Mitani 

Kim Đồng 2024 

585 Đội quân Doraemon Đặc biệt - Tập 8 
Fujiko F Fujio, 

Masaru Miyazaki, 
Yukihiro Mitani 

Kim Đồng 2024 



168 
 

 

STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

586 Đội quân Doraemon Đặc biệt - Tập 9 
Fujiko F Fujio, 

Masaru Miyazaki, 
Yukihiro Mitani 

Kim Đồng 2024 

587 Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề - Tập 1 Fujiko F Fujio Kim Đồng 2024 
588 Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề - Tập 10 Fujiko F Fujio Kim Đồng 2024 
589 Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề - Tập 2 Fujiko F Fujio Kim Đồng 2024 
590 Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề - Tập 3 Fujiko F Fujio Kim Đồng 2024 
591 Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề - Tập 4 Fujiko F Fujio Kim Đồng 2024 
592 Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề - Tập 7 Fujiko F Fujio Kim Đồng 2024 
593 Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề - Tập 8 Fujiko F Fujio Kim Đồng 2024 

594 
Doraemon Tuyển tập tranh truyện màu kĩ 
thuật số - Tập 1 

Fujiko F Fujio Kim Đồng 2024 

595 
Doraemon Tuyển tập tranh truyện màu kĩ 
thuật số - Tập 2 

Fujiko F Fujio Kim Đồng 2024 

596 
Doraemon Tuyển tập tranh truyện màu kĩ 
thuật số - Tập 3 

Fujiko F Fujio Kim Đồng 2024 

597 
Doraemon Tuyển tập tranh truyện màu kĩ 
thuật số - Tập 4 

Fujiko F Fujio Kim Đồng 2024 

598 
Doraemon Tuyển tập tranh truyện màu kĩ 
thuật số - Tập 5 

Fujiko F Fujio Kim Đồng 2024 

599 
Doraemon Tuyển tập tranh truyện màu kĩ 
thuật số - Tập 6 

Fujiko F Fujio Kim Đồng 2024 

600 Dragon Ball Super - Tập 1 
Akira Toriyama, 

Toyotarou 
Kim Đồng 2025 

601 Dragon Ball Super - Tập 10 
Akira Toriyama, 

Toyotarou 
Kim Đồng 2024 

602 Dragon Ball Super - Tập 11 
Akira Toriyama, 

Toyotarou 
Kim Đồng 2024 

603 Dragon Ball Super - Tập 12 
Akira Toriyama, 

Toyotarou 
Kim Đồng 2024 

604 Dragon Ball Super - Tập 13 
Akira Toriyama, 

Toyotarou 
Kim Đồng 2025 

605 Dragon Ball Super - Tập 14 
Akira Toriyama, 

Toyotarou 
Kim Đồng 2024 

606 Dragon Ball Super - Tập 15 
Akira Toriyama, 

Toyotarou 
Kim Đồng 2025 

607 Dragon Ball Super - Tập 16 
Akira Toriyama, 

Toyotarou 
Kim Đồng 2024 

608 Dragon Ball Super - Tập 17 
Akira Toriyama, 

Toyotarou 
Kim Đồng 2024 

609 Dragon Ball Super - Tập 18 
Akira Toriyama, 

Toyotarou 
Kim Đồng 2025 

610 Dragon Ball Super - Tập 2 
Akira Toriyama, 

Toyotarou 
Kim Đồng 2024 

611 Dragon Ball Super - Tập 20 
Akira Toriyama, 

Toyotarou 
Kim Đồng 2025 
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612 Dragon Ball Super - Tập 21 
Akira Toriyama, 

Toyotarou 
Kim Đồng 2025 

613 Dragon Ball Super - Tập 3 
Akira Toriyama, 

Toyotarou 
Kim Đồng 2024 

614 Dragon Ball Super - Tập 4 
Akira Toriyama, 

Toyotarou 
Kim Đồng 2025 

615 Dragon Ball Super - Tập 5 
Akira Toriyama, 

Toyotarou 
Kim Đồng 2025 

616 Dragon Ball Super - Tập 6 
Akira Toriyama, 

Toyotarou 
Kim Đồng 2025 

617 Dragon Ball Super - Tập 7 
Akira Toriyama, 

Toyotarou 
Kim Đồng 2024 

618 Dragon Ball Super - Tập 8 
Akira Toriyama, 

Toyotarou 
Kim Đồng 2025 

619 Dragon Ball Super - Tập 9 
Akira Toriyama, 

Toyotarou 
Kim Đồng 2025 

620 
Khát vọng tỏa sáng của Nanami Minami - Tập 
1 (Manga) 

Nguyên tác: Yuki 
Yaku, Tranh vẽ: 
Bana Yoshida, 

Thiết kế nhân vật: 
Fly 

Kim Đồng 2024 

621 
Khát vọng tỏa sáng của Nanami Minami - Tập 
2 (Manga) 

Nguyên tác: Yuki 
Yaku, Tranh vẽ: 
Bana Yoshida, 

Thiết kế nhân vật: 
Fly 

Kim Đồng 2024 

622 
Khát vọng tỏa sáng của Nanami Minami - Tập 
3 (Manga) 

Nguyên tác: Yuki 
Yaku, Tranh vẽ: 
Bana Yoshida, 

Thiết kế nhân vật: 
Fly 

Kim Đồng 2024 

623 Kujima hót, cả nhà véo von - Tập 1 (Manga) Akira Konno Kim Đồng 2024 
624 Kujima hót, cả nhà véo von - Tập 2 (Manga) Akira Konno Kim Đồng 2024 
625 Kujima hót, cả nhà véo von - Tập 3 (Manga) Akira Konno Kim Đồng 2025 
626 Kujima hót, cả nhà véo von - Tập 4 (Manga) Akira Konno Kim Đồng 2025 
627 Kujima hót, cả nhà véo von - Tập 5 (Manga) Akira Konno Kim Đồng 2025 
628 Lời hứa Lọ Lem - Tập 1 Oreco Tachibana Kim Đồng 2024 
629 Lời hứa Lọ Lem - Tập 10 Oreco Tachibana Kim Đồng 2025 
630 Lời hứa Lọ Lem - Tập 12 Oreco Tachibana Kim Đồng 2025 
631 Lời hứa Lọ Lem - Tập 13 Oreco Tachibana Kim Đồng 2025 
632 Lời hứa Lọ Lem - Tập 14 Oreco Tachibana Kim Đồng 2025 
633 Lời hứa Lọ Lem - Tập 2 Oreco Tachibana Kim Đồng 2024 
634 Lời hứa Lọ Lem - Tập 3 Oreco Tachibana Kim Đồng 2024 
635 Lời hứa Lọ Lem - Tập 4 Oreco Tachibana Kim Đồng 2024 
636 Lời hứa Lọ Lem - Tập 5 Oreco Tachibana Kim Đồng 2024 
637 Lời hứa Lọ Lem - Tập 6 Oreco Tachibana Kim Đồng 2024 



170 
 

 

STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 
638 Lời hứa Lọ Lem - Tập 7 Oreco Tachibana Kim Đồng 2024 
639 Ngôi sao vườn nữ sinh - Tập 1 (Manga) Yama Wayama Kim Đồng 2024 
640 Ngôi sao vườn nữ sinh - Tập 2  (Manga) Yama Wayama Kim Đồng 2024 
641 Ngôi sao vườn nữ sinh - Tập 3 (Manga) Yama Wayama Kim Đồng 2024 

642 
Pokémon - Cuộc phiêu lưu của Pippi X.Y - 
Tập 1 

Kosaku Anakubo Kim Đồng 2024 

643 
Pokémon - Cuộc phiêu lưu của Pippi X.Y - 
Tập 2 

Kosaku Anakubo Kim Đồng 2024 

644 
Pokémon - Cuộc phiêu lưu của Pippi X.Y - 
Tập 3 

Kosaku Anakubo Kim Đồng 2024 

645 
Pokémon - Cuộc phiêu lưu của Pippi X.Y - 
Tập 4 

Kosaku Anakubo Kim Đồng 2024 

646 
Pokémon - Cuộc phiêu lưu của Pippi X.Y - 
Tập 5 

Kosaku Anakubo Kim Đồng 2024 

647 
Quiz! Khoa học kì thú: Các nhà khoa học 
thiên tài 

Joo, Seong-yoon Kim Đồng 2025 

648 Quiz! Khoa học kì thú: Côn trùng Kim, Hyun Min Kim Đồng 2025 
649 Quiz! Khoa học kì thú: Dậy thì Giới tính Park, Kyung-eun Kim Đồng 2025 
650 Quiz! Khoa học kì thú: Động vật Do, Ki-sung Kim Đồng 2025 

651 Quiz! Khoa học kì thú: Khám phá Trái Đất 
Oh, Soo-jin, Ha, 

Jong-joon 
Kim Đồng 2025 

652 
Quiz! Khoa học kì thú: Những cái nhất và đầu 
tiên trên thế giới 

Cha Hyun Jin Kim Đồng 2025 

653 Quiz! Khoa học kì thú: Phát minh Phát kiến Do, Ki-sung Kim Đồng 2025 
654 Quiz! Khoa học kì thú: Sơ cấp cứu Shin, Hye-young Kim Đồng 2025 
655 Quiz! Khoa học kì thú: Thế giới huyền bí An, Guang-hyun Kim Đồng 2025 

656 Quiz! Khoa học kì thú: Thời tiết Môi trường 
Choi, Dong-yin, 
Kwon, Chan Ho 

Kim Đồng 2025 

657 
Quiz! Khoa học kì thú: Thực phẩm Dinh 
dưỡng 

An, Guang-hyun Kim Đồng 2025 

658 
Thám tử lừng danh Conan Tuyển tập đặc biệt 
- vs. Kaito Kid Perfect Edition - Tập 1 

Gosho Aoyama Kim Đồng 2024 

659 
Thám tử lừng danh Conan Tuyển tập đặc biệt 
- vs. Kaito Kid Perfect Edition - Tập 2 

Gosho Aoyama Kim Đồng 2024 

660 
42 bí quyết giúp trẻ tự tin và dũng cảm trong 
quan hệ bạn bè 

Aikawa Atsushi, 
Igari Emiko 

Kim Đồng 2024 

661 49 bí quyết giúp trẻ lắng nghe và truyền đạt 
Arimoto Hidefumi 

(chủ biên) 
Koshimizu Kaori 

Kim Đồng 2024 

662 
Bồi dưỡng kĩ năng đọc hiểu cho học sinh tiểu 
học: Chuyện thú vị về loài vật 

Nhiều tác giả Kim Đồng 2024 

663 
Bồi dưỡng kĩ năng đọc hiểu cho học sinh tiểu 
học: Khám phá vũ trụ 

Nhiều tác giả Kim Đồng 2024 
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664 
Bồi dưỡng kĩ năng đọc hiểu cho học sinh tiểu 
học: Thắc mắc về cơ thể người 

Nhiều tác giả Kim Đồng 2024 

665 
Bồi dưỡng kĩ năng đọc hiểu cho học sinh tiểu 
học: Thế giới khủng long 

Nhiều tác giả Kim Đồng 2024 

666 
Cả nhà ta xông pha nguyên thủy - Tập 1 - Bộ 
lạc đá 

Sen Trắng Kim Đồng 2024 

667 
Cả nhà ta xông pha nguyên thủy - Tập 2 - 
Thiên đường trần gian 

Sen Trắng Kim Đồng 2024 

668 
Cả nhà ta xông pha nguyên thủy - Tập 3 - 
Ngược chiều gió thổi 

Sen Trắng Kim Đồng 2024 

669 
Câu chuyện nhỏ bài học lớn - Điều ước lạ 
lùng 

Biên soạn: Tâm 
Anh, Minh họa: 

Phùng Xuân Ngân 
Kim Đồng 2024 

670 Câu chuyện nhỏ bài học lớn - Lời hứa của hổ 
Biên soạn: Giang 

Anh, Minh họa: Tô 
Như Nguyên 

Kim Đồng 2024 

671 
Chiến binh tí hon trong thế giới côn trùng - 
Tập 1 

Đinh Ngọc Hùng Kim Đồng 2024 

672 
Chiến binh tí hon trong thế giới côn trùng - 
Tập 2 

Đinh Ngọc Hùng Kim Đồng 2024 

673 Chuột Típ biếng ăn 
Marco Campanella, 

Anna Casalis 
Kim Đồng 2024 

674 Chuột Típ đến thăm ông bà 
Marco Campanella, 

Anna Casalis 
Kim Đồng 2025 

675 Chuột Típ nói dối 
Marco Campanella, 

Anna Casalis 
Kim Đồng 2025 

676 Chuyện kể trên núi: Bí mật của mèo bố Kaya Doi Kim Đồng 2024 
677 Chuyện kể trên núi: Căn nhà nhỏ hạnh phúc Kaya Doi Kim Đồng 2024 
678 Chuyện kể trên núi: Mứt dâu của bà gấu Kaya Doi Kim Đồng 2024 

679 Chuyện kể về năm đội viên đầu tiên 
Bùi Việt Thanh, 

Hoài Lộc 
Kim Đồng 2025 

680 Cùng em tìm hiểu Hoàng Sa - Trường Sa 
Nguyễn Như Mai, 
Nguyễn Quốc Tín, 
Nguyễn Huy Thắng 

Kim Đồng 2024 

681 Cuốn sách lớn đầu tiên của tớ: Chim 
Catherine D. 

Hughes 
Kim Đồng 2024 

682 Cuốn sách lớn đầu tiên của tớ: Đại dương 
Catherine D. 

Hughes 
Kim Đồng 2024 

683 Cuốn sách lớn đầu tiên của tớ: Động vật 
Catherine D. 

Hughes 
Kim Đồng 2024 

684 Cuốn sách lớn đầu tiên của tớ: Khủng long 
Catherine D. 

Hughes 
Kim Đồng 2024 

685 
Cuốn sách lớn đầu tiên của tớ: Những câu hỏi 
Tại sao 

Amy Shields Kim Đồng 2024 

686 Cuốn sách lớn đầu tiên của tớ: Vũ trụ 
Catherine D. 

Hughes 
Kim Đồng 2024 
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687 
Cuốn sách nhỏ - Ý tưởng lớn: Công nghệ là 
gì? 

Minh hoạ: Katie 
Rewse, Sarah 

Walden 
Kim Đồng 2024 

688 Cuốn sách nhỏ - Ý tưởng lớn: Khoa học là gì? 
Minh hoạ: Katie 

Rewse, Sarah 
Walden 

Kim Đồng 2024 

689 Cuốn sách nhỏ - Ý tưởng lớn: Kịch là gì? 
Minh hoạ: Katie 

Rewse, Sarah 
Walden 

Kim Đồng 2024 

690 Cuốn sách nhỏ - Ý tưởng lớn: Lịch sử là gì? 
Minh hoạ: Katie 

Rewse, Sarah 
Walden 

Kim Đồng 2024 

691 Danh nhân thế giới: Napoleon 
Neung In 

Publishing 
Company 

Kim Đồng 2024 

692 Danh nhân thế giới: Noben 
Neung In 

Publishing 
Company 

Kim Đồng 2024 

693 Danh nhân thế giới: Schweitzer 
Neung In 

Publishing 
Company 

Kim Đồng 2024 

694 Đất nước ngàn năm - Tập 1 Nhiều tác giả Kim Đồng 2025 
695 Đất nước ngàn năm - Tập 2 Nhiều tác giả Kim Đồng 2025 
696 Đội thiếu niên du kích Đình Bảng Xuân Sách Kim Đồng 2024 
697 Đội thiếu niên tình báo Bát Sắt Phạm Thắng Kim Đồng 2024 

698 Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân 
Nguyễn Mạnh Hà 

(biên soạn) 
Kim Đồng 2024 

699 
Giỏi đo lường, giỏi toán học - 1 lít là bao 
nhiêu? 

Biên soạn: Dương 
Dương Thố 

Kim Đồng 2024 

700 
Gương thiếu nhi làm theo lời Bác: Cậu bạn 
ham đọc sách 

Cloud Pillow, Sỹ 
Hiếu 

Kim Đồng 2025 

701 
Gương thiếu nhi làm theo lời Bác: Cõng bạn 
đi học 

Thanh Hà, Cloud 
Pillow 

Kim Đồng 2025 

702 
Gương thiếu nhi làm theo lời Bác: Ước mơ 
đến trường 

Thanh Hà, Cloud 
Pillow 

Kim Đồng 2025 

703 Học cách học tập 
Chu Nam Chiếu, 

Tôn Vân Hiểu 
Kim Đồng 2024 

704 Học cách làm người 
Chu Nam Chiếu, 

Tôn Vân Hiểu 
Kim Đồng 2025 

705 Học cách làm việc 
Chu Nam Chiếu, 

Tôn Vân Hiểu 
Kim Đồng 2025 

706 Học cách ứng xử 
Chu Nam Chiếu, 

Tôn Vân Hiểu 
Kim Đồng 2024 

707 Hồi kí về Bác Hồ - Gần bên Bác và học ở Bác Nhiều tác giả Kim Đồng 2025 
708 Hồi kí về Bác Hồ - Mãi nhớ ơn Người Nhiều tác giả Kim Đồng 2025 

709 
I will be better_Những câu chuyện truyền cảm 
hứng: Con cảm ơn mẹ 

Yunan Kim Đồng 2025 
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710 
I will be better_Những câu chuyện truyền cảm 
hứng: Con sẽ không dựa dẫm 

Yunan Kim Đồng 2024 

711 
I will be better_Những câu chuyện truyền cảm 
hứng: Con sẽ tự giác 

Yunan Kim Đồng 2025 

712 
I will be better_Những câu chuyện truyền cảm 
hứng: Mẹ không phải người giúp việc 

Yunan Kim Đồng 2024 

713 
I will be better_Những câu chuyện truyền cảm 
hứng: Nguồn năng lượng tích cực 

Yunan Kim Đồng 2024 

714 Kể chuyện Bác Hồ 

Hà Quang Phương, 
Hoàng Nguyên Cát 

- Trần Hà - Lê 
Phương Liên 

Kim Đồng 2024 

715 
Kể chuyện Thăng Long - Hà Nội: Cảnh sắc 
Hà Nội 

Nhiều tác giả Kim Đồng 2024 

716 
Kể chuyện Thăng Long - Hà Nội: Kì tích 
chống ngoại xâm 

Nhiều tác giả Kim Đồng 2024 

717 Khám phá quốc kỳ trên thế giới 
Emmanuelle Kecir-

Lepetit, Claire 
Wortemann 

Kim Đồng 2024 

718 Khám phá thế giới - Số phận của vũ trụ Trịnh Xuân Thuận Kim Đồng 2024 
719 Khen sao cho đúng, mắng sao cho chuẩn Shimamura Hanako Kim Đồng 2024 

720 Khoa học bỏ túi - Cơn sốt chạy đâu rồi? 
Tác giả: Fiodor 

Katasonov, Minh 
họa: Anna Giurko 

Kim Đồng 2025 

721 
Khoa học bỏ túi - Làm bánh từ các con số như 
thế nào? 

Tác giả: Natalia 
Krupenina, Minh 

họa: Alina 
Aleinikova 

Kim Đồng 2025 

722 Khoa học bỏ túi - Làm sao đuổi kịp cầu vồng? 

Tác giả: Roman 
Fishman, Minh 
họa: Victoria 

Stebleva 

Kim Đồng 2025 

723 
Khoa học bỏ túi - Làm thế nào để nhét lê vào 
não? 

Tác giả: Ilia 
Kolmanovskiy, 
Minh họa:Inga 

Khristich 

Kim Đồng 2025 

724 Khoa học bỏ túi - Tại sao chim bay không rơi? 

Tác giả: Ilia 
Kolmanovskiy, 
Minh họa: Alina 

Ruban 

Kim Đồng 2025 

725 Lịch sử sinh hoạt của loài người - Ăn uống 
Galia Tapiero, 
Marjorie Béal 

Kim Đồng 2024 

726 Lịch sử sinh hoạt của loài người - Bay lượn 
Sophie Bordet-

Petillon, Arnaud 
Nebbache 

Kim Đồng 2024 
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727 Lịch sử sinh hoạt của loài người - Cư trú 
Galia Tapiero, 
Cécile Villain, 
Magali Dulain 

Kim Đồng 2024 

728 Lịch sử sinh hoạt của loài người - Đi đó đây 
Ingrid Thobois, 

Barroux 
Kim Đồng 2024 

729 Lịch sử sinh hoạt của loài người - Mặc Louna Desvaux Kim Đồng 2024 

730 
Lịch sử sinh hoạt của loài người - Phân chia 
biên giới 

Karim Ressouni-
Demigneux, Karine 

Maincent 
Kim Đồng 2024 

731 Lịch sử sinh hoạt của loài người - Tắm rửa 
Ingrid Thobois, 
Pascale Breysse 

Kim Đồng 2024 

732 Lịch sử sinh hoạt của loài người - Viết 
Karine Maincent, 

Loïc Le Gall 
Kim Đồng 2024 

733 
Lược sử nước Việt bằng tranh: Viet Nam – A 
Brief History in Pictures 

Tạ Huy Long, 
Dương Trung 

Quốc, Hiếu Minh, 
Huyền Trang 

Kim Đồng 2025 

734 Nàng tiên hạt bụi: Bữa tiệc mặn và ngọt 
ESMÉ 

PLANCHON, 
JEANNE BALAS 

Kim Đồng 2025 

735 Nàng tiên hạt bụi: Kì nghỉ hè tí hon 
ESMÉ 

PLANCHON, 
JEANNE BALAS 

Kim Đồng 2025 

736 Nàng tiên hạt bụi: Những câu chuyện nhỏ bé 
ESMÉ 

PLANCHON, 
JEANNE BALAS 

Kim Đồng 2025 

737 
Ngàn năm sử Việt - Nhà Hậu Lê - Lê Trung 
Hưng - Cụ Bảng Đôn 

Bút Ngữ Kim Đồng 2025 

738 
Ngàn năm sử Việt - Nhà Lê Trung Hưng - 
Quận He khởi nghĩa 

Hà Ân Kim Đồng 2025 

739 
Ngàn năm sử Việt – Nhà Lê Trung Hưng – 
Quân sư Đào Duy Từ 

Vũ Ngọc Tiến Kim Đồng 2025 

740 
Ngàn năm sử Việt - Nhà Mạc - Trạng Trình 
Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Nguyễn Nghiệp Kim Đồng 2025 

741 
Ngàn năm sử Việt – Nhà Nguyễn – Bùi Hữu 
Nghĩa – Mối duyên vàng đá 0 

Hoài Anh Kim Đồng 2025 

742 
Ngàn năm sử Việt – Nhà Nguyễn – Bùi Viện 
một tấm lòng 

Phan Trần Chúc Kim Đồng 2025 

743 
Ngàn năm sử Việt - Nhà Nguyễn - Chiến 
tướng Tôn Thất Thuyết 

Lê Minh Quốc Kim Đồng 2025 

744 
Ngàn năm sử Việt – Nhà Nguyễn – Đất mặn 
đất ngọt 

Nghiêm Đa Văn Kim Đồng 2025 

745 
Ngàn năm sử Việt – Nhà Nguyễn – Người đào 
kênh Vĩnh Tế 

Phan Khánh Kim Đồng 2025 

746 
Ngàn năm sử Việt – Nhà Nguyễn – Nguyễn 
Trường Tộ - Nhà tư tưởng cách tân 

Hoàng Thanh Đạm Kim Đồng 2025 
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747 
Ngàn năm sử Việt - Nhà Tây Sơn - Lưỡi 
gươm nhân ái 

Hà Ân Kim Đồng 2025 

748 
Ngàn năm sử Việt - Nhà Thục - Chuyện nỏ 
thần 

Tô Hoài Kim Đồng 2025 

749 
Ngàn năm sử Việt - Nhà Trần - Lá cờ thêu sáu 
chữ vàng 

Nguyễn Huy 
Tưởng 

Kim Đồng 2025 

750 
Ngàn năm sử Việt – Thời Bắc thuộc – Giao 
Châu tụ nghĩa 

Vũ Ngọc Tiến Kim Đồng 2025 

751 
Ngàn năm sử Việt - Thời Bắc thuộc - Nữ 
tướng thời Trưng Vương 

Nguyễn Khắc 
Xương 

Kim Đồng 2025 

752 
Ngàn năm sử Việt – Thời Bắc thuộc – Tiếng 
trống Mê Linh 

An Cương Kim Đồng 2025 

753 
Ngàn năm sử Việt – Thời Bắc thuộc – Vua 
Đen 

Hoàng Công Khanh Kim Đồng 2025 

754 
Ngàn năm sử Việt - Thời Hồng Bàng - Đảo 
hoang 

Tô Hoài Kim Đồng 2025 

755 
Ngàn năm sử Việt - Thời Hồng Bàng - Nhà 
Chử 

Tô Hoài Kim Đồng 2025 

756 
Ngủ ấm ngủ êm - Đêm nay loài vật ngủ nơi 
nào? 

Ruth E. Harper vẽ, 
Steven J. Simmons 

viết 
Kim Đồng 2024 

757 
Ngủ ấm ngủ êm - Đêm nay sinh vật biển ngủ 
nơi nào? 

Steven J. Simmons 
và Clifford R. 

Simmons viết, Ruth 
E. Harper vẽ 

Kim Đồng 2024 

758 
Ngủ ấm ngủ êm - Đêm nay thú lớn ngủ nơi 
nào? 

Steven J. Simmons 
và Clifford R. 

Simmons viết, Ruth 
E. Harper vẽ 

Kim Đồng 2024 

759 
Những kì quan thời tiết - Từ điển bỏ túi về các 
hiện tượng thiên nhiên kì thú (tập 1) 

Kentaro Araki Kim Đồng 2024 

760 
Những kì quan thời tiết - Từ điển bỏ túi về các 
hiện tượng thiên nhiên kì thú (tập 2) 

Kentaro Araki Kim Đồng 2024 

761 
Những truyện hay kể cho bé nghe - CHÚ 
RỒNG THỔI KÈN 

Nhiều tác giả Kim Đồng 2024 

762 
Những truyện hay kể cho bé nghe - ĐI LẤY 
MẶT TRĂNG 

Nhiều tác giả Kim Đồng 2024 

763 Niềm vui mỗi ngày - Kho báu đích thực Maria Gianola Kim Đồng 2025 
764 Niềm vui mỗi ngày - Sao mà quá thế! Maria Gianola Kim Đồng 2025 
765 Niềm vui mỗi ngày - Vị khách không mời Maria Gianola Kim Đồng 2025 

766 
Niềm vui mỗi ngày - Vội gì vội thế! Phù! Phù 
Trễ mất thôi! 

Maria Gianola Kim Đồng 2025 

767 
Tác giả kinh điển Nhật Bản_Truyện hay cho 
tuổi học đường_Tập 1 - Mèo rừng và hạt dẻ 

Nhiều tác giả Kim Đồng 2024 
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768 
Tác giả kinh điển Nhật Bản_Truyện hay cho 
tuổi học đường_Tập 2 - Cây nến đỏ và nàng 
tiên cá 

Nhiều tác giả Kim Đồng 2024 

769 
Tác giả kinh điển Nhật Bản_Truyện hay cho 
tuổi học đường_Tập 3 - Chén uống trà của 
Lãnh chúa 

Nhiều tác giả Kim Đồng 2024 

770 
Tác giả kinh điển Nhật Bản_Truyện hay cho 
tuổi học đường_Tập 4 - Quán ăn thích mè 
nheo 

Nhiều tác giả Kim Đồng 2024 

771 Tết tuổi thơ - Tết ngoài đảo xa 
Lời: Minh Phúc, 
Tranh: Lạc An 

Kim Đồng 2025 

772 Tết tuổi thơ - Tết ở cù lao xanh 
Lời: Minh Phúc, 
Tranh: Cam Anh 

Ng 
Kim Đồng 2025 

773 Tết tuổi thơ - Tết ở thị trấn biển 
Tranh: Thư Cao, 
Lời: Lam Điền 

Kim Đồng 2025 

774 
Thành công kí sự của Kira - Những bài học 
tạo lập tính cách 

Bodo Schafer Kim Đồng 2024 

775 Thành công kí sự của Kira - Tiền đẻ ra tiền Bodo Schafer Kim Đồng 2024 

776 
Thành phố vui vẻ - Các động vật không dễ 
thương mở tiệc 

Tôn Dục viết, 
Chung Úc vẽ 

Kim Đồng 2025 

777 
Thành phố vui vẻ - Các động vật mê chơi điện 
thoại 

Tôn Dục viết, 
Chung Úc vẽ 

Kim Đồng 2025 

778 Thế giới của Peppa - Bong bóng xà phòng Nhiều tác giả Kim Đồng 2024 
779 Thế giới của Peppa - Đi khám răng Nhiều tác giả Kim Đồng 2024 
780 Thế giới của Peppa - Giáng sinh hoàn hảo Nhiều tác giả Kim Đồng 2024 
781 Thế giới của Peppa - Ngủ ngon nhé, Peppa! Nhiều tác giả Kim Đồng 2024 

782 Thư Bác Hồ gửi thiếu nhi 
Hồ Chí Minh, Minh 
họa: Lê Minh Hải 

Kim Đồng 2025 

783 Thư Tết của Bác Hồ 
Hồ Chí Minh, Minh 
họa: Lê Minh Hải 

Kim Đồng 2025 

784 Truyện cổ Andersen - Tập 1 
Hans Christian 

Andersen 
Kim Đồng 2024 

785 Truyện cổ Andersen - Tập 2 
Hans Christian 

Andersen 
Kim Đồng 2024 

786 Truyện cổ Grimm Val Biro Kim Đồng 2024 

787 
Truyện cổ vòng quanh thế giới - Cuốn sách 
nhiệm màu 

Laura Sampson kể, 
Quang và Liên 

minh họa 
Kim Đồng 2024 

788 
Truyện cổ vòng quanh thế giới - Kể trong 
chăn ấm 

Laura Sampson kể, 
Quang và Liên 

minh họa 
Kim Đồng 2024 

789 Từ làng Sen Sơn Tùng, Lê Lam Kim Đồng 2024 

790 
Vang danh nghề cổ: Giấy dó bản Sưng - Vẻ 
đẹp bình dị 

Bùi Xuân Quỳnh, 
NGART 

Kim Đồng 2025 
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791 
Vang danh nghề cổ: Làng mộc Chàng Sơn - 
nét chạm của thời gian 

Tranh: NGART, 
Lời: Phương Bùi, 

Thành Nguyễn 
Kim Đồng 2024 

792 
Vang danh nghề cổ: Phường đúc Huế - Kiệt 
tác di sản 

Bùi Xuân Quỳnh, 
NGART 

Kim Đồng 2025 

793 
Vun đắp tâm hồn - Khỉ Con và các bạn vui 
nhộn: Ai giữ bí mật giỏi nhất? 

Tranh: Châu Phạm, 
Lời: Đào Trung 

Uyên 
Kim Đồng 2024 

794 
Vun đắp tâm hồn - Khỉ Con và các bạn vui 
nhộn: Bánh xe ngộ nghĩnh 

Lời: Nguyễn Thắm, 
Tranh: Châu Phạm 

Kim Đồng 2024 

795 
Vun đắp tâm hồn - Khỉ Con và các bạn vui 
nhộn: Chiếc bánh kem đặc biệt 

Tranh: Châu Phạm, 
Lời: Đào Trung 

Uyên 
Kim Đồng 2024 

796 
Vun đắp tâm hồn - Khỉ Con và các bạn vui 
nhộn: Gối chuối bông thần kì 

Tranh: Châu Phạm, 
Lời: Đào Trung 

Uyên 
Kim Đồng 2024 

797 
Vun đắp tâm hồn  Từ bàn tay mẹ  From 
mommy's loving hands 

Lời: Teresa Xuan 
Nguyen, Tranh: 

Tammy Do 
Kim Đồng 2024 

798 Cẩm Nang Tuổi Dậy Thì Dành Cho Bạn Gái Hà Minh Phụ nữ 2025 

799 Cẩm Nang Tuổi Dậy Thì Dành Cho Bạn Trai   Hà Minh 
Thanh 
Niên 

2025 

800 
Dạy trẻ tập bơi và cách phòng, chống đuối 
nước cho trẻ em 

Usborne Parent's 
guides 

Phụ nữ 2024 

801 
Để con tự học - Câu chuyện từ tự giác đến tự 
học  

Nguyễn Thị Thu 
Công 

Thương 
2024 

  SÁCH Y HỌC, SỨC KHỎE,  MÔI 
TRƯỜNG 

      

802 
Cơ thể tự chữa lành Q1 - Lý giải những căn 
bệnh bí ẩn 

Anthony William - 
Nguyễn Huyền Linh 

(dịch) 

Thanh 
Niên 

2024 

803 Chăm sóc người cao tuổi 
GS.TS.NGND. 

Nguyễn Lân Dũng 
Dân Trí 2024 

804 
Cơ thể tự chữa lành Q2 - Thực phẩm thay đổi 
cuộc sống 

Anthony William - 
Mokona (dịch) 

Thanh 
Niên 

2024 

805 Để đời không bốc hỏa 
Đông Đồng - Mỹ 

Linh (Dịch) 
Thanh 
Niên 

2024 

806 Dịch cân kinh  
Bồ Đề Đạt Ma - 
Toàn Chân (biên 

dịch) 
Dân Trí 2025 

807 
Đột quỵ - Nguy cơ thường gặp và điều trị dự 
phòng 

GS.TS.NGND.Ngu
yễn Lân Dũng 

Dân Trí 2024 

808 Không có gì quý hơn sức khỏe 
GS.TS.NGND.Ngu

yễn Lân Dũng 
Dân Trí 2024 

809 Mặn béo chua nóng 
Samin 

Nosrat,Wendy Mac 
Naughton 

Phụ Nữ 2025 
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810 Ôn bệnh điều biện 
Ngô Cúc Thông - 

An Lạc(dịch) 
Dân Trí 2025 

811 Phép màu Magie 
Carolyn Dean - 

Minh Chiêu (Dịch) 
Thanh 
Niên 

2024 

812 Tẩy tủy kinh 
Bồ Đề Đạt Ma - 
Toàn Chân (biên 

dịch) 
Dân Trí 2025 

813 Thần y Hoa Đà những bài thuốc quý 
Hanoibooks  

biên dịch 
Đồng Nai 2024 

814 
30 năm dưỡng sinh tâm thể Việt Nam (Tập 
thơ) 

Trương Thị Thảo  Lao Động 2025 

815 9 Bước Giải Độc Tâm Hồn 
Domonique 
Bertolucci 

Thanh Hóa 2025 

816 
Ăn gì không già: Phương pháp khoa học để 
khỏe mạnh hơn khi già đi 

Michael Greger XBT 2025 

817 
Ấn Huyệt Chữa Bệnh - Bệnh Tiêu Hóa 
Trường Vị 

Đỗ Đức Ngọc Thanh Hóa 2025 

818 
Bí mật của fitness: Giải đáp những câu hỏi về 
tập luyện - dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện 
và hình thể mơ ước  

Nguyễn Bình Kim 
Công 

Thương 
2025 

819 
Bí quyết dưỡng sinh cổ truyền - Khí công và 
ẩm thực 

Hiểu Nhân Hồng Đức 2024 

820 Bị trầm cảm tôi phải làm gì ? Shirley Reynolds Thanh Hóa 2024 
821 Bước Đầu Hướng Dẫn Luyện Khí Công Đỗ Đức Ngọc Thanh Hóa 2025 

822 
Can thiệp rối loạn phổ tự kỷ - Để khác biệt 
không là rào cản 

TS. Nguyễn Nữ 
Tâm An 

Thế Giới 2024 

823 
Chăm sóc mang thai và ở cữ - Những điều 
phải biết khi bầu bí 

Vương Kỳ Hồng Đức 2024 

824 
Đừng để bệnh tật “dắt mũi” bạn: Sống khỏe 
mạnh, không âu lo 

Karen Lynn 
Cassiday PhD 

 Hồng Đức 2024 

825 
Giải mã khẩu vị: Ăn uống ngon lành  Vóc 
dáng khỏe mạnh 

Rachel Herz XBT 2025 

826 
Kể chuyện trị liệu  - 101 Câu chuyện Chữa 
lành giúp Chuyển hoá Hành vi Thách thức & 
Xây dựng Kỷ luật Tự thân cho Trẻ em 

Susan Perrow 
Công 

Thương 
2024 

827 
Khác Biệt Của Người Nhật Sống Thọ 110 
Tuổi 

Mitsugu Shiga Hồng Đức 2025 

828 Không Còn Bệnh Tim Louis Ignarro Dân Trí 2025 

829 
Liệu pháp Gerson: Chương trình dinh dưỡng 
dành cho bệnh nhân ung thư và các căn bệnh 
khác 

Charlotte Gerson, 
Morton Walker 

Thế Giới 2025 

830 Luân xa  Ambi Kavanagh Thế Giới 2024 

831 Lưu thông máu tốt hóa giải bách bệnh Akiyoshi Horie 
Công 

Thương 
2025 
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832 
Sống một đời xứng đáng: Sáu bí quyết để luôn 
vui khỏe của vị bác sĩ 102 tuổi 

Gladys McGarey XBT 2025 

833 
Thở thật - Thở giả - Thay đổi nhỏ - khác biệt 
to: Bí quyết nổi, bơi xa không mệt 

Châu Nhật Quân XBT 2025 

834 
Tiếng lòng bác sĩ - Những điều khó chia sẻ 
của bác sĩ khi đứng trước bệnh nhân 

Yujiro Nakayama  Phụ nữ 2024 

835 Tôi đi cứu tôi - Tâm lý học chữa lành bản thân  Hashimoto Shota   Hồng Đức  2025 

836 
Trẻ em bảo vệ hành tinh xanh: 32 thử thách 
không chất thải 

Người dịch: Dương 
Hà Phương 

Phụ nữ 2024 

837 
Trẻ em bảo vệ hành tinh xanh: Giải cứu biển 
và đại dương 

Dịch giả Lê Mỹ 
Linh 

Phụ nữ 2024 

838 
Trẻ em bảo vệ hành tinh xanh: Giải cứu nguồn 
nước 

Nguyễn Thị Thanh 
Bình 

Phụ nữ 2024 

839 Trở Về Từ Cõi Chết Anita Moorjani Dân Trí 2025 

840 
Từ căn bệnh trầm cảm đến giác ngộ giải thoát 
nhờ thiền quán 

Dương Thị Kháng  Thế Giới 2025 

841 
Y học & Sức khỏe. Bộ não đau buồn - Vượt 
qua mất mát, tìm lại yêu thương 

TS. Mary-Frances 
O'Connor 

XBT 2025 

842 
Y học & Sức khỏe. Bóng tối tâm trí - Hiểu 
thấu tâm bệnh, bước đến ánh sáng của an yên 

Sidney Bloch, Nick 
Haslam 

XBT 2025 

843 
Y học & Sức khỏe. Sống khỏe từ A đến Z. 
Chăm sóc răng miệng 

TS.BS. Trần Minh 
Cường, TS.BS. 

Nguyễn Phan Thế 
Huy 

XBT 2025 

844 
Y học & Sức khỏe. Sống khỏe từ A đến Z. 
Luyện tập thể dục 

Thạc sĩ Dược sĩ 
Nguyễn Thị Thanh 

Mỹ 
XBT 2025 

845 
Y học & Sức khỏe. Sống khỏe từ A đến Z. 
Sinh hoạt điều độ 

TS. Trịnh Vạn Ngữ XBT 2025 

846 
Y học & Sức khỏe. Sống khỏe từ A đến Z. 
Thảnh thơi cùng thiền 

TS. Nguyễn Cao 
Luân, ThS. Lê Thị 

Khuyên 
XBT 2025 

847 
Y học & Sức khỏe. Sống khỏe từ A đến Z. 
Thực phẩm chức năng 

TS. Trần Thị Hồng 
Loan, BS. Trần 

Thụy Hương 
Quỳnh 

XBT 2025 

848 Y học & Sức khỏe. Tâm trí an lành 
ThS. Nguyễn Võ 

Huệ Anh 
XBT 2025 

849 
Y học & Sức khỏe. Tăng cường trí nhớ, phòng 
bệnh Alzheimer 

Richard Restak XBT 2025 

850 
Y học & Sức khoẻ. Thực phẩm cho Trí tuệ 
Thiên tài - Để thông minh hơn, hạnh phúc 
hơn, năng suất hơn 

Max Lugavere, 
cùng Paul Grewal, 

MD 
XBT 2024 

851 Yoga Sutra (dịch từ tiếng Phạn) Patanjali 
 Thanh 

Hóa 
2024 
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  SÁCH VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT, DU 
LỊCH 

         

852 Các triều đại Việt Nam  
Quỳnh Cư, Đỗ Đức 

Hùng 
Thanh 
Niên 

2025 

853 30 ngày biết đệm Guitar Song Minh Dân Trí 2025 
854 36 ngày biết đệm Guitar  Song Minh Minh Đạt 2024 

855 
5 bảo vật quốc gia - di sản vô giá của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh 

Chủ tịch Hồ Chí 
Minh (Phương Linh 

(Sưu tầm, giới 
thiệu) 

Lao Động 2025 

856 Bảo vật Quốc gia Việt Nam 
Thái Anh tổng hợp 

giới thiệu 
Lao Động 2025 

857 Binh pháp Tôn Tử 
Tôn Vũ (Ngô Văn 

Triện dịch) 
Dân trí 2025 

858 Chuyện hay nước Việt thời xưa  Lê Thái Dũng  (BS) Dân Trí 2025 

859 Cổ học tinh hoa 
Ôn Như Nguyễn 

Văn Ngọc, Tử An 
Trần Lê Nhân 

Thanh 
Niên  

2024 

860 Đời sợi dệt hình hài thế giới  
Kassia ST Clair - 

Nguyên Chính 
(Dịch) 

Thanh 
Niên 

2024 

861 
Hồ Chí Minh tình cảm lớn của Người dành 
cho ngành Thư viện 

Ánh Dương Thanh niên  2024 

862 

Học đệm Piano cơ bản - Phần 3 Tái bản có 
chỉnh sửa Tiết điệu Ballad-Slow rock- Slow 
blues - Bolero - Rumba - Tango - Bossa Nova 
- Phần đệm soạn cho giọng nữ và giọng nam - 
Một số bài đệm hợp với giọng thiếu nhi - Có 
ích cho người đệm Organ - Tặng kèm File 
Audio Đệm mẫu 

Song Minh (Biên 
Soạn) 

Dân trí 2025 

863 Học đệm Piano cơ bản phần 1 
Song Minh (Biên 

Soạn) 
Dân trí 2025 

864 Học đệm Piano cơ bản phần 2 
Song Minh (Biên 

Soạn) 
Dân trí 2025 

865 
Hỏi đáp về 82 bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc 
Tử Giám 

Lê Thái Dũng (BS) Dân Trí  2024 

866 
Kể chuyện Bác Hồ thu phục nhân sĩ, trí thức 
cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc 

Nhiều tác giả Hà Nội 2024 

867 Phương pháp học Ghi-ta Tạ Tấn 
Thanh 
Niên 

2024 

868 Phương pháp học Guitare F.Carulli Trịnh Minh Thanh Dân Trí 2024 

869 
Phương pháp hồng năm thứ hai với đàn Piano 
Phần 2  

Ernest Van De 
Velde - Trịnh Minh 

Thanh 
Dân Trí 2024 
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870 
Phương pháp hồng năm thứ nhất với đàn 
Piano Phần 1 

Ernest Van De 
Velde - Hà Vân,Lê 

Dũng 
Dân Trí 2024 

871 Sứ mệnh người thầy 
TS. Trần Khánh 

Ngọc 
Dân Trí 2025 

872 Tự học nhạc lý cơ bản 
Cù Minh Nhật - 

Phạm Phương Hoa 
Dân Trí 2024 

873 
Tư tưởng chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập 
dân tộc, thống nhất đất nước 

Nhiều tác giả Lao Động 2025 

874 
Tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo 
dục truyền thống yêu nước  

Nhiều tác giả Lao Động 2025 

875 
Tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh với việc 
giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ 
hội nhập quốc tế  

Nhiều tác giả Lao Động 2025 

876 
Tuyển tập tác phẩm Piano cổ điển - lãng mạn 
được yêu thích Phần 1  

Cù Minh 
Nhật,Đặng Thái 

Sơn 
Dân Trí 2024 

877 
Tuyển tập tác phẩm piano cổ điển - lãng mạn 
được yêu thích Phần 2 

Cù Minh 
Nhật,Đặng Thái 

Sơn 
Dân Trí 2024 

878 Văn khấn bách gia thực dụng Nguyễn Mạnh Linh Hồng Đức 2024 

879 Văn khấn dòng tộc 
ThS. Nguyễn Mạnh 

Linh 
Hồng Đức 2024 

880 Việt Nam sử lược - quyển 1  Trần Trọng Kim Lao Động 2025 
881 Việt Nam sử lược - quyển 2  Trần Trọng Kim Lao Động 2025 
882 Việt Nam sử lược - quyển 3 Trần Trọng Kim Lao Động 2025 
883 Việt Nam sử lược - quyển 4 Trần Trọng Kim Lao Động 2025 

884 VNĐNCN: 100 kỳ quan thiên nhiên Việt Nam  
Dương Phong (ST - 

TC) 
Hồng Đức 2025 

885 
VNĐNCN: Những danh tướng trong lịch sử 
Việt Nam 

Bách Khoa (ST-
TC) 

Dân Trí 2024 

886 
VNĐNCN: Những nhà bác học nổi tiếng trong 
lịch sử Việt Nam  

Dương Phong (ST - 
TC) 

Hồng Đức  2025 

887 
VNĐNCN: Những trạng nguyên đặc biệt 
trong lịch sử Việt Nam  

Dương Phong (ST - 
TC) 

Dân Trí 2025 

888 An lạc từng bước chân Thích Nhất Hạnh 
Công 

Thương 
2024 

889 Australia - Miền thương miền nhớ Hồng Chi Lao Động 2024 
890 Ba bước tỉnh thức  Osho Thế Giới 2024 
891 Bản ngã Osho Osho  Hà Nội 2024 

892 Bí Quyết Hội Họa - Phát Họa Tĩnh Vật 
Từ Hảo  - Diệu 

Tùng Tùng 
Thanh Hóa 2025 

893 Bí quyết vẽ người cho người mới bắt đầu 
Mark và Mary 
Willenbrink 

Thanh Hóa 2024 

894 Buông bỏ bản ngã Rodney Smith Hồng Đức 2024 
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895 Cái "thiêng" Trong văn hóa người Việt 
Thanh Giang (ST - 

TC) 
Hồng Đức 2024 

896 Cái tôi và trí tuệ cảm xúc Jen Shirkani Hồng Đức 2025 

897 
Cái tôi vốn dĩ không tồn tại: Khai sáng bằng 
Triết học phương Đông 

 Shinmei P   Hồng Đức  2024 

898 
Chuẩn Mực Xã Hội: Một cách tiếp cận từ Bản 
thể luận 

Charlotte Witt Phụ nữ 2025 

899 Đà Lạt, thành phố trong album 
NGUYỄN VĨNH 

NGUYÊN 
XBT 2024 

900 Đạo  Nguyên Thanh  
Công 

Thương 
2024 

901 Đạo học của người Việt xưa nay 
Nam Phong (ST- 

TC) 
Hồng Đức 2025 

902 
Đức Phật Thích Ca - Nghiên cứu về cuộc đời 
của một vĩ nhân thế giới 

John S.Strong Thế Giới 2025 

903 Đường hòa nhập của một người Việt  Nguyễn Đình Lộc Thế Giới 2024 

904 
Grupo Prisa - Truyền thông nâng cao dân trí 
và vì tiếng nói của người dân 

Luis A. Albornoz, 
Ana I. Segovia và 

Núria Almiron 
 Đà Nẵng  2024 

905 
Happy Village - Cội nguồn an lạc: Lối đến 
những ngôi làng hạnh phúc 

TS. Hà Vĩnh Thọ 
Công 

Thương 
2025 

906 
Hướng dẫn thiền quán trong đời sống hằng 
ngày 

Joseph Goldstein   Hà Nội 2024 

907 
Không mưu cầu hạnh phúc: Một hướng dẫn 
cho thực hành Pháp sơ khởi 

Dzongsar Jamyang 
Khyentse 

Lao Động 2025 

908 Lịch sử tư tưởng tôn giáo Trung Quốc Vương Trị Tâm Văn học 2025 

909 
Liệu pháp hệ thống gia đình nội tâm: Trân 
trọng các phần tâm trí trong bạn  

Richard C. 
Schwartz, Ph.D. 

Thế Giới 2024 

910 Luận về sự tự nguyện nô lệ của con người 
Étienne de La 

Boétie 
 Đà Nẵng 2025 

911 Manifest toàn năng  Gill Thackray 
Công 

Thương 
2025 

912 NẾP NHÀ - Từ gốc rễ đến ngọn gió 
Nguyễn Hồng 

Phương 
HNV 2025 

913 
Nghe giọng đoán người: Nghệ thuật đọc vị 
tính cách qua ngôn từ 

Lý Cầm  Hồng Đức 2024 

914 
Ngôn sứ - Bí mật cuộc sống giữa hai bờ sinh 
tử 

Kahlil Gibran Văn học 2024 

915 
Nhạc đại chúng Việt Nam - Chuyển đổi xã hội 
giữa hai miền nhớ quên 

Dale A. Olsen  Đà Nẵng 2024 

916 
Những Biểu Tượng Đặc Trưng Trong Văn 
Hóa Truyền Thống Việt Nam - Tập 1 - Các 
Bộ Biểu Tượng 

Đinh Hồng Hải Văn học 2025 

917 
Những Biểu Tượng Đặc Trưng Trong Văn 
Hóa Truyền Thống Việt Nam - Tập 2 - Các Vị 
Thần 

Đinh Hồng Hải Văn học 2025 
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918 
Những Biểu Tượng Đặc Trưng Trong Văn 
Hóa Truyền Thống Việt Nam - Tập 3 - Các 
Linh Vật 

Đinh Hồng Hải Văn học 2025 

919 
Những Biểu Tượng Đặc Trưng Trong Văn 
Hóa Truyền Thống Việt Nam - Tập 4 - Các Vị 
Tổ 

Đinh Hồng Hải Văn học 2025 

920 Những chuyến du hành ngoài thể xác  Robert A. Monroe Thế Giới 2025 

921 

Những màu sắc làm nên lịch sử - Màu sắc đã 
định hình nền văn minh nhân loại như thế 
nào? (Boxtext: Cuốn sách giành giải Blue 
Peter 2019) 

Tác giả: Clive 
Gifford, Minh họa: 

Marc-Etienne 
Peintre 

 Hà Nội 2024 

922 Những nền văn hóa cổ trên lãnh thổ Việt Nam  
Bách Khoa (ST - 

TC) 
 Hồng Đức 2025 

923 
Những nẻo đường ẩm thực - Ăn uống qua lăng 
kính lịch sử và văn hóa 

Benjamin Aldes 
Wurgaft và Merry 

White 
Văn học 2025 

924 Nước Mỹ từ A đến Z  Hiệu Minh Phụ nữ 2024 
925 Nước non vạn dặm - T1: Nợ nước non Nguyễn Thế Kỷ Văn học 2025 
926 Nước non vạn dặm - T2: Lênh đênh bốn biển  Mỹ Thuận Văn học 2025 

927 
Nước non vạn dặm - T5: Việt Nam - Hồ Chí 
Minh      

Mỹ Thuận Văn học 2025 

928 
Nước non vạn dặm T3 - Từ Việt Bắc về Hà 
Nội 

Nguyễn Thế Kỷ Văn học 2024 

929 
Nước non vạn dặm Tập 4 - Đường lên Điện 
Biên 

Nguyễn Thế Kỷ Văn học 2025 

930 OSHO - Đường Vào Thiền OSHO Dân Trí 2025 
931 OSHO - Tỉnh Thức OSHO Dân Trí 2025 
932 Phật học căn bản - quyển 1 Ari Ubeysekara Tôn Giáo 2024 
933 Phật học căn bản - quyển 2 Ari Ubeysekara Tôn Giáo 2024 
934 Phật học căn bản - quyển 3 Ari Ubeysekara Tôn Giáo 2024 
935 Quyền năng thấu cảm  Judith Orloff Thế Giới 2025 

936 
Sắc Màu Nhật Bản - Bốn mùa thiên nhiên & 
sáng tạo qua các thời đại 

Yoko Nagasawa & 
Tomoko Everson 

Phụ nữ 2025 

937 
Sân khấu khủng bố – Âm nhạc và chủ nghĩa 
phân biệt chủng tộc 

John Hutnyk   Văn Học 2025 

938 Siêu trí nhớ Jonathan Hancock 
Thanh 
Niên 

2024 

939 Sống và tư duy như người Do Thái 
Anita Diamant & 
Howard Cooper 

 Hà Nội 2024 

940 Tâm - Tâm Sở  
Chusang Tulku 

Rinpoche 
Thế Giới 2025 

941 
Tâm lý học tội phạm - Nghệ thuật phát hiện 
lời nói dối 

Trương Khôn  Hồng Đức 2024 

942 Tâm Phật - Nghệ thuật mê lầm Đinh Thanh Tùng  Thế Giới 2025 

943 Tâm thức học  
Chusang Tulku 

Rinpoche 
Thế Giới 2025 
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944 
Tết 3 miền The Stories of Vietnamese New 
Year 

Lê Rin 
Công 

Thương 
2024 

945 Tham vấn tâm lý trên nền tảng Phật giáo  Kin Cheung Lee Thế Giới 2024 

946 Thần số học luận giải  Phạm Minh Đức 
Công 

Thương 
2024 

947 
Thần số học: Giải mã nghiệp và bí mật thịnh 
vượng 

Trần Hoàng Mai 
Công 

Thương 
2025 

948 Thánh đế thánh đạo  Tỳ kheo Bodhi Thế Giới 2025 

949 
The Renaissance - Tác phẩm phê bình lý luận 
kinh điển về văn hóa Thời Phục Hưng 

Walter Pater Văn học 2025 

950 Thi ca luận Tác giả Aristotle  Đà Nẵng  2024 

951 
Thiền tập - Con đường dẫn đến tuệ giác và 
tâm từ  

Nguyễn Duy Nhiên   Hà Nội 2024 

952 Thiền và nghệ thuật hạnh phúc Chris Prentiss Dân Trí 2024 

953 
Thủy văn nhân văn học: Quan hệ giữa nước và 
nhân loại sẽ đi về đâu? 

Kim De Wolff, 
Rina C. Faletti & 
Ignacio López-

Calvo 

 Đồng Nai 2024 

954 
Tinh hoa nhân loại - Bạn đang sống hay chỉ 
tồn tại? - Đi tìm lẽ sống theo triết lý của 
Alfred Adler 

Diệp Châu  Hồng Đức 2024 

955 
Tinh hoa nhân loại - Biến mình thành một 
người thông thái: Điểm mấu chốt của giới 
thượng lưu từ Francis Bacon 

Diệp Châu  Hồng Đức 2024 

956 
Tinh hoa nhân loại - Kẻ điên và thánh nhân: 
Trí huệ từ bậc thầy Schopenhauer - Tinh hoa 
nhân loại 

Diệp Châu  Hồng Đức 2024 

957 
Tinh hoa nhân loại - Kẻ thống trị của vũ trụ: 
Chân lý từ lăng kính của Plato 

Diệp Châu  Hồng Đức 2024 

958 
Tinh hoa nhân loại - Người thầy khai sáng 
cuộc đời của Sigmund Freud 

Mộng Chi  Hồng Đức 2024 

959 
Tinh hoa nhân loại - Người ưu tú nhất chính là 
bản thân bạn: Hành trình khám phá bản thân 
cùng Socrates 

Trương Lập Na  Hồng Đức 2024 

960 
Tinh hoa nhân loại - Tiến hóa nội tâm cùng 
Carl Jung 

Lưu Tố Bình  Hồng Đức 2024 

961 
Tinh hoa nhân loại - Tôi luyện nên "quả tim 
thép": Hoặc là bạn cưỡi lên vận mệnh, hoặc là 
để vận mệnh cưỡi cổ bạn - Friedrich Nietzsche 

Diệp Châu  Hồng Đức 2024 

962 
Tinh hoa nhân loại - Vượt qua giới hạn tư duy: 
Hiểu thấu chân lý cuộc sống cùng Hegel 

Lưu Tố Bình  Hồng Đức 2024 

963 Tỉnh thức về nguồn  Hợp Trang  
Công 

Thương 
2025 

964 Toàn cảnh Phật giáo: Đức Phật và Phật Pháp John S. Strong  Hà Nội 2024 
965 Tri thức đức tin Kẻ Tu Đời Thế Giới 2024 



185 
 

 

STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

966 Tứ diệu ký: Đi theo dấu chân Phật 
Nguyễn Trần 

Hoàng Phương 
Thế Giới 2025 

967 
Tự do và Hơn thế nữa - Hướng tới giáo dục và 
xã hội thoát trường lớp 

John Holt  Đà Nẵng 2025 

968 
Tư duy nhập tâm - Nghệ thuật thiết kế tập 
trung và chuyển hóa động lực bằng khoa học 
não bộ 

 Lee Yoon Gyu   Hồng Đức  2025 

969 Tu thành - Thành tu Kẻ Tu Đời Thế Giới 2024 
970 Tục ngữ - Ca dao - Dân ca Việt Nam - 1 Vũ Ngọc Phan Kim Đồng 2024 
971 Tục ngữ - Ca dao - Dân ca Việt Nam - 2 Vũ Ngọc Phan Kim Đồng 2024 
972 Văn minh trà Việt Trịnh Quang Dũng Phụ nữ 2024 

973 Vạn vật biến đổi 

Lời: Anna 
Claybourne; Minh 

họa: Sarah 
Edmonds 

Thanh 
Niên 

2024 

974 
Việt Nam mến yêu - Khám phá vẻ đẹp Miền 
Bắc 

Quang Huy (BS) Hồng Đức 2025 

975 
Việt Nam mến yêu - Khám phá vẻ đẹp Miền 
Nam 

Quang Huy (BS) Hồng Đức 2025 

976 
Việt Nam mến yêu - Khám phá vẻ đẹp Miền 
Trung 

Quang Huy (BS) Hồng Đức 2025 

977 
Vivendi - Quyền lực của sáng tạo nội dung và 
định hình thẩm mỹ trong văn hóa giải trí toàn 
cầu 

Philippe 
Bouquillion 

 Đà Nẵng  2024 

978 Vô ngã vô ưu Ni sư Ayya Khema Lao Động 2024 

II BỔ SUNG SÁCH XUỐNG CƠ SỞ PHỤC VỤ VÙNG SÂU, VÙNG XA; TRƯỜNG HỌC  
  SÁCH CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI, PHÁP LUẬT      
1 Luật nhà giáo năm 2025 Quốc hội CTQG 2025 
2 Luật Công chứng năm 2024 Quốc Hội  Lao động 2024 

3 Luật bảo vệ môi trường  Quốc Hội 
Thanh 
Niên  

2024 

4 
3 bản tuyên ngôn độc lập trường tồn cùng nước 
Việt 

Ánh Dương 
Thanh 
Niên  

2024 

5 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tổng tư lệnh tinh thần 
tối cao của Quân đội nhân dân Việt Nam (sách 
phục vụ Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân 
đội nhân dân Việt Nam) 

Ánh Dương 
Thanh 
Niên  

2024 

6 

Đại tướng Võ Nguyễn Giáp - Linh hồn của 
chiến dịch Điện Biên “Người anh hùng như 
bước ra từ thần thoại Việt Nam”. (sách phục vụ 
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ) 

Ánh Dương 
Thanh 
Niên  

2024 

7 
Dân ta phải biết sử ta: Hùng ngôn vang vọng 
núi sông 

Phương Linh 
Thanh 
Niên  

2024 

8 Nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam  Ánh Dương 
Thanh 
Niên  

2024 
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STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

9 
Quân đội nhân dân Việt Nam - đoàn quân tất 
thắng 

Ánh Dương 
Thanh 
Niên  

2024 

10 

Từ hiệp định Genève tới Hiệp định Paris - 
Những mốc son thắng lợi trên mặt trận ngoại 
giao thời đại Hồ Chí Minh (sách phục vụ Kỷ 
niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ và 
Kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris) 

Ánh Dương 
Thanh 
Niên  

2024 

11 
Tư tưởng của Chủ tịch HCM về giáo dục lịch 
sử dân tộc 

Phương Linh Văn học 2025 

12 Hồ Chí Minh - Hành trình 79 mùa xuân  
Đỗ Hoàng Linh 

(ST&BS) 
Văn học 2025 

13 
Vang vọng hào khí tháng Tám mùa thu độc 
lập  

Đỗ Hoàng Linh 
(ST&BS) 

TPHCM 2024 

14 Di truyền học 
GS.TS. Lê Đình 

Lương 
Dân Trí 2024 

15 Ngàn xưa Thăng Long GS. Lê Văn Lan Dân Trí 2025 

16 Sứ mệnh người thầy 
TS. Trần Khánh 

Ngọc 
Thanh 
Niên  

2024 

17 Cổ học tinh hoa 
Ôn Như Nguyễn 

Văn Ngọc, Tử An 
Trần Lê Nhân 

XBT 2025 

18 Chất ngọc Võ Văn Kiệt 
Nguyễn Chiến 

Thắng 
Dân Trí 2025 

19 
Chuyện ít biết về những vị vua thời kỳ chống 
Bắc thuộc 

Lê Thái Dũng (BS) XBT 2024 

20 
Di sản Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh Sự hình 
thành một nhân cách lớn 

Quyển XBT 2024 

21 Điện Biên Phủ - Những trang vàng lịch sử 
Hoàng Minh 

Phương 
Hồng Đức 2025 

22 
Việt Nam thời đại HCM - Những chặng 
đường LS: Bài học của sức mạnh DT kết hợp 
sức mạnh 

Đông Phương (ST - 
TC) 

Hồng Đức 2025 

23 
Việt Nam thời đại HCM: Đảng ta: Trung - 
Hiếu vẹn tròn 

Đông Phương (ST - 
TC) 

Hồng Đức 2025 

24 
Việt Nam thời đại HCM: Lòng dân - Sức dân - 
Vận mệnh dân tộc 

Đông Phương (ST - 
TC) 

Hồng Đức 2025 

25 
Việt Nam thời đại HCM: Tự đổi mới, tự chỉnh 
đốn: để xứng đáng Đảng của nhân dân 

Đông Phương (ST - 
TC) 

XBT 2024 

26 
Bốn năm sau và những trang viết về Điện 
Biên 

Nguyễn Huy 
Tưởng 

 Hồng Đức 2024 

27 
Cẩm nang DLVN -  Non nước Việt Nam 63 
tỉnh thành  

Quang Lân (BS) CTQG 2024 

28 Hồ Chí Minh - Người tin ở con người Hải Như CTQG 2025 

29 
Hồ Chí Minh - Vĩ đại một con người (Tái bản, 
có chỉnh sửa) 

Trần Văn Giàu CTQG 2024 
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Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

30 
Những mẩu chuyện về phong cách Hồ Chí 
Minh 

Nhiều tác giả CTQG 2024 

31 
Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh - Tập I 

Ban Tuyên giáo 
TW 

CTQG 2024 

32 
Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh - Tập II 

Ban Tuyên giáo 
TW 

CTQG 2025 

33 Phong cách làm việc Hồ Chí Minh 
Bảo tàng Hồ Chí 

Minh 
CTQG 2025 

34 Phong cách sống Hồ Chí Minh 
Bảo tàng Hồ Chí 

Minh 
CTQG 2025 

35 Phong cách tư duy Hồ Chí Minh 
Bảo tàng Hồ Chí 

Minh 
CTQG 2025 

36 Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh 
Bảo tàng Hồ Chí 

Minh     

  
SÁCH KHOA HỌC-KỸ THUẬT, KINH 
TẾ 

         

37 Gallery và Nghề thương gia nghệ thuật Mai Đỗ Dân Trí 2025 
38 Kỹ thuật sửa chữa ô tô cơ bản Đức Huy BKHN 2024 
39 Kỹ thuật sửa chữa ô tô nâng cao Đức Huy BKHN 2024 
40 Kỹ thuật sửa chữa xe máy - cơ bản Trí Cường BKHN 2024 
41 Kỹ thuật sửa chữa xe máy nâng cao  Hùng Lê BKHN 2023 

42 
KTNN: Hướng dẫn cách trồng gối, xen canh, 
luân canh, các loại rau, cây. 

Minh Khôi (ST - 
BS) 

Hà Nội 2025 

43 
KTNN: Hướng dẫn chọn giống và chăn nuôi 
một số loài gia cầm lấy trứng, thịt 

Linh Đan (ST - BS) Hà Nội 2025 

44 
KTNN: Hướng dẫn chọn giống, trồng và chăm 
sóc cà rốt, củ dền, su hào, súp lơ 

Minh Khôi (ST - 
BS) 

Hà Nội 2025 

45 
KTNN: Hướng dẫn chọn giống, trồng và chăm 
sóc đu đủ, hồng, hồng xiêm, mít 

Minh Khôi (ST - 
BS) 

Hà Nội 2025 

46 
KTNN: Hướng dẫn chọn giống, trồng và chăm 
sóc hành, tỏi, ớt, nghệ, gừng 

Minh Khôi (ST - 
BS) 

Hà Nội 2025 

47 
KTNN: Hướng dẫn chọn giống, trồng và chăm 
sóc một sỗ loại cây dược liệu 

Linh Đan (ST - BS) Hà Nội 2025 

48 
KTNN: Hướng dẫn chọn giống, trồng và chăm 
sóc một số loài hoa bằng củ   

Minh Khôi (ST - 
BS) 

Hà Nội 2025 

49 
KTNN: Hướng dẫn chọn giống và chăm sóc 
một số loại cá nước lợ 

Minh Khôi (ST - 
BS) 

Hà Nội 2025 

50 
KTNN: Hướng dẫn chọn giống và chăn nuôi 
một số loài gia súc lớn   

Minh Khôi (ST - 
BS) 

Hà Nội 2025 

51 Công nghệ lên men 
GS.TS. Nguyễn 

Lân Dũng 
KHKT 2024 

52 Ứng dụng của công nghệ sinh học 
GS.TS. Nguyễn 

Lân Dũng 
KHKT 2024 

53 Bậc thầy giao dịch cứ thích là bán Grant Cardone Dân Trí 2024 
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Nhà xuất 

bản 
Năm 
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54 Nghề tay trái không tay trắng Vương Đông  
Công 

Thương 
2024 

55 
Những điều công ty không dạy bạn: Bí quyết 
chuẩn bị và lên kế hoạch trong công việc 

Nhóm Nomudas Phụ nữ 2024 

56 
Những điều công ty không dạy bạn: Bí quyết 
sắp xếp tư duy của người làm việc năng suất 
cao 

Nhóm Nomudas Phụ nữ 2024 

57 
Những điều công ty không dạy bạn: Bí quyết 
thăng tiến trong công việc 

Nhóm Nomudas Phụ nữ 2024 

58 
Xin chào AI! Học và chơi cùng Trí tuệ Nhân 
tạo 

Nguyễn Thúy Uyên 
Phương 

XBT 2024 

59 Bảo trì công nghiệp 

Bùi Minh Hiển 
(Chủ biên), Đinh 
Đức Hạnh, Tào 
Quang Bẳng, 

Nguyễn Phạm Thế 
Nhân 

KHKT 2025 

60 Cơ học công trình 

TS. Phan Đình Hào 
(Chủ biên), ThS. 

Đỗ Minh Đức, ThS. 
Lê Cao Tuấn 

KHKT 2024 

61 Đại cương về Kỹ thuật 

PGS.TS. Nguyễn 
Đăng Hòe; 

PGS.TS. Dương 
Phạm Tường Minh; 
TS. Lưu Anh Tùng; 
TS. Ngô Ngọc Vũ; 

TS. Lương Việt 
Dũng 

KHKT 2025 

62 
Đằng sau cách mạng ô tô những thay đổi hệ 
thống khoa học - kỹ thuật 

TS. Khương Quang 
Đồng 

KHKT 2024 

63 Điều khiển logic trong công nghiệp 

TS. Nguyễn Kim 
Ánh (Chủ biên), 
PGS.TS. Lê Tiến 
Dũng, ThS. Trần 
Thái Anh Âu, TS. 

Nguyễn Khánh 
Quang 

KHKT 2024 

64 Kết cấu nhà bằng Bê tông cốt thép  
Ngô Thế Phong, 

Phan Quang Minh 
KHKT 2024 

65 Kết cấu thép Cấu kiện cơ bản 

GS.TS. Phạm Văn 
Hội (Chủ biên), 

PGS.TS. Nguyễn 
Quang Viên, ThS. 
Phạm Văn Tư, KS. 

Lưu Văn Tường 

KHKT 2024 



189 
 

 

STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

66 
Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền 
vững đến năm 2030 của Việt Nam 

ThS. Đặng Thu 
Giang 

KHKT 2024 

67 
Khởi sự kinh doanh online (Thực chiến từ 
thương hiệu Vicosap) 

Nguyễn Văn Vũ An 
(Chủ biên), Lê THị 
Hồng Rang, Tăng 

Tấn Minh 

KHKT 2024 

  SÁCH VĂN HỌC       

68 Cậu nhóc gặt gió 
William 

Kamkwamba 
Thanh 
Niên 

2024 

69 Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer  
Mark Twain - Xuân 

Oanh (Dịch) 
Văn Học 2024 

70 Cuộc thám hiểm vào lòng đất 
Jules verne - Giang 

Hà Vỵ (dịch) 
Văn Học 2025 

71 Hai vạn dặm dưới đáy biển 
Jules verne - Đỗ Ca 

Sơn(dịch) 
Văn Học 2024 

72 Hoa Tuylip đen Alexandre Dumas Văn học 2025 

73 Không gia đình  
HectorMalot - Như 

Phong (dịch) 
Văn Học 2025 

74 Thơ cho thiếu nhi Nhiều tác giả Văn Học 2024 

75 Trà hoa nữ 
Alexsandre Dumas 

- Hải Nguyên 
(Dịch) 

Văn Học 2024 

76 Trần Đăng Khoa - Góc sân và khoảng trời  Trần Đăng Khoa Văn Học 2024 
77 Hai đứa trẻ (tập truyện) Thạch Lam Văn học 2025 
78 Người ở bến Phù vân Khuất Quang Thuỵ Văn học 2025 
79 Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan: Nam Cao Văn học 2025 

80 Truyền kỳ mạn lục Nguyễn Dữ 
Thanh 
Niên  

2024 

81 Lĩnh Nam chính quái Trần Thế Pháp 
Thanh 
Niên  

2024 

82 Hãy về lại với thương yêu chính mình 
Orison Swett 

Marden 
Thanh 
Niên  

2024 

83 
Những là thư đặc biệt của Bác Hồ - bao tâm 
tình Người gửi lại 

Bích Thuỷ tổng 
hợp,giới thiệu 

Lao Động 2025 

84 Agatha Christie. Tuyển tập kỳ án của Poirot Agatha Christie XBT 2024 

85 Ăn phở rất khó thấy ngon 
Nguyễn Trương 

Quý 
XBT 2024 

86 Bà đại sứ Trần Thanh Ngọc Phụ nữ 2024 
87 Bóng đêm và mặt trời Dương Hướng Phụ nữ 2025 
88 Búp sen xanh Sơn Tùng Kim Đồng 2025 
89 Cạm bẫy người - Phóng sự  Vũ Trọng Phụng Văn học 2025 
90 Chuyện con mèo dạy hải âu bay   Luis Sepulveda HNV 2025 

91 Đảo Giấu Vàng  
Robert Louis 

Stenson 
Văn học 2024 

92 Đồi gió hú  Emily Bronte Văn học 2025 
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STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 
93 Ghi chép nhỏ của người cưỡi ngựa Phan Thị Vàng Anh XBT 2025 
94 Giông Tố  Vũ Trọng Phụng Văn học 2025 
95 Hai đứa trẻ và những truyện khác Thạch Lam Văn học 2025 
96 Hiệu sách cổ trong rừng Sương Tố Lan XBT 2025 
97 Hoa ban đỏ Hữu Mai XBT 2024 
98 Không gia đình: Cuộc sống mưu sinh  Hector Malot  Hồng Đức 2024 

99 
Không gia đình: Hồi ức về một tuổi thơ không 
cha mẹ  

Hector Malot  Hồng Đức 2024 

100 Không gia đình: Màu sắc của hy vọng  Hector Malot  Hồng Đức 2024 
101 Không gia đình: Những ngày lưu lạc Hector Malot  Hồng Đức 2024 

102 
Kỹ nghệ lấy Tây; Cơm thầy cơm cô (Phóng 
sự)  

Vũ Trọng Phụng Văn học 2025 

103 Làm đĩ  Vũ Trọng Phụng Văn học 2025 
104 Một lít nước mắt   Kito Aya HNV 2025 
105 Mùa hoa trên những lối sông Võ Diệu Thanh XBT 2025 
106 Muốn Yêu Lầm Võ Duy Khánh XBT 2025 
107 Nhật Ký Trong Tù  Hồ Chí Minh Văn học 2025 
108 Những Cuộc Phiêu Lưu Của Sherlock Holmes  Conan Doyle Văn học 2025 
109 NNA  Lá nằm trong lá  Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2024 
110 NNT. Tiếng gọi chân trời Nguyễn Ngọc Tư XBT 2025 
111 Số đỏ - Tiểu thuyết  Vũ Trọng Phụng Văn học 2025 
112 Tiếng pháo xuân và những truyện khác Hoàng Đạo Văn học 2025 
113 Truyện Kiều  Nguyễn Du Văn học 2025 

114 Tự nhiên như người Hà Nội (tản văn) 
Nguyễn Trương 

Quý 
XBT 2024 

115 Tuổi thơ dữ dội T1  Phùng Quán Kim Đồng 2025 
116 Tuổi thơ dữ dội T2  Phùng Quán Kim Đồng 2025 
117 Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu    Rosie Nguyễn HNV 2025 
118 Túp Lều Bác Tôm  H.B Stowe Văn học 2024 

119 
Vũ Trọng Phụng - Lấy nhau vì tình (Tiểu 
thuyết)  

Vũ Trọng Phụng Văn học 2025 

120 Văn học kinh điển. Lề thói thị thành Edith Wharton XBT 2025 
121 Văn học kinh điển. Nhà tài phiệt cuối cùng F. Scott Fitzgerald XBT 2025 

122 Văn học kinh điển. Suy đồi và sụp đổ 
W. Somerset 

Maugham 
XBT 2024 

123 Văn học kinh điển. Vầng trăng và sáu xu Evelyn Waugh XBT 2024 
124 Văn học kinh điển. Xuân tình Ernest Hemingway XBT 2024 

  
SÁCH THIẾU NHI - GIÁO DỤC KỸ 
NĂNG SỐNG 

         

125 
Danh tác trong nhà trường - 80 ngày vòng 
quanh thế giới 

Julet Verne - 
Phương Nhung 

(Dịch) 
Văn Học 2024 



191 
 

 

STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

126 
Danh tác trong nhà trường - Alice ở xứ sở 
diệu kỳ & Alice ở thế giới trong gương 

Lewis Carrol - 
Thanh Hương 

(Dịch) 
Văn Học 2024 

127 
Danh tác trong nhà trường - Câu chuyện đời 
tôi 

Helen Keller - Đàm 
Hưng (Dịch) 

Văn Học 2024 

128 Danh tác trong nhà trường - Côn trùng ký 
Jean Henry Fabre - 

Hương Hương 
(Dịch) 

Văn Học 2024 

129 
Danh tác trong nhà trường - Cuộc đời của các 
danh nhân 

Romain Rolland - 
Hương Hương 

(Dịch) 
Văn Học 2024 

130 
Danh tác trong nhà trường - Cuộc phiêu lưu 
của Pinocchio 

Carlo Collodi - An 
Lạc Dịch 

Văn Học 2024 

131 Danh tác trong nhà trường - Đảo giấu vàng 
Robert Louis 

Stevenson - An Lạc 
Dịch 

Văn Học 2024 

132 
Danh tác trong nhà trường - Hai vạn dặm dưới 
biển 

Jules Vernes - An 
Lạc (Dịch) 

Văn Học 2024 

133 Danh tác trong nhà trường - Hoàng tử bé 
Antoine De Saint, 
Exupery - (Hương 

Hương Dịch) 
Văn Học 2024 

134 
Danh tác trong nhà trường - Những cuộc 
phiêu lưu của Gulliver 

Jonathan Swift - 
Phương Nhung 

(Dịch) 
Văn Học 2024 

135 
Danh tác trong nhà trường - Những cuộc 
phiêu lưu của Tom Sawyer 

Mark Twain - Thùy 
Dương (Dịch) 

Văn Học 2024 

136 
Danh tác trong nhà trường - Những tấm lòng 
cao cả 

Edmondo De 
Amicis - Phương 

Nhung (dịch) 
Văn Học 2024 

137 
Danh tác trong nhà trường - Ông già và biển 
cả  

Ernest Hemingway 
- Đàm Hưng Dịch 

Văn Học 2024 

138 
Danh tác trong nhà trường - Robinson Crusoe 
lạc trên đảo hoang 

Daniel Defoe - 
Khánh Linh Dịch 

Văn Học 2024 

139 
Danh tác trong nhà trường - Thám tử Sherlock 
Holmes 

Arthur Conan 
Doyle - Phương 
Nhung (Dịch) 

Văn Học 2024 

140 
Danh tác trong nhà trường - Túp lều của Bác 
Tom 

Harriet Becher 
Stowe - Linh Nhi 

(dịch) 
Văn Học 2024 

141 Bố tớ tuyệt vời nhất - Lời hứa của Cáo Bố 
Lời: Sirilak 

Uthayarat; Tranh: 
Chadaporn Jatuten 

Thanh 
Niên 

2024 

142 Bố tớ tuyệt vời nhất - Lực sĩ Kiến Bố 

Lời: Sirilak 
Uthayarat; Tranh: 

Sarawut 
Suksamang 

Thanh 
Niên 

2024 
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STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

143 
Bố tớ tuyệt vời nhất - Ngôi nhà ấm áp của Hải 
Ly Bố 

Lời: Sunny Boy; 
Tranh: Karnkaeo 

Tribuddharat 

Thanh 
Niên 

2024 

144 
Bố tớ tuyệt vời nhất - Tình yêu của Chim 
Hồng Hoàng Bố 

Lời: Sirilak 
Uthayarat; Tranh: 

Shiningham 

Thanh 
Niên 

2024 

145 
Cầu vồng cảm xúc - Đối mặt với những nỗi sợ 
(Giúp bé dễ dàng thấu hiểu các cảm xúc thông 
qua màu sắc) 

Lời: Elena Ulyeva, 
Minh họa: Olga 

Agafonova 
Văn học 2025 

146 
Cầu vồng cảm xúc - Học cách kết bạn (Giúp 
bé dễ dàng thấu hiểu các cảm xúc thông qua 
màu sắc) 

Lời: Elena Ulyeva, 
Minh họa: Olga 

Agafonova 
Văn học 2025 

147 
Cầu vồng cảm xúc - Học cách làm chủ cảm 
xúc 

Lời: Elena Ulyeva, 
Minh họa: Olga 

Agafonova 
Văn học 2025 

148 
Cầu vồng cảm xúc - Nhận biết các trạng thái 
cảm xúc (Giúp bé dễ dàng thấu hiểu các cảm 
xúc thông qua màu sắc) 

Lời: Elena Ulyeva, 
Minh họa: Olga 

Agafonova 
Văn học 2025 

149 
Song ngữ Việt Anh - Khám phá thế giới - Bạn 
sống ở đâu thế? - Where do you live? 

Chia-Fen Her   
Thanh 
Niên 

2024 

150 
Song ngữ Việt Anh - Khám phá thế giới - Các 
loài chim - Birds 

Chia-Fen Her   
Thanh 
Niên 

2024 

151 
Song ngữ Việt Anh - Khám phá thế giới - Các 
màu sắc trên Trái Đất - Colours on Earth 

Chia-Fen Her   
Thanh 
Niên 

2024 

152 
Song ngữ Việt Anh - Khám phá thế giới - Các 
tộc người trên khắp thế giới - Native people 
around the world 

Chia-Fen Her   
Thanh 
Niên 

2024 

153 
Song ngữ Việt Anh - Khám phá thế giới - 
Hành tinh xinh đẹp - Beautiful planet 

Chia-Fen Her   
Thanh 
Niên 

2024 

154 
Song ngữ Việt Anh - Khám phá thế giới - Loài 
nào là côn trùng nhỉ? - Who is the insect? 

Chia-Fen Her   
Thanh 
Niên 

2024 

155 
Song ngữ Việt Anh - Khám phá thế giới - Ở 
vùng đất khô cằn - In a dry land 

Chia-Fen Her   
Thanh 
Niên 

2024 

156 
Song ngữ Việt Anh - Khám phá thế giới - 
Tommy muốn có một cái đuôi - Tommy wants 
a tail 

Chia-Fen Her   
Thanh 
Niên 

2024 

157 
Song ngữ Việt Anh - Khám phá thế giới - 
Trên bãi biển - At the beach 

Chia-Fen Her   
Thanh 
Niên 

2024 

158 
Song ngữ Việt Anh - Khám phá thế giới - 
Trong lòng đất - Under the ground 

Chia-Fen Her   
Thanh 
Niên 

2024 

159 Kể Chuyện Danh Nhân Việt Nam  
Nguyễn Phương 

Bảo An 
Văn học 2025 

160 Kể chuyện đạo đức và cách làm người Hoàng Giang Văn học 2025 

161 Kể Chuyện Gương Dũng Cảm  
Nguyễn Phương 

Bảo An 
Văn học 2024 
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STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

162 Kể Chuyện Gương Hiếu Học  
Nguyễn Phương 

Bảo An 
Văn học 2025 

163 Kể chuyện gương hiếu thảo 
Phương Thùy - 
Hoàng Giang 

Văn học 2024 

164 Kể Chuyện Sứ Thần Việt Nam  
Nguyễn Lan 

Phương 
Văn học 2024 

165 Kể Chuyện Thần Đồng Việt Nam  
Nguyễn Phương 

Bảo An 
Văn học 2024 

166 Kể chuyện Trạng Việt Nam Vũ Ngọc Khánh Văn học 2024 

167 
Lịch sử Việt Nam bằng tranh - Bà Triệu (Bản 
màu) 

Nguyễn Huy Khôi, 
Đinh Văn Liên, 

NGUYỄN THÙY 
LINH, Trần Bạch 

Đằng 

XBT 2024 

168 
Lịch sử Việt Nam bằng tranh - Đại Việt dưới 
thời Lý Nhân Tông (Bản màu) 

Lê Văn Năm, 
Nguyễn Quang 

Vinh, NGUYỄN 
THÙY LINH, Trần 

Bạch Đằng 

XBT 2025 

169 
Lịch sử Việt Nam bằng tranh - Lý Nam đế và 
nước Vạn Xuân (Bản màu) 

TRẦN YÊN THẾ  
(NGUYỄN ĐỨC 
HÒA), Tôn Nữ 

Quỳnh Trân, 
NGUYỄN THÙY 
LINH, Trần Bạch 

Đằng 

XBT 2024 

170 
Lịch sử Việt Nam bằng tranh - Mai đế - Phùng 
vương (Bản màu) 

Nguyễn Huy Khôi, 
Tôn Nữ Quỳnh 
Trân, NGUYỄN 

THÙY LINH, Trần 
Bạch Đằng 

XBT 2024 

171 
Lịch sử Việt Nam bằng tranh: Họ Khúc dựng 
nền tự chủ (Bản màu, bìa mềm) 

Nguyễn Trung Tín, 
Nguyễn Khắc 

Thuần, NGUYỄN 
THÙY LINH, Trần 

Bạch Đằng 

XBT 2024 

172 
Lịch sử Việt Nam bằng tranh: Nguyên phi Ỷ 
Lan (Bản màu) 

Nguyễn Huy Khôi, 
Tôn Nữ Quỳnh 
Trân, NGUYỄN 

THÙY LINH, Trần 
Bạch Đằng 

XBT 2024 

173 
Lịch sử Việt Nam bằng tranh: Nhà Lý suy 
vong (Bản màu) 

Lê Văn Năm, 
Nguyễn Quang 

Vinh, NGUYỄN 
THÙY LINH, Trần 

Bạch Đằng 

XBT 2025 
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STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

174 
Lịch sử Việt Nam bằng tranh: Thành lập Nhà 
Trần (Bản màu) 

TRẦN YÊN THẾ  
(NGUYỄN ĐỨC 
HÒA), Tôn Nữ 

Quỳnh Trân, 
NGUYỄN THÙY 
LINH, Trần Bạch 

Đằng 

XBT 2025 

175 
Kĩ năng an toàn cho học sinh - An toàn khi ở 
ngoài 

Chơi Mà Học Phụ Nữ 2025 

176 
Kĩ năng an toàn cho học sinh - An toàn khi ở 
nhà 

Chơi Mà Học Phụ Nữ 2025 

177 
Kĩ năng an toàn cho học sinh - An toàn khi ở 
trường 

Chơi Mà Học Phụ Nữ 2025 

178 
Kĩ năng an toàn cho học sinh - An toàn trên 
không gian mạng 

Chơi Mà Học Phụ Nữ 2025 

179 
Tìm hiểu KNS để thành công: "Thám tử kĩ 
năng mềm" Định hướng nghề nghiệp 

Nhiều tác giả. Phụ nữ 2024 

180 
Tìm hiểu KNS để thành công: "Thám tử kĩ 
năng mềm" Làm việc nhóm 

Nhiều tác giả. Phụ nữ 2024 

181 
Tìm hiểu KNS để thành công: "Thám tử kĩ 
năng mềm" Thái độ 

Nhiều tác giả. Phụ nữ 2024 

182 
Tìm hiểu KNS để thành công: "Thám tử kĩ 
năng mềm" Tư duy phản biện 

Nhiều tác giả. Phụ nữ 2024 

183 
Bách khoa thư về các hiện tượng tự nhiên - 
Động đất, sóng thần 

Trung tâm Giáo 
dục nhi đồng 

Khủng long tiểu Q 
 Hà Nội 2024 

184 
Bách khoa thư về các hiện tượng tự nhiên - 
Gió 

Trung tâm Giáo 
dục nhi đồng 

Khủng long tiểu Q 
 Hà Nội 2024 

185 
Bách khoa thư về các hiện tượng tự nhiên - 
Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất 

Trung tâm Giáo 
dục nhi đồng 

Khủng long tiểu Q 
 Hà Nội 2024 

186 
Bách khoa thư về các hiện tượng tự nhiên - Sự 
đa dạng của khí hậu 

Trung tâm Giáo 
dục nhi đồng 

Khủng long tiểu Q 
 Hà Nội 2024 

187 
Bách khoa thư về các hiện tượng tự nhiên - Sự 
thay đổi của bốn mùa 

Trung tâm Giáo 
dục nhi đồng 

Khủng long tiểu Q 
 Hà Nội 2024 

188 
Bách khoa thư về các hiện tượng tự nhiên - 
Vòng tuần hoàn của nước 

Trung tâm Giáo 
dục nhi đồng 

Khủng long tiểu Q 
 Hà Nội 2024 

189 Hướng dẫn sử dụng mẹ  Miku Ito Lao Động 2024 
190 Nhà có một cậu trai đang lớn  Yasuhiro Kozaki Lao Động 2024 

191 
Rèn Luyện Kỹ Năng Sống Dành Cho Học 
Sinh - Kỹ Năng Giao Tiếp 

Trần Đại Vi ĐHQG  2025 
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Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

192 
Rèn Luyện Kỹ Năng Sống Dành Cho Học 
Sinh - Kỹ Năng Sống 

Trần Đại Vi ĐHQG  2025 

193 Tuổi Teen Đáng Giá Bao Nhiêu? 

Jack Canfield, 
Mark Victor 

Hansen, Kimberly 
Kirberger 

TPHCM 2024 

194 
Truyện Hay Mỗi Ngày - Bồi Dưỡng Phẩm 
Chất Tốt 

Đồng Tâm Phụ nữ 2025 

195 
Truyện Hay Mỗi Ngày - Bồi Dưỡng Thái Độ 
Tốt 

Đồng Tâm Phụ nữ 2024 

196 
Truyện Hay Mỗi Ngày - Bồi Dưỡng Thói 
Quen Tốt 

Đồng Tâm Phụ nữ 2025 

197 
Truyện Hay Mỗi Ngày - Bồi Dưỡng Tính 
Cách Tốt 

Đồng Tâm Phụ nữ 2024 

  SÁCH Y HỌC, SỨC KHOẺ, MÔI TRƯỜNG  

198 
Cơ thể tự chữa lành Q1 - Lý giải những căn 
bệnh bí ẩn 

Anthony William - 
Nguyễn Huyền 

Linh (dịch) 

Thanh 
Niên 

2024 

199 
Cơ thể tự chữa lành Q2 - Thực phẩm thay đổi 
cuộc sống 

Anthony William - 
Mokona (dịch) 

Thanh 
Niên 

2024 

200 Cơ thể tự chữa lành Q3 - Giải cứu Gan 
Anthony William - 

Ngô Thế 
Vinh(dịch) 

Thanh 
Niên 

2024 

201 Cơ thể tự chữa lành Q4 - Nước ép cần tây 
Anthony William - 

Thanh Yên 
Thanh 
Niên 

2024 

202 Cơ thể tự chữa lành Q5 - Phục hồi tuyến giáp 
Anthony William - 

Xanh Va (dịch) 
Thanh 
Niên 

2023 

203 Cơ thể tự chữa lành Q7 - Giải cứu não 
Anthony William - 
Minh Chiêu (dịch) 

Thanh 
Niên 

2023 

204 
Cơ thể tự chữa lành Q8 - Phác đồ thanh lọc & 
công thức giải cứu não  

Anthony William - 
Hàn Dương&Song 

Hạo (dịch) 

Thanh 
Niên 

2024 

205 Chữa lành bằng ánh sáng mặt trời  Andreas Moritz Thế Giới 2024 
206 Đi tìm thần dược bên trong cơ thể Ngô Thanh Trung Phụ nữ 2024 

207 
Đột quỵ - Nguy cơ thường gặp và điều trị dự 
phòng 

GS.TS.NGND.Ngu
yễn Lân Dũng 

Dân Trí 2024 

208 Giải mã chuyện đại tiện 
Susan Wong, John 

Rietcheck 
Thế Giới 2024 

209 Không có gì quý hơn sức khỏe 
GS.TS.NGND.Ngu

yễn Lân Dũng 
Dân Trí 2024 

210 Không Còn Bệnh Tim Louis Ignarro Dân Trí 2025 

211 Lưu thông máu tốt hóa giải bách bệnh Akiyoshi Horie 
Công 

Thương 
2025 

212 
Nuôi dạy trẻ mắc hội chứng rối loạn tăng động 
giảm chú ý (ADHD) 

Russell A. Barkley 
Công 

Thương 
2024 
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Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

213 Rối loạn lo âu ở trẻ em Lee Darang 
Công 

Thương 
2024 

214 
Sống một đời xứng đáng: Sáu bí quyết để luôn 
vui khỏe của vị bác sĩ 102 tuổi 

Gladys McGarey XBT 2025 

215 
Thở thật - Thở giả - Thay đổi nhỏ - khác biệt 
to: Bí quyết nổi, bơi xa không mệt 

Châu Nhật Quân XBT 2025 

216 
Tiếng lòng bác sĩ - Những điều khó chia sẻ 
của bác sĩ khi đứng trước bệnh nhân 

Yujiro Nakayama  Phụ nữ 2024 

217 
Từ căn bệnh trầm cảm đến giác ngộ giải thoát 
nhờ thiền 

Dương Thị Kháng  Thế Giới 2025 

218 
Y học & Sức khỏe. Bộ não đau buồn - Vượt 
qua mất mát, tìm lại yêu thương 

TS. Mary-Frances 
O'Connor 

XBT 2025 

219 
Y học & Sức khỏe. Không phải cái gì bác sĩ 
cũng biết 

BS Lingaraj Nath XBT 2024 

220 
Y học & Sức khỏe. Sống khỏe từ A đến Z. 
Chăm sóc răng miệng 

TS.BS. Trần Minh 
Cường, TS.BS. 

Nguyễn Phan Thế 
Huy 

XBT 2025 

221 
Y học & Sức khỏe. Sống khỏe từ A đến Z. 
Luyện tập thể dục 

Thạc sĩ Dược sĩ 
Nguyễn Thị Thanh 

Mỹ 
XBT 2025 

222 
Y học & Sức khỏe. Sống khỏe từ A đến Z. 
Sinh hoạt điều độ 

TS. Trịnh Vạn Ngữ XBT 2025 

223 
Y học & Sức khỏe. Sống khỏe từ A đến Z. 
Thảnh thơi cùng thiền 

TS. Nguyễn Cao 
Luân, ThS. Lê Thị 

Khuyên 
XBT 2025 

224 
Y học & Sức khỏe. Sống khỏe từ A đến Z. 
Thực phẩm chức năng 

TS. Trần Thị Hồng 
Loan, BS. Trần 

Thụy Hương 
Quỳnh 

XBT 2025 

  SÁCH VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT, DU LỊCH   

225 
Cuộc đời và sự nghiệp của những nhà giáo nổi 
tiếng Việt Nam TK XX  

Thanh Giang (ST-
TC) 

Hồng Đức 2025 

226 
Hỏi đáp về 82 bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc 
Tử Giám 

Lê Thái Dũng (BS) Dân Trí 2024 

227 
Tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo 
dục truyền thống yêu nước  

Nhiều tác giả Lao Động 2025 

228 
Tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh với việc 
giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ 
hội nhập quốc tế  

Nhiều tác giả Lao Động 2025 

229 VNĐNCN: 100 kỳ quan thiên nhiên Việt Nam  
Dương Phong (ST - 

TC) 
Hồng Đức 2025 

230 VNĐNCN: Di sản thế giới ở Việt Nam 
Dương Phong (ST - 

TC) 
Dân Trí 2025 
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STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

231 
5 bảo vật quốc gia - di sản vô giá của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh 

Chủ tịch Hồ Chí 
Minh (Phương Linh 

(Sưu tầm, giới 
thiệu) 

Lao Động 2025 

232 Bí quyết hội họa  Phác họa tĩnh vật   
Từ Hảo,Diêu Tùng 
Tùng-Mai Đỗ,Thu 

Hường(dịch) 
Thanh Hóa 2025 

233 
Các loại hình hát xướng dân gian ba miền Việt 
Nam 

Thanh Giang (ST - 
TC) 

 Hồng Đức 2025 

234 Cái "thiêng" Trong văn hóa người Việt 
Thanh Giang (ST - 

TC) 
Hồng Đức 2025 

235 Đạo học của người Việt xưa nay 
Nam Phong (ST- 

TC) 
Hồng Đức 2025 

236 Mỹ học của Nguyễn Du Lê Ngọc Trà XBT 2024 

237 Nghề thầy và trí tuệ nhân tạo 
Trần Đức Huyên - 
Trần Đặng Minh 

Trí 
XBT 2025 

238 Nhà - Làng - Nước trong văn hóa Việt Nam  
Nam Phong (ST-

TC) 
 Hồng Đức 2025 

239 

Những màu sắc làm nên lịch sử - Màu sắc đã 
định hình nền văn minh nhân loại như thế 
nào? (Boxtext: Cuốn sách giành giải Blue 
Peter 2019) 

Tác giả: Clive 
Gifford, Minh họa: 

Marc-Etienne 
Peintre 

 Hà Nội 2024 

240 Những nền văn hóa cổ trên lãnh thổ Việt Nam  
Bách Khoa (ST - 

TC) 
 Hồng Đức 2025 

241 
Sông nước - biển đảo trong đời sống của 
người Việt Nam 

Thanh Giang (ST - 
TC) 

 Hồng Đức 2025 

242 
Tết cổ truyền - kết tinh văn hóa dân tộc trong 
phong tục 

Thanh Giang (ST - 
TC) 

 Hồng Đức 2025 

243 Tinh hoa làng nghề truyền thống Việt Nam 
Thanh Giang (ST - 

TC) 
 Hồng Đức 2025 

244 
Việt Nam mến yêu - Khám phá vẻ đẹp Miền 
Bắc 

Quang Huy (BS) Hồng Đức 2025 

245 
Việt Nam mến yêu - Khám phá vẻ đẹp Miền 
Nam 

Quang Huy (BS) Hồng Đức 2025 

246 
Việt Nam mến yêu - Khám phá vẻ đẹp Miền 
Trung 

Quang Huy (BS) Hồng Đức 2025 

247 
Bảo vệ Tổ quốc: Phòng thủ vững chắc từ 
hướng biển  

Đông Phương (ST - 
TC) 

Hồng Đức 2025 

248 Chuyện hay nước Việt thời xưa  Lê Thái Dũng  (BS) Dân Trí 2025 

249 Nhân tài nước Việt danh sáng ngàn năm  
Thanh Giang (ST-

TC) 
Hồng Đức 2023 

250 
Tìm hiểu các quy định của PL Việt Nam về 
biển, đảo 

Đông Phương (ST - 
TC) 

Dân Trí 2023 

251 Việt Nam sử lược - quyển 1  Trần Trọng Kim Lao Động 2025 
252 Việt Nam sử lược - quyển 2  Trần Trọng Kim Lao Động 2025 
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STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 
253 Việt Nam sử lược - quyển 3 Trần Trọng Kim Lao Động 2025 
254 Việt Nam sử lược - quyển 4 Trần Trọng Kim Lao Động 2025 

255 
Hồ Chí Minh tình cảm lớn của Người dành 
cho ngành Thư viện 

Ánh Dương Thanh niên  2024 

256 
Di sản Hồ Chí Minh. Bác Hồ với các ngày lễ, 
kỷ niệm lớn trong năm 

TRẦN VĂN 
PHƯƠNG 

XBT 2025 

257 
Kể chuyện biển đảo. Một chuyến du hành ra 
Trường Sa và Nhà giàn DK1 

LÊ VĂN 
CHƯƠNG 

XBT 2025 

258 Ký ức đường Trường Sơn Lưu Trọng Lân XBT 2024 
259 Ký ức lịch sử về Sài Gòn và các vùng phụ cận Nguyễn Đình Đầu XBT 2025 

260 
Lịch sử, ý nghĩa của những ngày lễ lớn trong 
văn hóa Việt Nam  

Thanh Giang (ST-
TC) 

 Hồng Đức 2025 

261 Lý Triều những điều hay nên biết Lê Thái Dũng (BS) Hồng Đức 2024 

262 
Tiếng Việt giàu đẹp - Ăn, uống, nói, cười và 
khóc 

Quyển XBT 2024 

III DANH MỤC BỔ SUNG SÁCH CHO XE LƯU ĐỘNG ĐA PHƯƠNG TIỆN  

  SÁCH CHÍNH TRỊ XÃ HỘI - PHÁP 
LUẬT 

    

1 Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025 Quốc hội Lao động 2025 
2 Luật cán bộ, công chức năm 2025 Quốc hội Lao động 2025 
3 Luật công nghiệp công nghệ số năm 2025 Quốc hội Lao động 2024 
4 Luật giáo dục Quốc hội Lao động 2025 
5 Luật nhà giáo năm 2025 Quốc hội Lao động 2025 

6 
Luật tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của 
Liên hợp quốc năm 2025 

Quốc hội Lao động 2024 

7 Luật trẻ em  Quốc hội 
Thanh 
Niên  

2024 

8 
3 bản tuyên ngôn độc lập trường tồn cùng 
nước Việt 

Ánh Dương 
Thanh 
Niên  

2024 

9 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tổng tư lệnh tinh 
thần tối cao của Quân đội nhân dân Việt Nam 
(sách phục vụ Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập 
Quân đội nhân dân Việt Nam) 

Ánh Dương 
Thanh 
Niên  

2024 

10 

Đại tướng Võ Nguyễn Giáp - Linh hồn của 
chiến dịch Điện Biên “Người anh hùng như 
bước ra từ thần thoại Việt Nam”. (sách phục 
vụ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên 
Phủ) 

Ánh Dương 
Thanh 
Niên  

2024 

11 
Gương sáng anh hùng lỉệt sỹ trẻ tuổi cách 
mạng 

Vương Trí Nhân - 
Thái Anh 

Hà Nội 2025 

12 
Gương sáng phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí 
Minh: "Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - 
Đảm đang" 

Ánh Dương biên 
soạn 

Thanh 
Niên  

2024 
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STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

13 

Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh: Giữ từng 
ngôi nhà, từng góc phố của Thủ đô vẫn 
nguyên vẹn tự hào (sách Kỷ niệm 70 năm 
Ngày Giải phóng Thủ đô) 

Ánh Dương 
Thanh 
Niên  

2024 

14 

Từ hiệp định Genève tới Hiệp định Paris - 
Những mốc son thắng lợi trên mặt trận ngoại 
giao thời đại Hồ Chí Minh (sách phục vụ Kỷ 
niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ và 
Kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris) 

Ánh Dương 
Thanh 
Niên  

2024 

15 
Tư tưởng của Chủ tịch HCM về giáo dục lịch 
sử dân tộc 

Phương Linh     

  SÁCH KHOA HỌC - KỸ THUẬT,  KINH TẾ 

16 Kỹ thuật cắt may cơ bản T1  Ngọc Huyền BKHN 2024 
17 Kỹ thuật cắt may cơ bản T2 Ngọc Huyền BKHN 2024 

18 
KTNN: Hướng dẫn cách trồng gối, xen canh, 
luân canh, các loại rau, cây. 

Minh Khôi (ST - 
BS) 

Hà Nội 2025 

19 
KTNN: Hướng dẫn chọn giống và chăn nuôi 
một số loài gia cầm lấy trứng, thịt 

Linh Đan (ST - BS) Hà Nội 2025 

20 
KTNN: Hướng dẫn chọn giống, trồng và chăm 
sóc cà rốt, củ dền, su hào, súp lơ 

Minh Khôi (ST - 
BS) 

Hà Nội 2025 

21 
KTNN: Hướng dẫn chọn giống, trồng và chăm 
sóc một sỗ loại cây dược liệu 

Linh Đan (ST - BS) Hà Nội 2025 

22 
KTNN: Hướng dẫn chọn giống, trồng và chăm 
sóc một số loài hoa bằng củ   

Minh Khôi (ST - 
BS) 

Hà Nội 2025 

23 
Chỉ có niềm đam mê: 20 điều chia sẻ cùng 
người khởi nghiệp 

Quyển XBT 2024 

24 
Chương trình " 1001 cách làm ăn " -Cách 
Trồng Cây không dùng đất  

Vũ Thị Quyền 
Nông 

nghiệp 
2024 

25 
Chương trình " 1001 cách làm ăn " -Cách 
Trồng Hành Dài ( Hành PARO) 

Hoàng Minh Châu  
Nông 

nghiệp 
2024 

26 Làm chủ tiền bạc từ khi còn đi học TS. Vũ Minh Tú XBT 2024 

27 Quản lý hiệu quả nguồn nhân lực  
Thaihabooks biên 

soạn 
Công 

Thương 
2024 

28 
Tìm hiểu kĩ năng sống để thành công: Làm 
việc nhóm 

Dg Ngô Hà Thu Phụ nữ 2024 

29 Tìm hiểu kĩ năng sống để thành công: Thái độ Dg Ngô Hà Thu Phụ nữ 2024 

30 
Xin chào AI! Học và chơi cùng Trí tuệ Nhân 
tạo 

Nguyễn Thúy Uyên 
Phương 

XBT 2024 

  SÁCH VĂN HỌC       
31 Bỉ vỏ (Quốc ngữ thi thư) Nguyên Hồng Văn học 2025 
32 Chí Phèo Nam Cao Văn Học 2025 
33 Những ngày thơ ấu (Quốc ngữ thi thư) Nguyên Hồng Văn học 2025 
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STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 
34 Tắt đèn Ngô Tất Tố Văn Học 2025 
35 Nam Cao - Một bữa no và những truyện khác Nam Cao Văn học 2025 

36 Áo bông che bạn - Tuyển tập thơ 
Trần Tế Xương 

(Thanh Mai tuyển 
chọn) 

Văn học 2025 

37 Bác Hồ với học sinh,sinh viên   Khánh Linh (st) Văn học 2024 
38 Búp sen xanh Sơn Tùng Kim Đồng 2025 
39 Cạm bẫy người - Phóng sự  Vũ Trọng Phụng Văn học 2025 
40 Chí Phèo  Nam Cao Văn học 2025 
41 Chuyện con mèo dạy hải âu bay   Luis Sepulveda HNV 2025 

42 Đảo Giấu Vàng  
Robert Louis 

Stenson 
Văn học 2024 

43 Đời Thừa Nam Cao Văn học 2024 
44 Giai thoại các danh nhân Việt Nam 01 Lê Bá Hiền XBT 2024 
45 Giai thoại các danh nhân Việt Nam 02 Lê Bá Hiền XBT 2024 
46 Giai thoại các danh nhân Việt Nam 03 Lê Bá Hiền XBT 2024 
47 Gió Lạnh Đầu Mùa  Thạch Lam Văn học 2025 
48 Gió lạnh đầu mùa và những truyện khác Thạch Lam Văn học 2025 
49 Hà Nội băm sáu phố phường  Thạch Lam Văn học 2025 
50 Mơ tiên - Tuyển tập thơ Nguyễn Bính Văn học 2025 

51 Mùa xuân chín - Tuyển tập thơ 
Hàn Mặc Tử 

(Thanh Mai tuyển 
chọn) 

Văn học 2025 

52 Ngô Tất Tố - Tắt đèn (Tiểu thuyết)  Ngô Tất Tố Văn học 2025 
53 Những Cuộc Phiêu Lưu Của Sherlock Holmes  Conan Doyle Văn học 2025 
54 Những ngày thơ ấu  Nguyên Hồng Kim Đồng 2025 
55 Thơ trữ tình A.S.Pushkin Puskin Văn học 2024 
56 Vợ Nhặt  Kim Lân Văn học 2025 

  
SÁCH THIẾU NHI - GIÁO DỤC KỸ 
NĂNG SỐNG 

         

57 Bạn cá cảnh nhà tớ Taniguchi Kunihiro Phụ nữ 2024 
58 Bàn tay kỳ diệu của Sachi Tabata Seiichi Phụ nữ 2024 

59 Cuộc phiêu lưu của Mèo tí hon trên bãi cỏ X-act Group 
Thanh 
Niên 

2024 

60 
Cuộc phiêu lưu của Mèo tí hon trong căn 
phòng 

X-act Group 
Thanh 
Niên 

2024 

61 Cuộc phiêu lưu của Mèo tí hon trong hồ nước X-act Group 
Thanh 
Niên 

2024 

62 Cuộc phiêu lưu của Mèo tí hon trong lòng đất X-act Group 
Thanh 
Niên 

2024 

63 Cuộc phiêu lưu của Mèo tí hon trong vườn X-act Group 
Thanh 
Niên 

2024 

64 
Em yêu Biển đảo-Biên cương: Cây bàng 
vuông của bé 

Lời: Uyên Đào, 
Tranh: Funti 

Kidbooks 
XBT 2024 
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STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

65 
Em yêu Biển đảo-Biên cương: Cô giáo ở đảo 
Lý Sơn 

Lời: Phùng Hạo, 
Tranh: Funti 

Kidbooks 
XBT 2024 

66 
Em yêu Biển đảo-Biên cương: Em là hải quân 
nhí 

Lời: Nguyễn Thắm, 
Tranh: Funti 

Kidbooks 
XBT 2024 

67 
Em yêu Biển đảo-Biên cương: Quê em ở 
Trường Sa 

Lời: Nguyễn Thắm,  
Tranh: Funti 

Kidbooks 
XBT 2024 

68 
Khí phách Lạc Hồng - Chu Văn An - Người 
thầy chuẩn mực của muôn đời 

Lời: Hà Giang; 
Minh họa: Trang 
Phạm - Quỳnh 

Hương 

Thanh 
Niên 

2025 

69 
Khí phách Lạc Hồng - Hai Bà Trưng - Hai nữ 
anh hùng vĩ đại của dân tộc 

Lời: Hà Giang; 
Minh họa: Trang 
Phạm - Quỳnh 

Hương 

Thanh 
Niên 

2025 

70 
Khí phách Lạc Hồng - Lê Quý Đôn - Nhà bác 
học lỗi lạc thời phong kiến 

Lời: Hà Giang; 
Minh họa: Trang 
Phạm - Quỳnh 

Hương 

Thanh 
Niên 

2025 

71 
Khí phách Lạc Hồng - Quang Trung - Vị vua 
sáng suốt trong lịch sử Việt Nam 

Lời: Hà Giang; 
Minh họa: Trang 
Phạm - Quỳnh 

Hương 

Thanh 
Niên 

2025 

72 
Khí phách Lạc Hồng - Trần Hưng Đạo - Vị 
tướng kiệt xuất lưu danh muôn thuở 

Lời: Hà Giang; 
Minh họa: Trang 
Phạm - Quỳnh 

Hương 

Thanh 
Niên 

2025 

73 
Lịch sử Việt Nam bằng tranh - Bà Triệu (Bản 
màu) 

Nguyễn Huy Khôi, 
Đinh Văn Liên, 

Nguyễn Thùy Linh, 
Trần Bạch Đằng 

XBT 2024 

74 
Lịch sử Việt Nam bằng tranh - Lý Nam đế và 
nước Vạn Xuân (Bản màu) 

TRẦN YÊN THẾ  
(NGUYỄN ĐỨC 
HÒA), Tôn Nữ 

Quỳnh Trân, 
NGUYỄN THÙY 
LINH, Trần Bạch 

Đằng 

XBT 2024 

75 
Lịch sử Việt Nam bằng tranh - Mai đế - Phùng 
vương (Bản màu) 

Nguyễn Huy Khôi, 
Tôn Nữ Quỳnh 
Trân, NGUYỄN 

THÙY LINH, Trần 
Bạch Đằng 

XBT 2024 

76 
Lịch sử Việt Nam bằng tranh: Nguyên phi Ỷ 
Lan (Bản màu) 

Nguyễn Huy Khôi, 
Tôn Nữ Quỳnh 

Trân, Nguyễn Thùy 
XBT 2024 
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STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 
Linh, Trần Bạch 

Đằng 

77 
Nhật kí đi học của Mike - Tập 1 - Bị cho thôi 
học 

Châu Quả Quả Phụ nữ 2024 

78 
Nhật kí đi học của Mike - Tập 2 - Bất ngờ sau 
giờ học 

Châu Quả Quả Phụ nữ 2024 

79 
Nhật kí đi học của Mike - Tập 3 - Cô giáo đặc 
biệt 

Châu Quả Quả Phụ nữ 2024 

80 
Nhật kí đi học của Mike - Tập 4 - Người bạn 
mới 

Châu Quả Quả Phụ nữ 2024 

81 Thám tử Sherlock Nhí. Bí ẩn bể cá vàng 
Pascal Prévot, Art 

Grootfontein 
XBT 2024 

82 Thám tử Sherlock Nhí. Bộ xương ở lâu đài cổ 
Pascal Prévot, Art 

Grootfontein 
XBT 2024 

83 Thám tử Sherlock Nhí. Chiếc rương kỳ bí 
Pascal Prévot, Art 

Grootfontein 
XBT 2024 

84 Thám tử Sherlock Nhí. Hội chợ có ma? 
Pascal Prévot, Art 

Grootfontein 
XBT 2024 

85 Thám tử Sherlock Nhí. Truy vết khoai tây 
Pascal Prévot, Art 

Grootfontein 
XBT 2024 

86 
Bài học hay từ 5 điều Bác dạy - Đoàn kết tốt, 
kỷ luật tốt - Sự cố khó quên 

Nhiều tác giả  Hà Nội 2025 

87 
Bài học hay từ 5 điều Bác dạy - Giữ gìn vệ 
sinh thật tốt - Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn 

Nhiều tác giả  Hà Nội 2025 

88 
Bài học hay từ 5 điều Bác dạy - Học tập tốt 
lao động tốt - Cõng em đến lớp 

Nhiều tác giả  Hà Nội 2025 

89 
Bài học hay từ 5 điều Bác dạy - Khiêm tốn, 
thật thà, dũng cảm - Lời thú nhận chân thành 

Nhiều tác giả  Hà Nội 2025 

90 Gia đình thương yêu - Một ngày của tớ và bà 
Lời: Alison Ritchie; 
Minh họa: Alison 

Edgson 
 Hà Nội 2024 

91 Gia đình thương yêu - Một ngày của tớ và bố 
Lời: Alison Ritchie; 
Minh họa: Alison 

Edgson 
 Hà Nội 2024 

92 Gia đình thương yêu - Một ngày của tớ và mẹ 
Lời: Alison Ritchie; 
Minh họa: Alison 

Edgson 
 Hà Nội 2024 

93 Gia đình thương yêu - Một ngày của tớ và ông 
Lời: Alison Ritchie; 
Minh họa: Alison 

Edgson 
 Hà Nội 2024 

94 
Kĩ năng an toàn cho học sinh - An toàn khi ở 
ngoài 

Chơi Mà Học Phụ Nữ 2025 

95 
Kĩ năng an toàn cho học sinh - An toàn khi ở 
nhà 

Chơi Mà Học Phụ Nữ 2025 
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96 
Kĩ năng an toàn cho học sinh - An toàn khi ở 
trường 

Chơi Mà Học Phụ Nữ 2025 

97 
Kĩ năng an toàn cho học sinh - An toàn trên 
không gian mạng 

Chơi Mà Học Phụ Nữ 2025 

98 
Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học 
đường - Mình không thích bị cô lập 

Từ Ảnh 
Thanh 
Niên 

2024 

99 
Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học 
đường - Mình không thích bị cười nhạo 

Từ Ảnh 
Thanh 
Niên 

2024 

100 
Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học 
đường - Mình không thích bị đẩy ngã 

Từ Ảnh 
Thanh 
Niên 

2024 

101 
Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học 
đường - Mình không thích bị đổ oan 

Từ Ảnh 
Thanh 
Niên 

2024 

102 
Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học 
đường - Mình không thích bị dọa nạt 

Từ Ảnh 
Thanh 
Niên 

2024 

103 
Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học 
đường - Mình không thích bị đụng chạm 

Từ Ảnh 
Thanh 
Niên 

2024 

104 
Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học 
đường - Mình không thích bị phân biệt đối xử 

Từ Ảnh 
Thanh 
Niên 

2024 

105 
Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học 
đường - Mình không thích bị trấn lột đồ 

Từ Ảnh 
Thanh 
Niên 

2024 

106 
Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học 
đường - Mình không thích bị trêu chọc 

Từ Ảnh 
Thanh 
Niên 

2024 

107 
Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học 
đường - Mình không thích bị xúc phạm 

Từ Ảnh 
Thanh 
Niên 

2024 

108 
Tìm hiểu KNS để thành công: "Thám tử kĩ 
năng mềm" Định hướng nghề nghiệp 

Nhiều tác giả. Phụ nữ 2024 

109 
Tìm hiểu KNS để thành công: "Thám tử kĩ 
năng mềm" Làm việc nhóm 

Nhiều tác giả. Phụ nữ 2024 

110 
Tìm hiểu KNS để thành công: "Thám tử kĩ 
năng mềm" Thái độ 

Nhiều tác giả. Phụ nữ 2024 

111 
Tìm hiểu KNS để thành công: "Thám tử kĩ 
năng mềm" Tư duy phản biện 

Nhiều tác giả. Phụ nữ 2024 

112 
Tớ là bạn nhỏ văn minh - Ăn uống có phép tắc 
thật đáng khen 

Lời: Zanna 
Davidson, Minh 

họa: Alison Friend 
Lao Động 2025 

113 
Tớ là bạn nhỏ văn minh - Chia sẻ chẳng sợ 
thiệt đâu 

Lời: Zanna 
Davidson, Minh 

họa: Alison Friend 
Lao Động 2025 

114 
Tớ là bạn nhỏ văn minh - Cư xử lịch sự mới là 
văn minh 

Lời: Zanna 
Davidson, Minh 

họa: Duncan 
Beedie 

Lao Động 2025 

115 
Tớ là bạn nhỏ văn minh - Giúp đỡ mọi người 
thật đáng quý 

Lời: Zanna 
Davidson, Minh 

Lao Động 2025 
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xuất bản 
họa: Mark 
Mckinley 

116 
Tớ là bạn nhỏ văn minh - Làm việc tốt vui vẻ 
biết bao 

Lời: Zanna 
Davidson, Minh 

họa: Ged Adamson 
Lao Động 2025 

117 
Tớ là bạn nhỏ văn minh - Lắng nghe sẽ tránh 
xa phiền phức 

Lời: Zanna 
Davidson, Minh 

họa: Duncan 
Beedie 

Lao Động 2025 

118 
Tớ thông minh, bạn cũng thế - Trí thông minh 
hiện sinh (Bộ sách thiếu nhi bán chạy nhất 
Indonesia - Song ngữ Việt-Anh) 

Lời: Chitra 
Astriana; Minh họa: 

Sofya Kharisma 
Lao Động 2025 

119 
Tớ thông minh, bạn cũng thế - Trí thông minh 
không gian - thị giác (Bộ sách thiếu nhi bán 
chạy nhất Indonesia - Song ngữ Việt-Anh) 

Lời: Chitra 
Astriana; Minh họa: 

Hafiz Noya 
Lao Động 2025 

120 
Tớ thông minh, bạn cũng thế - Trí thông minh 
ngôn ngữ (Bộ sách thiếu nhi bán chạy nhất 
Indonesia - Song ngữ Việt-Anh) 

Lời: Chitra 
Astriana; Minh họa: 

Hafiz Noya 
Lao Động 2025 

121 
Tớ thông minh, bạn cũng thế - Trí thông minh 
nội tâm (Bộ sách thiếu nhi bán chạy nhất 
Indonesia - Song ngữ Việt-Anh) 

 Lời: Chitra 
Astriana; Minh họa: 

Hafiz Noya 
Lao Động 2025 

122 
Tớ thông minh, bạn cũng thế - Trí thông minh 
thể chất - vận động (Bộ sách thiếu nhi bán chạy 
nhất Indonesia - Song ngữ Việt-Anh) 

Lời: Chitra 
Astriana; Minh họa: 

Veronica Winata 
Lao Động 2025 

123 
Tớ thông minh, bạn cũng thế - Trí thông minh 
thiên nhiên (Bộ sách thiếu nhi bán chạy nhất 
Indonesia - Song ngữ Việt-Anh) 

Lời: Chitra 
Astriana; Minh họa: 

Sofya Kharisma 
Lao Động 2025 

124 
Bách khoa thư về các hiện tượng tự nhiên - 
Động đất, sóng thần 

Trung tâm Giáo 
dục nhi đồng 

Khủng long tiểu Q 
 Hà Nội 2024 

125 Bách khoa thư về các hiện tượng tự nhiên - Gió 
Trung tâm Giáo 

dục nhi đồng 
Khủng long tiểu Q 

 Hà Nội 2024 

126 
Bách khoa thư về các hiện tượng tự nhiên - Mặt 
Trời, Mặt Trăng, Trái Đất 

Trung tâm Giáo 
dục nhi đồng 

Khủng long tiểu Q 
 Hà Nội 2024 

127 
Bách khoa thư về các hiện tượng tự nhiên - Sự 
đa dạng của khí hậu 

Trung tâm Giáo 
dục nhi đồng 

Khủng long tiểu Q 
 Hà Nội 2024 

128 
Bách khoa thư về các hiện tượng tự nhiên - Sự 
thay đổi của bốn mùa 

Trung tâm Giáo 
dục nhi đồng 

Khủng long tiểu Q 
 Hà Nội 2024 

129 
Bách khoa thư về các hiện tượng tự nhiên - 
Vòng tuần hoàn của nước 

Trung tâm Giáo 
dục nhi đồng 

Khủng long tiểu Q 
 Hà Nội 2024 
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130 
Bí mật về cơ thể người chúng mình - Hệ tiêu 
hóa khỏe mạnh 

Trương Viên Viên - 
Tương Bình 

Văn học 2024 

131 
Bí mật về cơ thể người chúng mình - Mắt sáng 
tinh nhanh 

Lưu Hải Hoa - 
Tương Bình 

Văn học 2024 

132 
Bí mật về cơ thể người chúng mình - Xương 
yêu vận động 

Tăng Hàn Lâm Văn học 2024 

133 Hành trình khám phá - Âm thanh Thanh Hà XBT 2025 
134 Hành trình khám phá - Ánh sáng Thanh Hà XBT 2025 
135 Hành trình khám phá - Không khí Thanh Hà XBT 2025 

136 Đội quân Doraemon Đặc biệt - Tập 1 
Fujiko F Fujio, 

Masaru Miyazaki, 
Yukihiro Mitani 

Kim Đồng 2024 

137 Đội quân Doraemon Đặc biệt - Tập 10 
Fujiko F Fujio, 

Masaru Miyazaki, 
Yukihiro Mitani 

Kim Đồng 2024 

138 Đội quân Doraemon Đặc biệt - Tập 11 
Fujiko F Fujio, 

Masaru Miyazaki, 
Yukihiro Mitani 

Kim Đồng 2024 

139 Đội quân Doraemon Đặc biệt - Tập 12 
Fujiko F Fujio, 

Masaru Miyazaki, 
Yukihiro Mitani 

Kim Đồng 2024 

140 Đội quân Doraemon Đặc biệt - Tập 2 
Fujiko F Fujio, 

Masaru Miyazaki, 
Yukihiro Mitani 

Kim Đồng 2024 

141 Đội quân Doraemon Đặc biệt - Tập 3 
Fujiko F Fujio, 

Masaru Miyazaki, 
Yukihiro Mitani 

Kim Đồng 2024 

142 Đội quân Doraemon Đặc biệt - Tập 4 
Fujiko F Fujio, 

Masaru Miyazaki, 
Yukihiro Mitani 

Kim Đồng 2024 

143 Đội quân Doraemon Đặc biệt - Tập 5 
Fujiko F Fujio, 

Masaru Miyazaki, 
Yukihiro Mitani 

Kim Đồng 2024 

144 Đội quân Doraemon Đặc biệt - Tập 6 
Fujiko F Fujio, 

Masaru Miyazaki, 
Yukihiro Mitani 

Kim Đồng 2024 

145 Đội quân Doraemon Đặc biệt - Tập 7 
Fujiko F Fujio, 

Masaru Miyazaki, 
Yukihiro Mitani 

Kim Đồng 2024 

146 Đội quân Doraemon Đặc biệt - Tập 8 
Fujiko F Fujio, 

Masaru Miyazaki, 
Yukihiro Mitani 

Kim Đồng 2024 

147 Đội quân Doraemon Đặc biệt - Tập 9 
Fujiko F Fujio, 

Masaru Miyazaki, 
Yukihiro Mitani 

Kim Đồng 2024 

148 
Thám tử lừng danh Conan - Hanzawa - Chàng 
hung thủ số nhọ - Tập 1 

Gosho Aoyama, 
Mayuko Kanba 

Kim Đồng 2024 
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149 
Thám tử lừng danh Conan - Hanzawa - Chàng 
hung thủ số nhọ - Tập 2 

Gosho Aoyama, 
Mayuko Kanba 

Kim Đồng 2024 

150 
Thám tử lừng danh Conan - Hanzawa - Chàng 
hung thủ số nhọ - Tập 3 

Gosho Aoyama, 
Mayuko Kanba 

Kim Đồng 2024 

151 
Thám tử lừng danh Conan - Hanzawa - Chàng 
hung thủ số nhọ - Tập 4 

Gosho Aoyama, 
Mayuko Kanba 

Kim Đồng 2024 

152 
Thám tử lừng danh Conan - Hanzawa - Chàng 
hung thủ số nhọ - Tập 5 

Gosho Aoyama, 
Mayuko Kanba 

Kim Đồng 2024 

153 
Kĩ năng vàng cho học sinh trung học - Học cách 
hoàn thiện bản thân 

Liu Yong Kim Đồng 2024 

154 
Kĩ năng vàng cho học sinh trung học - Học cách 
sống tự lập 

Liu Yong Kim Đồng 2024 

155 
Kĩ năng vàng cho học sinh trung học - Học cách 
trưởng thành 

Liu Xuan Kim Đồng 2024 

156 
Kĩ năng vàng cho học sinh trung học - Học kĩ 
năng để thành công 

Liu Yong Kim Đồng 2024 

157 Đọc để trưởng thành - Trái tim đẹp nhất Nhiều tác giả Phụ nữ 2024 
158 Hướng dẫn sử dụng mẹ  Miku Ito Lao Động 2024 

159 
Rèn Luyện Kỹ Năng Sống Dành Cho Học Sinh 
- Kỹ Năng Giao Tiếp 

Trần Đại Vi ĐHQG  2025 

160 
Rèn Luyện Kỹ Năng Sống Dành Cho Học Sinh 
- Kỹ Năng Sống 

Trần Đại Vi ĐHQG  2025 

161 Tuổi Teen Đáng Giá Bao Nhiêu? 

Jack Canfield, 
Mark Victor 

Hansen, Kimberly 
Kirberger 

TPHCM 2024 

  SÁCH Y HỌC - SỨC KHỎE, MÔI TRƯỜNG  

162 Chữa lành bằng ánh sáng mặt trời  Andreas Moritz Thế Giới 2024 

163 
Ấn Huyệt Chữa Bệnh - Bệnh Tiêu Hóa Trường 
Vị 

Đỗ Đức Ngọc Thanh Hóa 2025 

164 
Bí quyết dưỡng sinh cổ truyền - Khí công và 
ẩm thực 

Hiểu Nhân Hồng Đức 2024 

165 Bị trầm cảm tôi phải làm gì ? Shirley Reynolds Thanh Hóa 2024 

166 
Chăm sóc mang thai và ở cữ - Những điều phải 
biết khi bầu bí 

Vương Kỳ Hồng Đức 2024 

167 Đi tìm thần dược bên trong cơ thể Ngô Thanh Trung Phụ nữ 2024 

168 
Đột quỵ - Nguy cơ thường gặp và điều trị dự 
phòng 

GS.TS.NGND.Ngu
yễn Lân Dũng 

Dân Trí 2024 

169 Giải mã chuyện đại tiện 
Susan Wong, John 

Rietcheck 
Thế Giới 2024 

170 Khác Biệt Của Người Nhật Sống Thọ 110 Tuổi Mitsugu Shiga Hồng Đức 2025 

171 Không có gì quý hơn sức khỏe 
GS.TS.NGND.Ngu

yễn Lân Dũng 
Dân Trí 2024 
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172 Không Còn Bệnh Tim Louis Ignarro Dân Trí 2025 

173 Lưu thông máu tốt hóa giải bách bệnh Akiyoshi Horie 
Công 

Thương 
2025 

174 
Nuôi dạy trẻ mắc hội chứng rối loạn tăng động 
giảm chú ý (ADHD) 

Russell A. Barkley 
Công 

Thương 
2024 

175 Rối loạn lo âu ở trẻ em Lee Darang 
Công 

Thương 
2024 

176 Thải độc cơ thể, thanh lọc năng lượng Joel Fuhrman, M.D 
Công 

Thương 
2025 

177 
Thở thật - Thở giả - Thay đổi nhỏ - khác biệt 
to: Bí quyết nổi, bơi xa không mệt 

Châu Nhật Quân XBT 2025 

178 Thực đơn giảm cân theo tuần 
Lulu Cook, 

Dorothy Calimeris 
 Dân Trí 2024 

179 
Từ căn bệnh trầm cảm đến giác ngộ giải thoát 
nhờ thiền quán 

Dương Thị Kháng  Thế Giới 2025 

180 
Y học & Sức khỏe. Bộ não đau buồn - Vượt qua 
mất mát, tìm lại yêu thương 

TS. Mary-Frances 
O'Connor 

XBT 2025 

181 
Y học & Sức khỏe. Sống khỏe từ A đến Z. 
Chăm sóc răng miệng 

TS.BS. Trần Minh 
Cường, TS.BS. 

Nguyễn Phan Thế 
Huy 

XBT 2025 

182 
Y học & Sức khỏe. Sống khỏe từ A đến Z. 
Luyện tập thể dục 

Thạc sĩ Dược sĩ 
Nguyễn Thị Thanh 

Mỹ 
XBT 2025 

183 
Y học & Sức khỏe. Sống khỏe từ A đến Z. Sinh 
hoạt điều độ 

TS. Trịnh Vạn Ngữ XBT 2025 

184 
Y học & Sức khỏe. Sống khỏe từ A đến Z. 
Thảnh thơi cùng thiền 

TS. Nguyễn Cao 
Luân, ThS. Lê Thị 

Khuyên 
XBT 2025 

185 
Y học & Sức khỏe. Sống khỏe từ A đến Z. Thực 
phẩm chức năng 

TS. Trần Thị Hồng 
Loan, BS. Trần 

Thụy Hương 
Quỳnh 

XBT 2025 

  SÁCH VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT, DU LỊCH  

186 
Cuộc đời và sự nghiệp của những nhà giáo nổi 
tiếng Việt Nam TK XX  

Thanh Giang (ST-
TC) 

Hồng Đức 2025 

187 
Hỏi đáp về 82 bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc 
Tử Giám 

Lê Thái Dũng (BS) Dân Trí 2024 

188 
Tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh với việc 
giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ 
hội nhập quốc tế  

Nhiều tác giả Lao Động 2025 

189 VNĐNCN: 100 kỳ quan thiên nhiên Việt Nam  
Dương Phong (ST - 

TC) 
Hồng Đức 2025 

190 VNĐNCN: Di sản thế giới ở Việt Nam 
Dương Phong (ST - 

TC) 
Dân Trí 2025 



208 
 

 

STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

191 
5 bảo vật quốc gia - di sản vô giá của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh 

Chủ tịch Hồ Chí 
Minh (Phương Linh 

(Sưu tầm, giới 
thiệu) 

Lao Động 2025 

192 Bí Quyết Hội Họa - Phát Họa Tĩnh Vật 
Từ Hảo  - Diệu 

Tùng Tùng 
Thanh Hóa 2025 

193 
Các loại hình hát xướng dân gian ba miền Việt 
Nam 

Thanh Giang (ST - 
TC) 

 Hồng Đức 2025 

194 Cái "thiêng" Trong văn hóa người Việt 
Thanh Giang (ST - 

TC) 
Hồng Đức 2025 

195 Đạo học của người Việt xưa nay 
Nam Phong (ST- 

TC) 
Hồng Đức 2025 

196 
Lịch sử, ý nghĩa của những ngày lễ lớn trong 
văn hóa Việt Nam  

Thanh Giang (ST-
TC) 

 Hồng Đức 2025 

197 Mỹ học của Nguyễn Du Lê Ngọc Trà XBT 2024 
198 Nghệ thuật và Thợ thủ công (tái bản 2024) Oscar Wilde  Đà Nẵng 2024 

199 Nhà - Làng - Nước trong văn hóa Việt Nam  
Nam Phong (ST-

TC) 
 Hồng Đức 2025 

200 Những nền văn hóa cổ trên lãnh thổ Việt Nam  
Bách Khoa (ST - 

TC) 
 Hồng Đức 2025 

201 
Sông nước - biển đảo trong đời sống của người 
Việt Nam 

Thanh Giang (ST - 
TC) 

 Hồng Đức 2025 

202 
Tết cổ truyền - kết tinh văn hóa dân tộc trong 
phong tục 

Thanh Giang (ST - 
TC) 

 Hồng Đức 2025 

203 
Tiếng Việt giàu đẹp - Ăn, uống, nói, cười và 
khóc 

Quyển XBT 2024 

204 Tinh hoa làng nghề truyền thống Việt Nam 
Thanh Giang (ST - 

TC) 
 Hồng Đức 2025 

205 
Việt Nam mến yêu - Khám phá vẻ đẹp Miền 
Bắc 

Quang Huy (BS) Hồng Đức 2025 

206 
Việt Nam mến yêu - Khám phá vẻ đẹp Miền 
Nam 

Quang Huy (BS) Hồng Đức 2025 

207 
Việt Nam mến yêu - Khám phá vẻ đẹp Miền 
Trung 

Quang Huy (BS) Hồng Đức 2025 

IV DANH MỤC BỔ SUNG SÁCH LUÂN CHUYỂN TRẠI GIAM: 05 PHÂN TRẠI  

  SÁCH CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI, PHÁP LUẬT   
Thanh 
Niên  

2024 

1 
3 bản tuyên ngôn độc lập trường tồn cùng nước 
Việt 

Ánh Dương Lao động 2024 

2 Bộ luật dân sự Quốc Hội Lao động 2024 

3 
Bộ luật Tố tụng dân sự ( Sửa đổi, bổ sung năm 
2019,2020,2022,2023) 

Quốc Hội 
Thanh 
Niên  

2024 
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STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

4 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tổng tư lệnh tinh thần 
tối cao của Quân đội nhân dân Việt Nam (sách 
phục vụ Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân 
đội nhân dân Việt Nam) 

Ánh Dương Tư pháp 2024 

5 
Chứng cứ trong tố tụng dân sự Việt Nam ( Sách 
chuyên khảo) 

TS.Nguyễn Thị 
Thúy Hằng 

Thanh 
Niên  

2024 

6 

Đại tướng Võ Nguyễn Giáp - Linh hồn của 
chiến dịch Điện Biên “Người anh hùng như 
bước ra từ thần thoại Việt Nam”. (sách phục vụ 
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ) 

Ánh Dương 
Thanh 
Niên  

2024 

7 
Dân ta phải biết sử ta: Hùng ngôn vang vọng 
núi sông 

Phương Linh TPHCM 2024 

8 Di truyền học 
GS.TS. Lê Đình 

Lương 
CAND 2025 

9 
Định tội danh các tội xâm phạm nhân thân sở 
hữu trong luật hình sự - Một số vấn đề lý luận 
và thực tiễn 

Nhiều tác giả CAND 2024 

10 Giới hạn xét xử sơ thẩm trong tố tụng hình sự 
PGS.TS Nguyễn 

Thái Phúc 
Thanh niên  2024 

11 
Hồ Chí Minh tình cảm lớn của Người dành cho 
ngành Thư viện 

Ánh Dương Lao động 2024 

12 Luật bảo vệ môi trường  Quốc Hội Lao động 2024 

13 
Luật kinh doanh bất động sản và văn bản hướng 
dẫn thi hành 

Quốc Hội Lao động 2024 

14 Luật nhà ở và văn bản hướng dẫn thi hành Quốc hội Hồng Đức 2024 
15 Luật phòng, chống bạo lực gia đình Quốc hội Lao Động 2025 

16 
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ; các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Quốc Hội Lao động 2025 

17 
Luật thi hành án dân sự ( sửa đổi, bổ sung năm 
2014,2018,2020,2022,2024) 

Quốc hội Lao động 2024 

18 Luật thi hành án hình sự Quốc hội 
Thanh 
Niên  

2024 

19 Nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam  Ánh Dương CAND 2025 

20 
Phòng ngừa các tội phạm về tình dục ở Việt 
Nam ( Sách chuyên khảo) 

Nhiều tác giả 
Thanh 
Niên  

2024 

21 
Quân đội nhân dân Việt Nam - đoàn quân tất 
thắng 

Ánh Dương CAND 2024 

22 
Suy đoán vô tội và lợi thế của bên bào chữa ( 
Sách chuyên khảo) 

PGS.TS Nguyễn 
Thái Phúc 

Thanh 
Niên  

2024 

23 

Từ hiệp định Genève tới Hiệp định Paris - 
Những mốc son thắng lợi trên mặt trận ngoại 
giao thời đại Hồ Chí Minh (sách phục vụ Kỷ 
niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ và 
Kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris) 

Ánh Dương 
Thanh 
Niên  

2024 
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STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

24 
Tư tưởng của Chủ tịch HCM về giáo dục lịch 
sử dân tộc 

Phương Linh Lao Động 2025 

25 
Tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục 
truyền thống yêu nước  

Nhiều tác giả Lao Động 2025 

26 
Tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh với việc 
giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ 
hội nhập quốc tế  

Nhiều tác giả CAND 2025 

27 
Xã hội hóa thi hành án dân sự ở Việt Nam ( 
Sách chuyên khảo) 

Chí Trung  XBT 2025 

28 Chất ngọc Võ Văn Kiệt 
Nguyễn Chiến 

Thắng 
Dân Trí 2025 

29 
Chuyện ít biết về những vị vua thời kỳ chống 
Bắc thuộc 

Lê Thái Dũng (BS) XBT 2024 

30 
Di sản Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh Sự hình 
thành một nhân cách lớn 

Quyển XBT 2024 

31 Điện Biên Phủ - Những trang vàng lịch sử 
Hoàng Minh 

Phương 
Hồng Đức 2025 

32 
Việt Nam mến yêu - Khám phá vẻ đẹp Miền 
Bắc 

Quang Huy (BS) Hồng Đức 2025 

33 
Việt Nam mến yêu - Khám phá vẻ đẹp Miền 
Nam 

Quang Huy (BS) Hồng Đức 2025 

34 
Việt Nam mến yêu - Khám phá vẻ đẹp Miền 
Trung 

Quang Huy (BS) Hồng Đức 2025 

35 
Việt Nam thời đại HCM - Những chặng đường 
LS: Bài học của sức mạnh DT kết hợp sức 
mạnh 

Đông Phương (ST - 
TC) 

Hồng Đức 2025 

36 
Việt Nam thời đại HCM: Đảng ta: Trung - Hiếu 
vẹn tròn 

Đông Phương (ST - 
TC) 

Hồng Đức 2025 

37 
Việt Nam thời đại HCM: Lòng dân - Sức dân - 
Vận mệnh dân tộc 

Đông Phương (ST - 
TC) 

Hồng Đức 2025 

38 
Việt Nam thời đại HCM: Tự đổi mới, tự chỉnh 
đốn: để xứng đáng Đảng của nhân dân 

Đông Phương (ST - 
TC) 

 Hồng Đức 2024 

39 
Cẩm nang DLVN -  Non nước Việt Nam 63 
tỉnh thành  

Quang Lân (BS) 
Thanh 
Niên 

2025 

40 Cạm bẫy bất ngờ Đàn Thanh  Lao Động 2025 
41 Giác ngộ Osho Lao Động 2025 

42 
Phân tích hành vi phạm tội: Giải mã kỳ án thế 
giới 

Moriarty.K  Lao Động 2024 

43 Sức mạnh giác ngộ  Chris Bailey  Thế Giới 2025 
44 Tâm lý học kẻ mạo danh Michaela Muthig     

  SÁCH  KỸ NĂNG SỐNG, HƯỚNG NGHIỆP & TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG 

45 Kỹ thuật sửa chữa ô tô cơ bản Đức Huy BKHN 2024 
46 Kỹ thuật sửa chữa xe máy - cơ bản Trí Cường BKHN 2024 
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STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

47 
KTNN: Hướng dẫn cách trồng gối, xen canh, 
luân canh, các loại rau, cây. 

Minh Khôi (ST - 
BS) 

Hà Nội 2025 

48 
KTNN: Hướng dẫn chọn giống và chăn nuôi 
một số loài gia cầm lấy trứng, thịt 

Linh Đan (ST - BS) Hà Nội 2025 

49 
KTNN: Hướng dẫn chọn giống, trồng và chăm 
sóc cà rốt, củ dền, su hào, súp lơ 

Minh Khôi (ST - 
BS) 

Hà Nội 2025 

50 
KTNN: Hướng dẫn chọn giống, trồng và chăm 
sóc một sỗ loại cây dược liệu 

Linh Đan (ST - BS) Hà Nội 2025 

51 
KTNN: Hướng dẫn chọn giống, trồng và chăm 
sóc một số loài hoa bằng củ   

Minh Khôi (ST - 
BS) 

Hà Nội 2025 

52 
KTNN: Hướng dẫn chọn giống và chăm sóc 
một số loại cá nước lợ 

Minh Khôi (ST - 
BS) 

Hà Nội 2025 

53 
KTNN: Hướng dẫn chọn giống và chăn nuôi 
một số loài gia súc lớn   

Minh Khôi (ST - 
BS) 

Hà Nội 2025 

54 
Chương trình " 1001 cách làm ăn " -Cách Trồng 
Cây không dùng đất  

Vũ Thị Quyền 
Nông 

nghiệp 
2024 

55 
Chương trình " 1001 cách làm ăn " -Cách Trồng 
Hành Dài ( Hành PARO) 

Hoàng Minh Châu  
Nông 

nghiệp 
2024 

56 
Chương trình " 1003 cách làm ăn " -Cách Trồng 
Cây Bí Ngồi theo Vietgap 

Nguyễn Thế Thành 
Nông 

nghiệp 
2024 

57 60 cách "đơn giản hóa" mọi áp lực cuộc sống Chris Westfall Dân trí 2025 
58 Bạn đắt giá bao nhiêu Văn Tình Văn học 2025 
59 Cắt may căn bản - Phương pháp đo, vẽ, cắt may  Triệu Thị Chơi  Hồng Đức 2024 
60 Chẳng sao đâu nếu ta không huy hoàng Cô Nấm Văn học 2025 
61 Chiến thắng con quỷ bên trong Napoleon Hill Dân trí 2024 
62 Cơ hội luôn thiên vị những người kiên trì Bao Trạch Thanh  Hồng Đức 2024 

63 
Đánh Thức Tài Năng Thiên Bẩm: Hành Trình 
Trở Thành Phiên Bản Tốt Nhất Của Chính Bạn 

Ozan Varol  Hồng Đức 2025 

64 Đây là bản chất con người Vương Tâm Ngạo Thế Giới 2024 
65 Định luật Murphy Lý Thế  Cường Văn học 2024 
66 Dũng cảm để trưởng thành Choi Seoyoung Văn học 2024 

67 
Đừng để 10% bất hạnh hủy hoại 90% cuộc đời 
bạn 

Vi Xa Đường Thế Giới 2024 

68 
Đừng để thói quen xấu hủy hoại tương lai của 
bạn 

Tăng Kiệt Văn học 2025 

69 Đúng thời điểm, hoa sẽ nở Yun Subin Dân trí 2025 

70 
Giải phóng tâm trí: Loại bỏ những suy nghĩ tiêu 
cực và độc hại 

Nhiều tác giả  Hồng Đức 2024 

71 Gieo dịu dàng ắt hái được niềm vui Cát Thế Giới 2024 
72 Gửi bạn vòng tay ôm cho những ngày lạc lối Ashish Bagrecha XBT 2025 

73 Hành trình xanh (Sách tâm lý - kỹ năng) 
Lê Dương Thể 

Hạnh 
Phụ nữ 2025 

74 Hôm nay tôi muốn xin lỗi chính mình Sohn Heem-chan Văn học 2024 
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STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 
75 Kết cục đẹp đều vì biết kiên trì Thất Nguyệt Lao Động 2024 

76 
Khôn để sống, Khéo để tồn tại - 198 Bí kíp sinh 
tồn giữa vạn biến cuộc đời 

 Baltasar Gracián, 
Kim Jong Hee  

 Hồng Đức  2025 

77 
Không ổn thì cứ khóc - Cẩm nang vượt qua 
ngày bão giông 

Jill Stark XBT 2025 

78 
Là tôi nhưng hoàn thiện hơn - Khám phá bản 
thân và tiến bước mỗi ngày 

Puty Puar XBT 2025 

79 Mỗi Lần Vấp Ngã Là Một Lần Trưởng Thành Liêu Trí Phong Văn học 2025 
80 Nếu chưa chết trẻ, hãy chọn nở muộn Nghênh Nhận Thế Giới 2025 
81 Phía cuối con đường, hoa đang nở Trần Hải Hiền Thế Giới 2025 

82 
Sống tử tế mỗi ngày: Gieo nhân lành, gặt quả 
ngọt 

Tĩnh Bách Tâm 
Nhiên 

 Hồng Đức 2024 

83 Tội ác có thật Jamie Frater Thế Giới 2025 

84 Tôi ơi đừng gục ngã 
Teresa Acutis Phạm 

Hiệp 
Công 

Thương 
2025 

85 
Tôi thích bản thân dũng cảm vượt qua giông 
bão 

Trung Khúc Vô 
Văn 

Văn học 2024 

86 Trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình Hứa Yên 
Thanh 
Niên 

2025 

87 
Vươn lên từ nghịch cảnh: Rèn tính kiên cường 
mỗi ngày 

Karen Forshaw, 
Chrissie Mowbray 

XBT 2024 

  SÁCH KHOA HỌC- KỸ THUẬT & PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 

88 Không có gì quý hơn sức khỏe 
GS.TS.NGND.Ngu

yễn Lân Dũng 
Dân Trí 2024 

89 
Bí mật của fitness: Giải đáp những câu hỏi về 
tập luyện - dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện 
và hình thể mơ ước  

Nguyễn Bình Kim 
Công 

Thương 
2025 

90 Cẩm nang dự phòng đột quỵ não 
TS.BS Nguyễn Văn 

Tuyến 
TT&TT 2024 

91 Chữa lành bằng ánh sáng mặt trời  Andreas Moritz Thế Giới 2024 

92 Dinh dưỡng tươi xanh, ăn lành để trẻ Darin Olien 
Thanh 
Niên 

2025 

93 Đơn thuốc tăng đề kháng stress Elissa Epel, Phd Thế Giới 2024 

94 Giải mã chuyện đại tiện 
Susan Wong, John 

Rietcheck 
Thế Giới 2024 

95 Lưu thông máu tốt hóa giải bách bệnh Akiyoshi Horie 
Công 

Thương 
2025 

96 
Nuôi dạy trẻ mắc hội chứng rối loạn tăng động 
giảm chú ý (ADHD) 

Russell A. Barkley 
Công 

Thương 
2024 

97 Rối loạn lo âu ở trẻ em Lee Darang 
Công 

Thương 
2024 

98 
Cẩm nang phòng cháy, chữa cháy và thoát hiểm 
an toàn (Công sở; nhà xưởng; khu dân cư và 
nhà cao tầng)  

Nguyễn Ngọc 
Quang 

TT&TT 2024 
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STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

99 
Đằng sau cách mạng ô tô những thay đổi hệ 
thống khoa học - kỹ thuật 

TS. Khương Quang 
Đồng 

KHKT 2024 

100 Kết cấu nhà bằng Bê tông cốt thép  
Ngô Thế Phong, 

Phan Quang Minh 
KHKT 2024 

101 Quản trị an toàn an ninh mạng Keisuke Kamata TT&TT 2024 

102 Kỹ năng quản lý tài chính cá nhân cho Gen Z 
Ray & Jessica 

Higdon 
Công 

Thương 
2024 

103 Kỹ thuật đặt câu lệnh ChatGPT Neil Dagger 
Công 

Thương 
2025 

104 
Livestream TikTok: Làm sao để bán hàng 
duyên dáng, chốt đơn mỏi tay 

Doãn Thần  Hồng Đức 2024 

105 
Muốn thành công nói không với trì hoãn: 21 
nguyên tắc vàng đập tan sự trì hoãn (2024)) 

The Genuis  Hồng Đức 2024 

106 Nắm bắt xu thế - Chọn nghề phù hợp Randall Stross  Lao Động 2024 

107 
Nghệ thuật đàm phán - Chiến lược chinh phục 
những cuộc trò chuyện bất khả thi 

Peter Boghossian & 
James Lindsay 

Dân Trí 2025 

108 
Người bán hàng giỏi phải "bán mình" trước: 
Nguyên tắc quan trọng để trở thành người bán 
hàng xuất sắc (2024) 

The Gurus  Hồng Đức 2024 

109 Những bí mật để trở thành một quản lý tài ba  Jim Edwards 
Thanh 
Niên 

2025 

110 
Những bộ óc tỷ đô - Mã Hóa Đằng: Người biến 
"mười xu" thành tỷ đô trong thế giới số 

The Gurus  Hồng Đức 2025 

111 
Những bộ óc tỷ đô: Michael Dell - Bố già công 
nghệ và cuộc cách mạng chiếc máy tính cá nhân 

The Gurus  Hồng Đức 2025 

112 
Những điều công ty không dạy bạn: Bí quyết 
chuẩn bị và lên kế hoạch trong công việc 

Nhóm Nomudas Phụ nữ 2024 

113 
Những điều công ty không dạy bạn: Bí quyết 
sắp xếp tư duy của người làm việc năng suất 
cao 

Nhóm Nomudas Phụ nữ 2024 

114 
Những điều công ty không dạy bạn: Bí quyết 
thăng tiến trong công việc 

Nhóm Nomudas Phụ nữ 2024 

115 
Quan trọng hơn tiền bạc... chính là đội nhóm 
của doanh nhân 

Robert Kiyosaki và 
các cố vấn Rich 

Dad 
XBT 2024 

116 
Rèn luyện kỹ năng tư duy nhanh trong công 
việc 

1980Books  Lao Động 2025 

117 
Sổ tay kế hoạch kinh doanh - Chìa khóa để khởi 
nghiệp thành công 

Colin Barrow,Paul 
Barrow,Robert 

Brown 

Thanh 
Niên 

2025 

118 
Tìm hiểu kĩ năng sống để thành công: Làm việc 
nhóm 

Dg Ngô Hà Thu Phụ nữ 2024 

119 Ứng dụng công nghệ trong quản lý nhân sự Rohit Bhargava 
Công 

Thương 
2024 
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STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

120 
Xin chào AI! Học và chơi cùng Trí tuệ Nhân 
tạo 

Nguyễn Thúy Uyên 
Phương 

XBT 2024 

121 6 Bí quyết quản lý dự án hiệu quả 
Bloomsbury  
Publishing 

Thanh Hóa 2024 

122 Tin Học Văn Phòng - Công Thức & Hàm Excel 
VN-Guide - Ngọc 

Chi 
Thanh Hóa 2025 

123 
Ấn Huyệt Chữa Bệnh - Bệnh Tiêu Hóa Trường 
Vị 

Đỗ Đức Ngọc Thanh Hóa 2025 

124 
Bí quyết dưỡng sinh cổ truyền - Khí công và 
ẩm thực 

Hiểu Nhân Hồng Đức 2024 

125 Bị trầm cảm tôi phải làm gì ? Shirley Reynolds Thanh Hóa 2024 
126 Bước Đầu Hướng Dẫn Luyện Khí Công Đỗ Đức Ngọc Thanh Hóa 2025 

127 
Chăm sóc mang thai và ở cữ - Những điều phải 
biết khi bầu bí 

Vương Kỳ Hồng Đức 2024 

128 Khác Biệt Của Người Nhật Sống Thọ 110 Tuổi Mitsugu Shiga Hồng Đức 2025 

129 9 Bước Giải Độc Tâm Hồn 
Domonique 
Bertolucci 

Thanh Hóa 2025 

130 
Dạy Con Bằng Kể Chuyện - Dũng Cảm Làm 
Chính Mình 

Đồng Niên Hồng Đức 2025 

131 
Hãy để tuổi thanh xuân trở thành lần ra đời thứ 
hai 

Ngô Cam Lâm Hồng Đức 2024 

132 Buông bỏ bản ngã Rodney Smith Hồng Đức 2024 
133 Cái tôi và trí tuệ cảm xúc Jen Shirkani Hồng Đức 2024 

  SÁCH VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT GIẢI 
TRÍ 

      

134 30 ngày biết đệm Guitar Song Minh Dân Trí 2025 

135 Phương pháp học Ghi-ta Tạ Tấn 
Thanh 
Niên 

2024 

136 Phương pháp học Guitare F.Carulli Trịnh Minh Thanh Dân Trí 2024 

137 Cậu nhóc gặt gió 
William 

Kamkwamba 
Thanh 
Niên 

2024 

138 Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer  
Mark Twain - Xuân 

Oanh (Dịch) 
Văn Học 2024 

139 Cuộc thám hiểm vào lòng đất 
Jules verne - Giang 

Hà Vỵ (dịch) 
Văn Học 2025 

140 Thiên thần nổi giận 
Sidney Sheldon - 
Nguyễn Bá Long 

(Dịch) 
Văn Học 2025 

141 Vị khách xuyên không  
Mark Twain - 

Nguyễn Tuấn Linh 
(dịch) 

văn Học 2025 

142 Hoàng Đạo - Điệp viên A.13 
Nguyễn Thị Ngọc 

Hải 
Đồng Nai 

2025 

143 Hai vạn dặm dưới đáy biển 
Jules verne - Đỗ Ca 

Sơn(dịch) 
Văn Học 2024 

144 Hoa Tuylip đen Alexandre Dumas Văn học 2025 
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STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

145 Không gia đình  
HectorMalot - Như 

Phong (dịch) 
Văn Học 2025 

146 Trà hoa nữ 
Alexsandre Dumas 

- Hải Nguyên 
(Dịch) 

Văn Học 2024 

147 Hai đứa trẻ (tập truyện) Thạch Lam Văn học 2025 
148 Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan: Nam Cao Văn học 2025 

149 Lĩnh Nam chính quái Trần Thế Pháp 
Thanh 
Niên  

2024 

150 Hãy về lại với thương yêu chính mình 
Orison Swett 

Marden 
Thanh 
Niên  

2024 

151 
Những là thư đặc biệt của Bác Hồ - bao tâm 
tình Người gửi lại 

Bích Thuỷ tổng 
hợp,giới thiệu 

Lao Động 2025 

152 Ăn phở rất khó thấy ngon 
Nguyễn Trương 

Quý 
XBT 2024 

153 Bà đại sứ Trần Thanh Ngọc Phụ nữ 2024 
154 Bóng đêm và mặt trời Dương Hướng Phụ nữ 2025 
155 Búp sen xanh Sơn Tùng Kim Đồng 2025 
156 Cái chết của bầy ong Hữu Vi XBT 2024 
157 Đồi gió hú  Emily Bronte Văn học 2025 
158 Giông Tố  Vũ Trọng Phụng Văn học 2025 
159 Hiệu sách cổ trong rừng Sương Tố Lan XBT 2025 
160 Không gia đình: Màu sắc của hy vọng  Hector Malot  Hồng Đức 2024 
161 Làm đĩ  Vũ Trọng Phụng Văn học 2025 
162 Một lít nước mắt   Kito Aya HNV 2025 

163 Tự nhiên như người Hà Nội (tản văn) 
Nguyễn Trương 

Quý 
XBT 2024 

164 Tuổi thơ dữ dội T1  Phùng Quán Kim Đồng 2025 
165 Tuổi thơ dữ dội T2  Phùng Quán Kim Đồng 2025 
166 Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu    Rosie Nguyễn HNV 2025 
167 Vỡ Đê  Vũ Trọng Phụng Văn học 2025 

168 
Vũ Trọng Phụng - Lấy nhau vì tình (Tiểu 
thuyết)  

Vũ Trọng Phụng Văn học 2025 

169 Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ  
Nguyễn Ngọc 

Thuần 
XBT 2025 

170 Vui vẻ không quạu nha ở đây zui nè Phụ Nữ 2025 
171 100 kỷ vật tội ác Harold Schechter Thế Giới 2024 
172 40 phút nữa tôi về đến nhà Châu Lộ Minh Dân Trí 2024 

173 
9 nhớ 10 thương 24 giờ nhảm nhí – Hà Thủy 
Nguyên 

Hà Thủy Nguyên HNV 2025 

174 Agatha Christie. Kỳ án bảy mặt đồng hồ Agatha Christie XBT 2025 

175 
Agatha Christie. Tấm gương nứt vỡ: Một vụ án 
của Jane Marple 

Agatha Christie XBT 2025 

176 Bạn không cô đơn một mình đâu Tiểu Quán Trưởng Lao Động 2025 
177 Bão người - Tiểu thuyết Nguyễn Văn Học Văn học 2025 
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STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

178 
Bảo tàng quỷ kế - Tuyển tập án tồn tại viện lưu 
trữ dữ liệu tội phạm 

Oyama Seiichiro Lao Động 2025 

179 Biển cả đi tìm tự do Bùi Thế Dũng Văn học 2025 
180 Bỏ quên nỗi buồn nơi trạm dừng kế tiếp Nhiều tác giả Văn học 2024 
181 Căn phòng của Râu xanh Hong Sun Ju Văn học 2024 
182 Cậu đừng khóc, tớ cùng cậu đi ngắm hoa Lạc Yến Văn học 2024 
183 Dám mơ lớn đừng hoài phí tuổi trẻ   Lư Tư Hạo Phụ Nữ  2025 
184 Đêm định mệnh ở Barcelona Cornell Woodrich Lao động 2025 
185 Duyên đứt gánh Thủy Trần Dân Trí 2025 

186 Ghi chép pháp y - Lật lại hồ sơ tội ác Lưu Bát Bách 
Thanh 
Niên 

2024 

187 Những Vụ Kỳ Án Của Sherlock Holmes  Conan Doyle Văn học 2024 
188 NNA  Lá nằm trong lá  Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2024 
189 NNA.Tiệm sách của nàng  Ng. Nhật Ánh Trẻ 2024 
190 NNT. Ngày mai của những ngày mai Nguyễn Ngọc Tư XBT 2024 
191 NNT. Tiếng gọi chân trời Nguyễn Ngọc Tư XBT 2025 
192 Tù nhân Freida Mcfadden Văn học 2025 

193 
Văn học kinh điển. Chân dung một cuộc hôn 
nhân 

Pearl S. Buck XBT 2025 

194 Văn học kinh điển. Nhà tài phiệt cuối cùng F. Scott Fitzgerald XBT 2025 

195 Văn học kinh điển. Suy đồi và sụp đổ 
W. Somerset 

Maugham 
XBT 2024 

196 Văn học kinh điển. Xuân tình Ernest Hemingway XBT 2024 
  SÁCH TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG       

197 Dịch cân kinh  
Bồ Đề Đạt Ma - 
Toàn Chân (biên 

dịch) 
Dân Trí 2025 

198 Cổ học tinh hoa 
Ôn Như Nguyễn 

Văn Ngọc, Tử An 
Trần Lê Nhân 

Thanh 
Niên  

2024 

199 
5 bảo vật quốc gia - di sản vô giá của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh 

Chủ tịch Hồ Chí 
Minh (Phương Linh 

(Sưu tầm, giới 
thiệu) 

Lao Động 2025 

200 10 phút tự học Tarot mỗi ngày Cassandra Eason Thế Giới 2024 
201 10 phút tự học thần số học mỗi ngày Novalee Wilder Thế giới 2025 

202 
Các loại hình hát xướng dân gian ba miền Việt 
Nam 

Thanh Giang (ST - 
TC) 

 Hồng Đức 2025 

203 Cái "thiêng" Trong văn hóa người Việt 
Thanh Giang (ST - 

TC) 
Hồng Đức 2025 

204 Chữa lành năng lượng, khai mở tiềm thức George Lizos 
Thanh 
Niên 

2024 

205 Đạo học của người Việt xưa nay 
Nam Phong (ST- 

TC) 
Hồng Đức 2025 
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STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

206 
Hoa không nở ở nơi đã gieo hạt - Lời dạy của 
Thiền Sư dành cho những phút giây mệt mỏi 
giữa cuộc đời 

Jikisai Minami Lao Động 2024 

207 Hoa nở giữa vô thường  Tịnh Văn  Hà Nội 2024 

208 
Lịch sử, ý nghĩa của những ngày lễ lớn trong 
văn hóa Việt Nam  

Thanh Giang (ST-
TC) 

 Hồng Đức 2025 

209 
Những Biểu Tượng Đặc Trưng Trong Văn Hóa 
Truyền Thống Việt Nam - Tập 1 - Các Bộ Biểu 
Tượng 

Đinh Hồng Hải Văn học 2025 

210 
Những Biểu Tượng Đặc Trưng Trong Văn Hóa 
Truyền Thống Việt Nam - Tập 2 - Các Vị Thần 

Đinh Hồng Hải Văn học 2025 

211 
Những Biểu Tượng Đặc Trưng Trong Văn Hóa 
Truyền Thống Việt Nam - Tập 3 - Các Linh Vật 

Đinh Hồng Hải Văn học 2025 

212 Phong thủy chữa lành Rodika Tchi  Hồng Đức 2024 
213 Thế giới khác Tập 3: Bên kia cái chết  Nguyễn Ngọc Hoài Thế Giới 2024 
214 Thế giới khác Tập 4: Huyền Mặc Thiên Thư Nguyễn Ngọc Hoài Thế Giới 2024 

215 
Thế giới khác Tập 1:Hành trình khám phá thế 
giới tâm linh  

Nguyễn Ngọc Hoài Thế Giới 2024 

216 
Thế giới khác Tập 2: Tìm nhau từ hai cõi Âm - 
Dương 

Nguyễn Ngọc Hoài Thế Giới 2024 

 V 
DANH MỤC BỔ SUNG SÁCH LUÂN CHUYỂN XÃ, PHƯỜNG VÀ ĐỒN BIÊN 
PHÒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH: 09 ĐIỂM  

1 Luật bảo vệ môi trường  Quốc Hội Lao động 2024 

2 
Luật kinh doanh bất động sản và văn bản hướng 
dẫn thi hành 

Quốc Hội Lao động 2024 

3 Luật nhà ở và văn bản hướng dẫn thi hành Quốc hội Lao động 2024 

4 
3 bản tuyên ngôn độc lập trường tồn cùng nước 
Việt 

Ánh Dương 
Thanh 
Niên 

2024 

5 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tổng tư lệnh tinh thần 
tối cao của Quân đội nhân dân Việt Nam (sách 
phục vụ Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân 
đội nhân dân Việt Nam) 

Ánh Dương 
Thanh 
Niên 

2024 

6 

Đại tướng Võ Nguyễn Giáp - Linh hồn của 
chiến dịch Điện Biên “Người anh hùng như 
bước ra từ thần thoại Việt Nam”. (sách phục vụ 
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ) 

Ánh Dương 
Thanh 
Niên 

2024 

7 
Dân ta phải biết sử ta: Hùng ngôn vang vọng 
núi sông 

Phương Linh 
Thanh 
Niên 

2024 

8 Nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam  Ánh Dương Thanh niên 2024 

9 
Quân đội nhân dân Việt Nam - đoàn quân tất 
thắng 

Ánh Dương Thanh niên 2024 
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STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

10 

Từ hiệp định Genève tới Hiệp định Paris - 
Những mốc son thắng lợi trên mặt trận ngoại 
giao thời đại Hồ Chí Minh (sách phục vụ Kỷ 
niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ và 
Kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris) 

Ánh Dương 
Thanh 
Niên 

2024 

11 
Tư tưởng của Chủ tịch HCM về giáo dục lịch 
sử dân tộc 

Phương Linh 
Thanh 
Niên 

2024 

12 
Tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục 
truyền thống yêu nước  

Nhiều tác giả Lao Động 2025 

13 

Tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh với việc 
giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ 
hội nhập quốc tế  

Nhiều tác giả 

Lao Động 2025 

14 
Hồ Chí Minh tình cảm lớn của Người dành cho 
ngành Thư viện 

Ánh Dương Thanh niên 2024 

15 

5 bảo vật quốc gia - di sản vô giá của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh 

Chủ tịch Hồ Chí 
Minh (Sưu tầm, 

giới 
thiệu) 

Lao Động 2025 

16 
Xã hội hóa thi hành án dân sự ở Việt Nam (Sách 
chuyên khảo) 

Chí Trung CAND 2025 

17 
Vang vọng hào khí tháng Tám mùa thu độc lập  

Đỗ Hoàng 
Linh (ST&BS) 

Văn học 2025 

18 
Sứ mệnh người thầy 

TS. Trần 
Khánh Ngọc 

Dân Trí 2025 

19 
Cổ học tinh hoa 

Ôn Như Nguyễn 
Văn Ngọc, Tử An 

Trần Lê Nhân 

Thanh 
Niên 

2024 

20 
Các loại hình hát xướng dân gian ba miền Việt 
Nam 

Thanh Giang (ST - 
TC) 

Hồng Đức 2025 

21 
Bốn năm sau và những trang viết về Điện Biên 

Nguyễn Huy 
Tưởng  

XBT 2024 

22 

Các văn kiện giữa chính phủ Pháp và chính 
quyền Bảo Đại 

Chính phủ CH 
Pháp - 

Quốc gia Việt 
nam 

TT&TT 2024 

23 
Cẩm nang DLVN -  Non nước Việt Nam 63 
tỉnh thành  

Quang Lân (BS) 
Hồng Đức 2024 

24 
Chất ngọc Võ Văn Kiệt 

Nguyễn Chiến 
Thắng 

XBT 2025 

25 
Chuyện ít biết về những vị vua thời kỳ chống 
Bắc thuộc 

Lê Thái Dũng 
(BS) 

Dân Trí 2025 

26 
Dẫn luận ngôn ngữ học 

Nguyễn 
Khánh Hà 

TT&TT 2024 

27 
Đạo học của người Việt xưa nay 

Nam Phong (ST- 
TC) 

Hồng Đức 2025 
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STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

28 
Di sản Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh Sự hình 
thành một nhân cách lớn 

Quyển XBT 2024 

29 
Điện Biên Phủ - Những trang vàng lịch sử 

Hoàng Minh 
Phương 

XBT 2024 

30 
Việt Nam mến yêu - Khám phá vẻ đẹp Miền 
Bắc 

Quang Huy (BS) Hồng Đức 2025 

31 
Việt Nam mến yêu - Khám phá vẻ đẹp Miền 
Nam 

Quang Huy 
(BS) 

Hồng Đức 2025 

32 
Việt Nam mến yêu - Khám phá vẻ đẹp Miền 
Trung 

Quang Huy 
(BS) 

Hồng Đức 2025 

33 

Việt Nam thời đại HCM - Những chặng đường 
LS: Bài học của sức mạnh DT kết hợp sức 
mạnh 

Đông Phương (ST - 
TC) 

Hồng Đức 2025 

34 
Việt Nam thời đại HCM: Đảng ta: Trung - Hiếu 
vẹn tròn 

Đông Phương 
(ST - TC) 

Hồng Đức 2025 

35 
Việt Nam thời đại HCM: Lòng dân - Sức dân - 
Vận mệnh dân tộc 

Đông Phương (ST - 
TC) 

Hồng Đức 2025 

36 
Việt Nam thời đại HCM: Tự đổi mới, tự chỉnh 
đốn: để xứng đáng Đảng của nhân dân 

Đông Phương (ST - 
TC) 

Hồng Đức 2025 

37 Gallery và Nghề thương gia nghệ thuật Mai Đỗ Dân Trí 2025 

38 
KTNN: Hướng dẫn cách trồng gối, xen canh, 
luân canh, các loại rau, cây. 

Minh Khôi (ST - 
BS) 

Hà Nội 2025 

39 
KTNN: Hướng dẫn chọn giống và chăn nuôi 
một số loài gia cầm lấy trứng, thịt 

Linh Đan (ST 
- BS) 

Hà Nội 2025 

40 
KTNN: Hướng dẫn chọn giống, trồng và chăm 
sóc cà rốt, củ dền, su hào, súp lơ 

Minh Khôi 
(ST - BS) 

Hà Nội 2025 

41 
KTNN: Hướng dẫn chọn giống, trồng và chăm 
sóc đu đủ, hồng, hồng xiêm, mít 

Minh Khôi 
(ST - BS) 

Hà Nội 2025 

42 
KTNN: Hướng dẫn chọn giống, trồng và chăm 
sóc hành, tỏi, ớt, nghệ, gừng 

Minh Khôi (ST - 
BS) 

Hà Nội 2025 

43 
KTNN: Hướng dẫn chọn giống, trồng và chăm 
sóc một sỗ loại cây dược liệu 

Linh Đan (ST 
- BS) 

Hà Nội 2025 

44 
KTNN: Hướng dẫn chọn giống, trồng và chăm 
sóc một số loài hoa bằng củ   

Minh Khôi (ST - 
BS) 

Hà Nội 2025 

45 
KTNN: Hướng dẫn chọn giống và chăm sóc 
một số loại cá nước lợ 

Minh Khôi (ST - 
BS) 

Hà Nội 2025 

46 
KTNN: Hướng dẫn chọn giống và chăn nuôi 
một số loài gia súc lớn   

Minh Khôi 
(ST - BS) 

Hà Nội 2025 

47 
Di truyền học 

GS.TS. Lê 
Đình Lương 

TPHCM 2024 

48 

AI 5.0 - nhanh hơn, dễ hơn, rẻ hơn, chính xác 
hơn 

Ajay Agrawal, 
Joshua Gans, Avi 

Goldfarb 

Công 
Thương 

2024 
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STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

49 

Bảo trì công nghiệp 

Bùi Minh Hiển 
(Chủ biên), Đinh 
Đức Hạnh, Tào 
Quang Bẳng, 

Nguyễn Phạm Thế 
Nhân 

KHKT 2025 

50 
Bí quyết vẽ người cho người mới bắt đầu 

Mark và Mary 
Willenbrink 

Thanh Hóa 2024 

51 

Cơ học công trình 

TS. Phan Đình Hào 
(Chủ biên), ThS. 

Đỗ Minh Đức, ThS. 
Lê Cao 
Tuấn 

KHKT 2024 

52 
Công nghệ lên men 

GS.TS. 
Nguyễn Lân Dũng 

KHKT 2024 

53 
Đằng sau cách mạng ô tô những thay đổi hệ 
thống khoa học - kỹ thuật 

TS. Khương Quang 
Đồng 

KHKT 2024 

54 

Điều khiển logic trong công nghiệp 

TS. Nguyễn Kim 
Ánh (Chủ biên), 

PGS.TS. Lê 
Tiến Dũng, ThS. 

Trần Thái Anh Âu, 
TS. Nguyễn Khánh 

Quang 

KHKT 2024 

55 
Kết cấu nhà bằng Bê tông cốt thép  

Ngô Thế 
Phong, Phan Quang 

Minh 

KHKT 2024 

56 

Kết cấu thép Cấu kiện cơ bản 

GS.TS. Phạm Văn 
Hội (Chủ biên), 

PGS.TS. 
Nguyễn Quang 

Viên, ThS. Phạm 
Văn Tư, KS. Lưu 

Văn 
Tường 

KHKT 2024 

57 

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong 
thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến 
năm 2030 của Việt Nam 

ThS. Đặng Thu 
Giang 

KHKT 2024 

58 

Khởi sự kinh doanh online (Thực chiến từ 
thương hiệu Vicosap) 

Nguyễn Văn Vũ An 
(Chủ biên), Lê THị 
Hồng Rang, Tăng 

Tấn 
Minh 

KHKT 2024 

59 
Livestream TikTok: Làm sao để bán hàng 
duyên dáng, chốt đơn mỏi tay 

Doãn Thần Hồng Đức 2024 

60 
Nghề tay trái không tay trắng Vương Đông 

Công 
Thương 

2024 
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STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

61 

Nghệ thuật đàm phán - Chiến lược chinh phục 
những cuộc trò chuyện bất khả thi 

Peter 
Boghossian & 
James Lindsay 

Dân Trí 2025 

62 
Những điều công ty không dạy bạn: Bí quyết 
chuẩn bị và lên kế hoạch trong công việc 

Nhóm Nomudas Phụ nữ 2024 

63 

Những điều công ty không dạy bạn: Bí quyết 
sắp xếp tư duy của người làm việc năng suất 
cao 

Nhóm Nomudas 

Phụ nữ 2024 

64 
Những điều công ty không dạy bạn: Bí quyết 
thăng tiến trong công việc 

Nhóm Nomudas Phụ nữ 2024 

65 
Ứng dụng của công nghệ sinh học 

GS.TS. 
Nguyễn Lân Dũng 

KHKT 2024 

66 
Xin chào AI! Học và chơi cùng Trí tuệ Nhân 
tạo 

Nguyễn Thúy Uyên 
Phương 

XBT 2024 

67 
Cậu nhóc gặt gió 

William 
Kamkwamba 

Thanh niên 2024 

68 
Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer  

Mark Twain - Xuân 
Oanh 
(Dịch) 

Văn Học 2024 

69 
Cuộc thám hiểm vào lòng đất 

Jules verne - Giang 
Hà Vỵ 
(dịch) 

Văn Học 2025 

70 
Hai vạn dặm dưới đáy biển 

Jules verne- 
Đỗ Ca Sơn dịch 

Văn Học 2024 

71 
Hoa Tuylip đen 

Alexandre 
Dumas 

Văn học 
2025 

72 
Không gia đình  

HectorMalot- 
Như Phong dịch 

Văn Học 2025 

73 Thơ cho thiếu nhi Nhiều tác giả Văn Học 2024 

74 
Trà hoa nữ 

Alexsandre Dumas 
- Hải Nguyên 

(Dịch) 
Văn Học 2024 

75 Trần Đăng Khoa - Góc sân và khoảng trời  Trần Đăng Khoa Văn Học 2024 

76 Hai đứa trẻ (tập truyện) Thạch Lam Văn học 2025 

77 Người ở bến Phù vân Khuất Quang Thuỵ Văn học 2025 

78 Nhất Linh - Đoạn tuyệt  Nhất Linh Văn học 2024 

79 Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan: Nam Cao Văn học 2025 

80 Truyền kỳ mạn lục Nguyễn Dữ Thanh niên 2024 

81 Lĩnh Nam chính quái Trần Thế Pháp Thanh niên 2024 

82 
Hãy về lại với thương yêu chính mình 

Orison Swett 
Marden 

Thanh niên 2024 

83 

Những là thư đặc biệt của Bác Hồ - bao tâm 
tình Người gửi lại 

Bích Thuỷ tổng 
hợp,giới 

thiệu 

Lao Động 2025 

84 Agatha Christie. Tuyển tập kỳ án của Poirot Agatha Christie XBT 2024 

85 
Ăn phở rất khó thấy ngon 

Nguyễn Trương 
Quý 

XBT 2024 
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STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 
86 Bà đại sứ Trần Thanh Ngọc Phụ nữ 2024 

87 Bóng đêm và mặt trời Dương Hướng Phụ nữ 2025 

88 Búp sen xanh Sơn Tùng Kim Đồng 2025 

89 Cái chết của bầy ong Hữu Vi XBT 2024 

90 
Cạm bẫy người - Phóng sự  

Vũ Trọng 
Phụng 

Văn học 2025 

91 Cầm thư quán Hà Thủy Nguyên Phụ nữ 2024 

92 Chuyện con mèo dạy hải âu bay   Luis Sepulveda HNV 2025 

93 
Đảo Giấu Vàng  

Robert Louis 
Stenson 

Văn học 2024 

94 Đêm trắng (tái bản 2025) Doxtoievsky Phụ nữ 2024 

95 Đời giáo dở khóc dở cười Ngô Hà Thu Phụ nữ 2024 

96 Đồi gió hú  Emily Bronte Văn học 2025 

97 Ghi chép nhỏ của người cưỡi ngựa Phan Thị Vàng Anh XBT 2025 

98 Giông Tố  Vũ Trọng Phụng Văn học 2025 

99 Hai đứa trẻ và những truyện khác Thạch Lam Văn học 2025 

100 Hiệu sách cổ trong rừng Sương Tố Lan XBT 2025 

101 Hoa ban đỏ Hữu Mai XBT 2024 

102 Hướng dẫn sử dụng mẹ  Miku Ito Lao Động 2024 

103 
Khi Sao Kim phải lòng Sao Hỏa 

Khúc cẩm 
huyên 

Thanh 
Niên 

2024 

104 Không gia đình: Cuộc sống mưu sinh  Hector Malot Hồng Đức 2024 

105 
Không gia đình: Hồi ức về một tuổi thơ không 
cha mẹ  

Hector Malot Hồng Đức 2024 

106 Không gia đình: Màu sắc của hy vọng  Hector Malot Hồng Đức 2024 

107 Không gia đình: Những ngày lưu lạc Hector Malot Hồng Đức 2024 

108 Kỹ nghệ lấy Tây; Cơm thầy cơm cô (Phóng sự)  Vũ Trọng Phụng Văn học 2025 

109 Làm đĩ  Vũ Trọng Phụng Văn học 2025 

110 Mơ tiên - Tuyển tập thơ Nguyễn Bính Văn học 2025 

111 Một lít nước mắt   Kito Aya HNV 2025 

112 
Mùa hoa trên những lối sông 

Võ Diệu 
Thanh 

XBT 2025 

113 Muốn Yêu Lầm Võ Duy Khánh XBT 2025 

114 Nhật Ký Trong Tù  Hồ Chí Minh Văn học 2025 

115 Những Cuộc Phiêu Lưu Của Sherlock Holmes  Conan Doyle Văn học 2025 

116 NNA  Lá nằm trong lá  Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2024 

117 NNT. Tiếng gọi chân trời Nguyễn Ngọc Tư XBT 2025 

118 Số đỏ - Tiểu thuyết  Vũ Trọng Phụng Văn học 2025 

119 Thơ trữ tình A.S.Pushkin Puskin Văn học 2024 

120 Tiếng pháo xuân và những truyện khác Hoàng Đạo Văn học 2025 

121 Truyện Kiều  Nguyễn Du Văn học 2025 

122 Tuổi thơ dữ dội T1  Phùng Quán Kim Đồng 2025 

123 Tuổi thơ dữ dội T2  Phùng Quán Kim Đồng 2025 
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STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 
124 Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu    Rosie Nguyễn HNV 2025 

125 Vỡ Đê  Vũ Trọng Phụng Văn học 2025 

126 
Vũ Trọng Phụng - Lấy nhau vì tình (Tiểu 
thuyết)  

Vũ Trọng Phụng Văn học 2025 

127 
Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ  

Nguyễn Ngọc 
Thuần 

XBT 2025 

128 Vui vẻ không quạu nha Ở đây zui nè Phụ Nữ 2025 

129 
Danh tác trong nhà trường - Cuộc phiêu lưu của 
Pinocchio 

Carlo Collodi 
- An Lạc Dịch 

Văn Học 2024 

130 
Danh tác trong nhà trường - Hai vạn dặm dưới 
biển 

Jules Vernes - An 
Lạc (Dịch) 

Văn Học 2024 

131 

Danh tác trong nhà trường - Hoàng tử bé 

Antoine De Saint, 
Exupery 
- (Hương 

Hương Dịch) 

Văn Học 2024 

132 

Danh tác trong nhà trường - Những cuộc phiêu 
lưu của Tom Sawyer 

Mark Twain - Thùy 
Dương 
(Dịch) 

Văn Học 2024 

133 

Danh tác trong nhà trường - Những tấm lòng 
cao cả 

Edmondo De 
Amicis - Phương 

Nhung (dịch) 
Văn Học 2024 

134 
Danh tác trong nhà trường - Robinson Crusoe 
lạc trên đảo hoang 

Daniel Defoe - 
Khánh Linh Dịch 

Văn Học 2024 

135 

Danh tác trong nhà trường - Túp lều của Bác 
Tom 

Harriet Becher 
Stowe - Linh 

Nhi (dịch) 

Văn Học 2024 

136 

Bách khoa thư về các hiện tượng tự nhiên - 
Động đất, sóng thần 

Trung tâm Giáo 
dục nhi đồng 

Khủng long tiểu Q 
Hà Nội 2024 

137 

Bách khoa thư về các hiện tượng tự nhiên - Gió 

Trung tâm Giáo 
dục nhi đồng 

Khủng 
long tiểu Q 

Hà Nội 2024 

138 

Bách khoa thư về các hiện tượng tự nhiên - Mặt 
Trời, Mặt Trăng, Trái Đất 

Trung tâm Giáo 
dục nhi đồng 

Khủng 
long tiểu Q 

Hà Nội 2024 

139 

Bách khoa thư về các hiện tượng tự nhiên - Sự 
đa dạng của khí hậu 

Trung tâm Giáo 
dục nhi đồng 

Khủng 
long tiểu Q 

Hà Nội 2024 

140 

Bách khoa thư về các hiện tượng tự nhiên - Sự 
thay đổi của bốn mùa 

Trung tâm Giáo 
dục nhi đồng 

Khủng 
long tiểu Q 

Hà Nội 2024 

141 
Bách khoa thư về các hiện tượng tự nhiên - 
Vòng tuần hoàn của nước 

Trung tâm Giáo 
dục nhi đồng 

Hà Nội 2024 
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STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 
Khủng 

long tiểu Q 

142 Bạn Đã Nghĩ Quá Nhiều Đàn Kim Thanh Hóa 2025 

143 
Dạy Con Bằng Kể Chuyện - Dũng Cảm Làm 
Chính Mình 

Đồng Niên 
Hồng Đức 2025 

144 Đọc để trưởng thành - Trái tim đẹp nhất Nhiều tác giả Phụ nữ 2024 

145 
Kể Chuyện Danh Nhân Việt Nam  

Nguyễn Phương 
Bảo 
An 

Văn học 2025 

146 Kể chuyện đạo đức và cách làm người Hoàng Giang Văn học 2025 

147 
Kể Chuyện Gương Dũng Cảm  

Nguyễn 
Phương Bảo An 

Văn học 2024 

148 
Kể Chuyện Gương Hiếu Học  

Nguyễn 
Phương Bảo An 

Văn học 2025 

149 
Kể Chuyện Sứ Thần Việt Nam  

Nguyễn Lan 
Phương 

Văn học 2024 

150 
Kể Chuyện Thần Đồng Việt Nam  

Nguyễn 
Phương Bảo An 

Văn học 2024 

151 Kể chuyện Trạng Việt Nam Vũ Ngọc Khánh Văn học 2024 

152 
Kĩ năng an toàn cho học sinh - An toàn khi ở 
ngoài 

Chơi Mà Học Phụ Nữ 2025 

153 
Kĩ năng an toàn cho học sinh - An toàn khi ở 
nhà 

Chơi Mà Học Phụ Nữ 2025 

154 
Kĩ năng an toàn cho học sinh - An toàn khi ở 
trường 

Chơi Mà Học Phụ Nữ 2025 

155 
Kĩ năng an toàn cho học sinh - An toàn trên 
không gian mạng 

Chơi Mà Học Phụ Nữ 2025 

156 

Lịch sử Việt Nam bằng tranh - Bà Triệu (Bản 
màu) 

Nguyễn Huy Khôi, 
Đinh Văn Liên, 

NGUYỄN THÙY 
LINH, 

Trần Bạch 
Đằng 

XBT 2024 

157 

Lịch sử Việt Nam bằng tranh: Nguyên phi Ỷ 
Lan (Bản màu) 

Nguyễn Huy Khôi, 
Tôn Nữ Quỳnh 
Trân, NGUYỄN 
THÙY LINH, 

Trần Bạch 
Đằng 

XBT 2024 

158 Nhà có một cậu trai đang lớn  Yasuhiro Kozaki Lao Động 2024 

159 
Tìm hiểu KNS để thành công: "Thám tử kĩ năng 
mềm" Định hướng nghề nghiệp 

Nhiều tác giả. 
Phụ nữ 2024 

160 
Tìm hiểu KNS để thành công: "Thám tử kĩ năng 
mềm" Làm việc nhóm 

Nhiều tác giả. Phụ nữ 2024 

161 
Tìm hiểu KNS để thành công: "Thám tử kĩ năng 
mềm" Thái độ 

Nhiều tác giả. Phụ nữ 2024 



225 
 

 

STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

162 
Tìm hiểu KNS để thành công: "Thám tử kĩ năng 
mềm" Tư duy phản biện 

Nhiều tác giả. 
Phụ nữ 2024 

163 
Truyện Hay Mỗi Ngày - Bồi Dưỡng Phẩm Chất 
Tốt 

Đồng Tâm Phụ nữ 2025 

164 
Truyện Hay Mỗi Ngày - Bồi Dưỡng Thái Độ 
Tốt 

Đồng Tâm Phụ nữ 2024 

165 
Truyện Hay Mỗi Ngày - Bồi Dưỡng Thói Quen 
Tốt 

Đồng Tâm Phụ nữ 2025 

166 
Truyện Hay Mỗi Ngày - Bồi Dưỡng Tính Cách 
Tốt 

Đồng Tâm Phụ nữ 2024 

167 

Tuổi Teen Đáng Giá Bao Nhiêu? 

Jack Canfield, 
Mark Victor 

Hansen, Kimberly 
Kirberger 

TPHCM 2024 

168 

Cơ thể tự chữa lành Q1 - Lý giải những căn 
bệnh bí ẩn 

Anthony William - 
Nguyễn Huyền 

Linh (dịch) 

Thanh 
Niên 

2024 

169 
Cơ thể tự chữa lành Q2 - Thực phẩm thay đổi 
cuộc sống 

Anthony William - 
Mokona (dịch) 

Thanh 
Niên 

2024 

170 
Cơ thể tự chữa lành Q3 - Giải cứu Gan 

Anthony William - 
Ngô Thế 

Vinh(dịch) 

Thanh 
Niên 

2024 

171 
Chữa lành bằng ánh sáng mặt trời  

Andreas 
Moritz 

Thế Giới 2024 

172 
Ba tầng của hạnh phúc - Giải mã dưới góc nhìn 
khoa học 

Zion 
Kabasawa 

Hồng Đức 2025 

173 Đi tìm thần dược bên trong cơ thể Ngô Thanh Trung Phụ nữ 2024 

174 
Dinh dưỡng tươi xanh, ăn lành để trẻ Darin Olien 

Thanh 
Niên 

2025 

175 
Đột quỵ - Nguy cơ thường gặp và điều trị dự 
phòng 

GS.TS.NGND 
.Nguyễn Lân Dũng 

Dân Trí 2024 

176 
Giải mã chuyện đại tiện 

Susan Wong, 
John Rietcheck 

Thế Giới 2024 

177 
Không có gì quý hơn sức khỏe 

GS.TS.NGND 
.Nguyễn Lân Dũng 

Dân Trí 2024 

178 Không Còn Bệnh Tim Louis Ignarro Dân Trí 2025 

179 
Lưu thông máu tốt hóa giải bách bệnh 

Akiyoshi 
Horie 

Công 
Thương 

2025 

180 
Nuôi dạy trẻ mắc hội chứng rối loạn tăng động 
giảm chú ý (ADHD) 

Russell A. Barkley 
Công 

Thương 
2024 

181 
Rối loạn lo âu ở trẻ em Lee Darang 

Công 
Thương 

2024 

182 
Sống một đời xứng đáng: Sáu bí quyết để luôn 
vui khỏe của vị bác sĩ 102 tuổi 

Gladys McGarey XBT 2025 

183 
Thải độc cơ thể, thanh lọc năng lượng 

Joel Fuhrman, 
M.D 

Công 
Thương 

2025 



226 
 

 

STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

184 
Thở thật - Thở giả - Thay đổi nhỏ - khác biệt 
to: Bí quyết nổi, bơi xa không mệt 

Châu Nhật Quân XBT 2025 

185 
Thực đơn giảm cân theo tuần 

Lulu Cook, 
Dorothy 

Calimeris 

Dân Trí 2024 

186 
Tiếng lòng bác sĩ - Những điều khó chia sẻ của 
bác sĩ khi đứng trước bệnh nhân 

Yujiro Nakayama Phụ nữ 2024 

187 
Từ căn bệnh trầm cảm đến giác ngộ giải thoát 
nhờ thiền quán 

Dương Thị Kháng Thế Giới 2025 

188 
Y học & Sức khỏe. Bộ não đau buồn - Vượt qua 
mất mát, tìm lại yêu thương 

TS. Mary- Frances 
O'Connor 

XBT 2025 

189 
Y học & Sức khỏe. Không phải cái gì bác sĩ 
cũng biết 

BS Lingaraj Nath XBT 2024 

190 

Y học & Sức khỏe. Sống khỏe từ A đến Z. 
Chăm sóc răng miệng 

TS.BS. Trần Minh 
Cường, TS.BS. 
Nguyễn Phan 

Thế Huy 

XBT 2025 

191 

Y học & Sức khỏe. Sống khỏe từ A đến Z. 
Luyện tập thể dục 

Thạc sĩ Dược sĩ 
Nguyễn Thị Thanh 

Mỹ 

XBT 2025 

192 
Y học & Sức khỏe. Sống khỏe từ A đến Z. Sinh 
hoạt điều độ 

TS. Trịnh Vạn Ngữ XBT 2025 

193 

Y học & Sức khỏe. Sống khỏe từ A đến Z. 
Thảnh thơi cùng thiền 

TS. Nguyễn Cao 
Luân, ThS. Lê Thị 

Khuyên 
XBT 2025 

194 

Y học & Sức khỏe. Sống khỏe từ A đến Z. Thực 
phẩm chức năng 

TS. Trần Thị Hồng 
Loan, BS. Trần 

Thụy 
Hương Quỳnh 

XBT 2025 

195 

Kiểm soát hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ 
tại biên giới của Hải quan Việt Nam ( Sách 
chuyên khảo) 

TS.Hứa Thị Hồng 

CAND 2024 

196 Báo Tổ quốc và diễn đàn tri thức (1954-1988) Bùi Xuân Vinh TT&TT 2024 

197 
Bảo vệ Tổ quốc: Phòng thủ vững chắc từ hướng 
biển  

Đông Phương (ST - 
TC) 

Hồng Đức 2025 

198 Cà Nóng chu du Trường Sa Bùi Tiểu Quyên Kim Đồng 2024 

199 

Cùng em tìm hiểu Hoàng Sa - Trường Sa 

Nguyễn Như Mai, 
Nguyễn Quốc Tín, 

Nguyễn Huy 
Thắng 

Kim Đồng 2024 

200 
Kể chuyện biển đảo. Một chuyến du hành ra 
Trường Sa và Nhà giàn DK1 

LÊ VĂN 
CHƯƠNG 

XBT 2025 

201 
Người xưa giữ nước (Kể chuyện bảo vệ biên 
cương, biển đảo) 

TS. Nguyễn Hữu 
Tâm 

CTQG 2024 
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STT Nội dung Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 

202 

Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh: Giữ từng ngôi 
nhà, từng góc phố của Thủ đô vẫn nguyên vẹn 
tự hào. (sách Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng 
Thủ đô) 

Ánh Dương 
Thanh 
Niên 

2024 

203 
Sông nước - biển đảo trong đời sống của người 
Việt Nam 

Thanh Giang 
(ST - TC) 

Hồng Đức 2025 

204 
Trường Sa - Nơi ta đến - Here we come 

Nguyễn Mỹ 
Trà 

Kim Đồng 2024 

205 

Tư tưởng ngoại giao bảo vệ Tổ quốc trong lịch 
sử dân tộc Việt Nam (Từ thuở lập nước đến 
năm 1930) (Sách chuyên khảo) 

Nhiều tác giả 

CTQG 2025 

1.3. Các yêu cầu khác 

- Giao hàng: Toàn bộ hàng hóa được chia thành 2 lần giao. Trước khi giao 
hàng, nhà thầu phải báo trước kế hoạch giao hàng 01 ngày, đồng thời lập danh 
sách cán bộ tham gia giao hàng để phối hợp với Cán bộ của Chủ đầu tư tổ chức 
kiểm tra.  

- Hàng hóa: Yêu cầu mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ từ các nhà xuất bản 
rõ ràng, không vi phạm luật bản quyền và tranh chấp bản quyền tác giả.  

Mục 2. Bản vẽ 

Không có bản vẽ 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Kiểm tra số lượng, 
chất lượng sản phẩm theo quy định  

 

 


